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HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ 

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF APARTMENT 

Số:   ….../……/HĐMBCH 

No.:   ...../ …… / HĐMBCH 

Mã căn:…………….. 

Apartment No:…………. 

 

 

GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG 

HAI DANG REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

 

Và 

and 

ÔNG ……… 

Mr. ……… 

BÀ ………………………… 

Ms. ………………………… 

 

 

Ngày……. Tháng ……. Năm 20.. 

Date……. Month ……. Year 20.. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Independence - Liberty - Happiness 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20.. 

Hanoi, ...  20.. 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ 

CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE OF APARTMENT 

Số: ……../……./HĐMBCH 

No.: ...../……. / HĐMBCH 

 

Căn cứ: 

Pursuant to: 

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015; 

Civil Code No. 91/2015/QH13 passed by the National Assembly of Socialist Republic 

of Vietnam on 24 November 2015; 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 25/11/2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Nhà 

Ở”); 

Housing Law No. 65/2014/QH13 passed by the National Assembly of Socialist 

Republic of Vietnam on 25 November 2014 and its implementing guidelines 

("Housing Law"); 

- Luật Kinh doanh bất động sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Kinh 

doanh bất động sản”); 

Real Estate Business Law passed by the National Assembly of Socialist Republic of 

Vietnam on 25 November 2014 and its implementing guidelines ("Real Estate 

Business Law"); 

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

(“Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”). 
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Law on Consumer Protection passed by the National Assembly of Socialist Republic of 

Vietnam on 17 November 2010 and its implementing guidelines ("Consumer 

Protection Law"); 

- Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chế Quản lý, sử 

dụng Nhà chung cư. 

Circular No. 02/2016/TT-BXD dated 15 February 2016 of the Ministry on 

Construction providing the Regulations on Management and Use of Apartment 

Buildings; 

- Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định của Thông tư 02/2016/TT-BXD. 

Circular No. 28/2016/TT-BXD dated 15 December 2016 of the Ministry on 

Construction amending and supplementing a number of provisions of Circular No. 

02/2016/TT-BXD; 

- Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại 

Điều 2 Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc thu hồi 61.138,4 m
2
 đất tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm; giao 62.632,2 m
2 

đất tại phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc 

Hải Đăng để thực hiện dự án Hải Đăng City (giai đoạn 1); 

Decision No. 1753/QD-UBND dated 11 April 2018 on the adjustment of some contents 

stated in Article 2 of Decision No. 872/QD-UBND dated 13 February 2015 of Hanoi 

People's Committee on the revocation 61,138.4 m
2 

of land in Mai Dich Ward, Cau 

Giay District and My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District; assigning 62,632.2 m
2
 of 

land in Mai Dich ward, Cau Giay district and My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district 

to Hai Dang Real Estate Investment Joint Stock Company to implement Hai Dang City 

project (phase 1); 

- Văn bản số 1351/QHKT-TMB-PAKT (P1) ngày 12/03/2017 về việc chấp thuận điều 

chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

- Document No. 1351/QHKT-TMB-PAKT (P1) dated 12 March 2017 on approving the 

adjustment of the general plan and architectural plan of the Department of Planning – 

Architecture; 

- Quyết định 8823/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

chấp thuận điều chỉnh Dự án Hải Đăng City tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm và phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; 

Decision No. 8823/QD-UBND dated 21 December 2017 of Hanoi People's Committee 

on approving the adjustment of Hai Dang City project in My Dinh 2 ward, Nam Tu 

Liem district and Mai Dich ward, Cau Giay district; 

- Giấy phép xây dựng số: 33/GPXD do Sở xây dựng TP Hà Nội cấp ngày 12/4/2018; 

Construction Permit No. 33/GPXD issued by Hanoi Construction Department on 12 

April 2018; 



 

4 

- Văn bản số 11637/SXD-QLN của Sở xây dựng TP Hà Nội ký ngày 07/12/2018 về việc 

chấp thuận Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Hải Đăng City đưa vào kinh 

doanh; 

Document No. 11637 / SXD-QLN of the Department of Construction of Hanoi City 

signed on 7 December 2018 on the approval of future-form Housing of Hai Dang City 

project to be put into trading; 

- Thông báo tín dụng ngày 18/11/2018 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM – Chi 

Nhánh Hà Nội (HDBank Hà Nội) về việc Cấp bảo lãnh đối với Công ty Cổ phần Đầu 

tư Địa ốc Hải Đăng; 

Announcement of credit on 18 November 2018 of HCM City Development Commercial 

Joint Stock Bank - Hanoi Branch (HDBank Hanoi) on Issuance of guarantee for Hai 

Dang Real Estate Investment Joint Stock Company; 

- Quyết định số 256/2019/QĐ- ĐOHĐ của Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa Ốc 

Hải Đăng ký ngày 02/05/2019 về việc mở bán căn hộ tại dự án Hải Đăng City giai 

đoạn 2 (tên thương mại The Zei); 

Decision No. 256/2019/QĐ- ĐOHĐ of the General Director of Hai Dang Real Estate 

Investment Joint Stock Company dated 02/05/2019 on trading of the apartments under 

second phase of Hai Dang City project (commercial name as The Zei); 

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án Hải Đăng City; 

Other legal documents related to Hai Dang City project; 

- Nhu cầu và thống nhất của các Bên; 

Demand and agreement of the Parties; 

Chúng tôi, gồm các bên dưới đây: 

We, including the following: 

I. BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi là Bên Bán): 

I. SELLER OF THE APARTMENT (hereinafter referred to as the Seller): 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG 

HAI DANG REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ : Số 9, Ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Address : No. 9, Lane 29 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi. 

Mã số DN   : 0105747310 

Enterprise code : 0105747310 

Điện thoại  : 19006963 - Website: www.hdmon.com.vn 

http://www.hdmon.com.vn/
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Tel   : 19006963   - Website: www.hdmon.com.vn 

Số tài  ho n : 009.704.070.011.773 tại Ngân hàng HDBan  - CN Hà Nội. 

Bank Account Number: 009.704.070.011.773 at HDBank Bank - Hanoi Branch. 

Đại diện   : Ông ĐẶNG XUÂN TÂM   Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Representative : Mr. DANG XUAN TAM  Position: General Director  

(Giấy ủy quyền số: 607/2018/UQ-ĐOHĐ  do Chủ tịch HĐQT ký ngày 30/06/2018). 

(Power of Attorney No: 607/2018 /UQ-ĐOHĐ signed by the Chairman of the Board 

of Director on 30 June 2018). 

II. BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi là Bên Mua): 

II. BUYER OF THE APARTMENT (hereinafter referred to as the Buyer): 

- Ông (bà): 

Mr. (Ms.): 

- CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 

Identity Card/Passport No.: 

- Hộ  hẩu thường trú tại Việt Nam: 

Permanent residence address in Vietnam: 

- Địa chỉ liên hệ: 

Contact address: 

- Điện thoại: 

Tel: 

- Email: 

Email: 

- Số tài  ho n : 

Bank Account No.: 

- Vợ/ chồng là ông/bà: 

Spouse is Mr. / Ms: 

- CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 

Identity Card/Passport No.: 

- Hộ  hẩu thường trú tại Việt Nam: 

Permanent residential address in Vietnam: 

http://www.hdmon.com.vn/
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- Địa chỉ liên hệ: 

Contact address: 

- Điện thoại: 

Tel: 

- Email: 

Email: 

- Số tài  ho n:  

Bank Account No.:  

Cùng nhau đồng ý  ý  ết b n hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này (“Hợp Đồng”) 

với các điều  ho n sau đây: 

Mutually agree to sign this contract for sale and purchase of apartment ("Contract") 

with the following terms: 

Điều 1. Định nghĩa và giải thích  

Article 1. Definition and Interpretation 

Định nghĩa 

Definition 

Trong Hợp Đồng này, các từ và cụm từ viết hoa có nghĩa như được mô t  trong từng điều 

 ho n cụ thể, hoặc trong trường hợp  hông được mô t  trong từng điều  ho n cụ thể thì    

được hiểu như sau: 

In this Contract, capitalized words and phrases have the meaning as described in each 

specific clause, or in cases not described in each specific clause they shall be construed as 

follows: 

1.1.  “Ban Quản Trị Nhà Chung Cư” là ban qu n trị nhà chung cư nơi có Căn Hộ, được 

thành lập bởi Hội Nghị Nhà Chung Cư lần đầu, có cơ cấu, tổ chức, hoạt động, các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của B n Nội Quy Nhà Chung Cư và Pháp Luật về nhà ở; 

 “Apartment Building Management Committee” means the apartment building 

management committee of the apartment building where the Apartment is located, 

established by the first Apartment Building Conference, having its structure, organization, 

operation, rights and obligations provided for under the Apartment Building Internal Rules 

and the Laws on housing; 

1.2. “Bản Nội Quy Nhà Chung Cư” là b n nội quy qu n lý, sử dụng Nhà Chung Cư được 

đính  èm theo Phụ lục 5 của Hợp Đồng này và tất c  các sửa đổi, bổ sung  được Hội Nghị 

Nhà Chung Cư thông qua trong quá trình sử dụng và qu n lý nhà ở; 



 

7 

 "Apartment Building Internal Rules" is the internal rules for management and use of 

the Apartment Building attached to Schedule 5 of this Contract and all of its amendments and 

supplements passed by the Apartment Building Conference during the process of using and 

managing apartments; 

1.3. “Bảo Trì Nhà Chung Cư” là việc duy tu, b o dưỡng thường xuyên, sửa chữa định  ỳ, 

sửa chữa đột xuất Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Nhà Chung Cư 

nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư; 

 "Apartment Building Maintenance" is the maintenance, regular maintenance, 

periodic repair, sudden repair of the Area and Equipment of Common Ownership of the 

Apartment Building in order to maintain the quality of the Apartment Building; 

1.4. “Căn Hộ” là một căn hộ chung cư được xây dựng theo thiết  ế đã được phê duyệt 

thuộc Nhà Chung Cư do Chủ Đầu Tư đầu tư xây dựng với các đặc điểm được mô t  tại Điều 

2 của Hợp Đồng này; 

 "Apartment" is an apartment constructed according to the approved design of the 

Apartment Building invested and constructed by the Investor with the characteristics 

described in Article 2 of this Contract; 

1.5. “Chủ Đầu Tư” là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc H i Đăng; 

 "Investor" means Hai Dang Real Estate Investment Joint Stock Company; 

1.6. “Chủ Sở Hữu” là mỗi chủ sở hữu của căn hộ thuộc Nhà Chung Cư và chủ sở hữu 

diện tích  hác  hông ph i là căn hộ thuộc Nhà Chung Cư; 

 “Owner” means each owner of an apartment of the Apartment Building and owner of 

area other than area of apartments of the Apartment Building. 

1.7. “Cơ Quan Nhà Nước” là bất  ỳ cơ quan nào sau đây của Việt Nam: Quốc Hội; Ủy 

Ban Thường vụ Quốc hội; Chủ Tịch Nước; Chính phủ; Thủ tướng; Văn phòng Chính phủ; 

các Bộ thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các cấp; Hội đồng Nhân dân; Tòa án Nhân dân 

Tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; các cơ quan, tổ chức trực thuộc các cơ quan trên; 

và bất  ỳ cơ quan, tổ chức nào  hác có thẩm quyền hoặc quyền hạn về lập pháp, hành pháp, 

tư pháp, hành chính, c nh sát hoặc qu n lý thuế theo quy định của Pháp Luật Việt Nam; hoặc 

cán bộ của bất  ỳ cơ quan nào  ể trên tại Việt Nam; 

 "State Authority" means any of the following Vietnamese agencies: the National 

Assembly, the Standing Committee of the National Assembly; the National President; the 

Government; the Prime Minister; the Government Office; Ministries under the Government; 

the People's Committee of all levels; the People's Councils of all levels; the Supreme Court; 

the Supreme Prosecution; other units, organizations under the above agencies; and any other 

unit, organization having authority regarding legislative, executive, judicial, administrative, 
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police or taxing authority in accordance with Vietnamese Laws; or cadres of any of the 

above agencies in Vietnam. 

1.8. “Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là các dịch vụ qu n lý vận hành nhà 

chung cư, bao gồm việc qu n lý, vận hành nhằm đ m b o cho Nhà Chung Cư hoạt động bình 

thường; 

 "Apartment Building Operation Management Services" are apartment building 

operation management services, including management and operation to ensure the normal 

operation of the Apartment Building; 

1.9.  “Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo 

 ích thước “thông thủy”, bao gồm c  diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ, 

tường ngăn giữa lô gia với phòng chức năng và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền 

với Căn Hộ đó. Khi tính diện tích lô gia thì tính từ mép trong của tường giáp với thiên nhiên 

hoặc tường chung (nếu có) và được thể hiện rõ trong b n vẽ thiết  ế mặt bằng Căn Hộ đã 

được phê duyệt. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ  hông tính phần diện tích của tường bao Tòa 

Nhà, tường phân chia các căn hộ thuộc Tòa Nhà và diện tích sàn có cột, hộp  ỹ thuật, diện 

tích tường hộp  ỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ; 

 “Use Area of Apartment" is the exclusive use area of the Apartment calculated 

according to the "net measurement method" (kích thước thông thủy), including the area of 

the walls dividing rooms inside the Apartment, area of the walls dividing loggia and the 

function room and area of balcony, loggia (if any) attached to that Apartment. When 

calculating the area of balcony, then the calculatation starts from the inner edge of the walls 

adjacent to nature or from the common wall (if any) and as prescribed in the Apartment’s 

approved layout drawing. The Use Area of Apartment does not include the area of the 

Building walls, the walls dividing the apartments of the Building and the floor area of the 

column, the technical box, the wall area of technical box inside the Apartment; 

1.9.1.  Diện Tích Sử Dụng Dự Kiến là diện tích được quy định tại Phụ lục 1. 

 Projected Use Area is the area as provided for under Schedule 1. 

1.9.2. Diện Tích Sử Dụng Thực Tế là diện tích Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua. 

 Actual Use Area is the area of the Apartment handed-over to the Buyer.  

1.10. “Dự Án” là dự án H i Đăng City (hoặc tên gọi  hác theo quyết định của Chủ Đầu Tư 

tại từng thời điểm), có địa chỉ tại Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc H i Đăng làm 

chủ đầu tư; 

 "Project" is Hai Dang City project (or another name as decided by the Investor from 

time to time), located at My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District and Mai Dich Ward, Cau 

Giay District Hanoi City, invested by Hai Dang Real Estate Investment as an investor; 
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1.11. “Đơn vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là đơn vị đủ điều  iện theo pháp luật 

thực hiện việc qu n lý, vận hành Nhà Chung Cư sau khi Nhà Chung Cư được xây dựng và 

đưa vào sử dụng; 

 “Apartment Building Management Unit" is a legally eligible agency conducting the 

management and operation of the Apartment Building after the Apartment Building is built 

and put into use; 

1.12. “Đơn Giá Căn Hộ” là giá bán của một đơn vị diện tích (tức là một m
2
) Căn Hộ được 

quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng; 

 "Unit Price" means the sale price of each unit area (i.e. one square meter) of the 

Apartment as provided in Schedule 2 of the Contract. 

1.13. “Giá Bán Căn Hộ” là tổng số tiền bán căn hộ được xác định tại Điều 3.1 và Phụ lục 2 

của Hợp đồng; 

 "Apartment Price" is the total amount of the sale of the apartment as defined in 

Article 3.1 and Schedule 2 of the Contract; 

1.14. “Giá Trị Căn Hộ ” là Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng; 

 “Apartment Value” is the Apartment Price, which is exclusive of value-added tax; 

1.15. “Giấy Chứng Nhận” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài s n  hác gắn liền với đất do Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua để 

chứng nhận quyền sở hữu căn hộ theo quy định của pháp luật hiện hành; 

 "Certificate" is the Certificate of land use rights, ownership of houses and other assets 

attached to the land issued by the competent State Agency to the Buyer to certify the 

ownership of the apartment in accordance with the currently prevailing law; 

1.16. “Hợp Đồng” là hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này và toàn bộ các Phụ Lục đính 

 èm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn b n đối với Hợp đồng này do các bên thỏa 

thuận và  ý  ết trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

 “Contract" is the contract for the sale and purchase of this apartment and all the 

attached Schedules as well as any written amendments and supplements to this Contract 

agreed and signed by the parties during the process of contract performance; 

1.17. “Hội Nghị Nhà Chung Cư” là hội nghị của các chủ sở hữu căn hộ trong Nhà Chung 

Cư được tổ chức theo quy định của Pháp Luật về nhà ở; 

 "Apartment Building Conference" is the conference of apartment owners in the 

Apartment Building held in accordance with the Laws on housing; 
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1.18. “Kinh Phí Bảo Trì” là  ho n tiền 2% (hai phần trăm) mà các bên có nghĩa vụ ph i 

đóng góp tính trên phần diện tích thuộc sở hữu riêng của mình để phục vụ cho việc b o trì 

Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Nhà Chung Cư; 

 "Maintenance Fee" means the amount of 2% (two percent) which the parties are 

obliged to contribute based on their own area for the maintenance of the Area and 

Equipment under Common Ownership; 

1.19. "Luật Nhà Ở 2014 " là Luật Nhà ở do Quốc Hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 

2014; 

 "Housing Law 2014" means the Law on Residential Housing adopted by the National 

Assembly on 25 November 2014; 

1.20. “Ngày Bàn Giao Dự Kiến” được nêu tại Điều 8.3; “Ngày Bàn Giao Thực Tế” được 

nêu tại Điều 8.5; 

 "Projected Handover Date" is indicated in Article 8.3 ; "Actual Handover Date" is 

indicated in Article 8.5; 

1.21.   “Khu Căn Hộ” là toàn bộ các tầng căn hộ được thiết kế/quy hoạch cho mục đích để 

ở, không bao gồm các khu vực, diện tích được thiết kế/quy hoạch cho mục đích khác như 

Trung tâm thương mại, trường học, rạp chiếu phim, bể bơi,  hu vực dịch vụ khác…; 

 "Apartment Zone" means all apartment floors designed/planned for residential 

purposes, excluding areas designed/planned for other purposes such as the Trade Center. 

schools, cinemas, swimming pools, other service areas...; 

1.22. “Tòa Nhà” hoặc “Nhà Chung Cư” là toàn bộ công trình tòa nhà chung cư nơi có Căn 

Hộ thuộc dự án HDMon City do Công Ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc H i Đăng làm chủ đầu tư, 

bao gồm các căn hộ, diện tích  inh doanh, thương mại,… và các công trình tiện ích chung 

của tòa nhà chung cư,  ể c  phần  huôn viên (nếu có); 

 “Building" or "Apartment Building" is the entire construction work of apartment 

building which have the Apartment belongs to HDMon City project invested by Hai Dang 

Real Estate Investment Joint Stock Company as the investor, including apartments, area for 

business, commercial area, ... and general utility facilities of the apartment building, 

including the campus part (if any); 

1.23. “Pháp Luật“ hoặc “Pháp Luật Việt Nam“ có nghĩa là tất c  các điều ước, luật, bộ 

luật, pháp lệnh, nghị định, quy định, quyết định, thông tư, hướng dẫn, lệnh, nghị quyết và các 

văn b n pháp luật  hác của Việt Nam hoặc việc gi i thích bất  ỳ văn b n nào  ể trên mà có 

giá trị ràng buộc pháp lý và được ban hành hoặc cho phép bất  ỳ Cơ Quan Nhà Nước nào tại 

Việt Nam áp dụng; 
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 "Laws" or "Vietnamese Laws" means all treaties, laws, codes, ordinances, decrees, 

regulations, decisions, circulars, guidelines, rules, orders, resolutions and other legal 

instruments of Vietnam or any interpretation of any of the foregoing which are legally 

binding and which are issued or applied by any State Authority in Vietnam. 

1.24. “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diện tích trong Nhà Chung Cư nhưng 

Bên Bán chưa bán hoặc  hông bán mà giữ lại để sử dụng hoặc  inh doanh và Bên Bán  hông 

phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào Giá Bán Căn Hộ như được quy 

định tại Điều 11.2 của Hợp Đồng này; 

 "Private Area of Seller " is the area in the Apartment Building that the Seller has not 

sold or does not sell and retains for usage or business and the Seller does not allocate the 

value of this private area to the Apartment Price as specified in Article 11.2 of this Contract; 

1.25. “Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” là phần Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế 

và các trang thiết bị  ỹ thuật sử dụng riêng trong Căn Hộ thuộc sở hữu riêng của Bên Mua, 

và diện tích  hác trong Nhà Chung Cư (nếu có) được công nhận là diện tích thuộc sở hữu 

riêng của Bên Mua theo quy định của Hợp Đồng này, thỏa thuận riêng giữa Bên Bán và Bên 

Mua hoặc theo quy định của Pháp Luật; 

 “Private Area of Buyer” means the Actual Use Area of the Apartment and technical 

equipment and facilities for private use, which are equipped within the Apartment under 

private ownership of the Buyer, and other area within the Apartment Building (if any) which 

is recognized as under private ownership of the Buyer in accordance with this Contract, 

separate agreement between the Seller and the Buyer, or Laws. 

1.26. “Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung” là phần diện tích và các thiết 

bị, hệ thống hạ tầng  ỹ thuật được quy định tại Điều 100.2 và Điều 101 của Luật Nhà Ở 2014 

nhưng thuộc sở hữu, sử dụng chung của các Chủ Sở Hữu, phù hợp với hồ sơ thiết  ế hoặc 

quy hoạch đã được phê duyệt của Dự Án và được các bên thỏa thuận cụ thể tại Điều 11.3 và 

Phụ lục 4 của Hợp Đồng này; 

 “Area and Equipment under Common Ownership” means the area and the 

equipment, technical infrastructure system provided at Article 100.2 and Article 101 of the 

Housing Law 2014, and under the common ownership, common use of Owners, in 

accordance with to the approved design dossier or master plan of the Project and agreed by 

the Parties at clause 11.3 and Schedule 4 of this Contract. 

1.27. “Phí Quản Lý” là  ho n tiền mà Bên Mua ph i đóng hàng tháng hoặc định  ỳ trong 

trường hợp có thỏa thuận  hác giữa Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư và Đơn vị Qu n Lý Vận 

Hành Nhà Chung Cư nhằm thực hiện dịch vụ qu n lý vận hành nhà chung cư theo quy định 

của Pháp Luật và hợp đồng dịch vụ qu n lý vận hành  ý với Đơn vị Qu n Lý Vận Hành Nhà 

Chung Cư; 
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 “Management Fee" means the amount of money the Buyer shall contribute monthly 

or otherwise periodically if so agreed by the Apartment Building Management Committee 

and the Apartment Building Management Unit to operate apartment  building  operation 

management services in accordance with Laws and the contract on operation management 

services signed with the Apartment Building Management Unit. 

1.28. “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự  iện x y ra một cách  hách quan mà mỗi bên hoặc 

các bên trong Hợp Đồng  hông thể lường trước được và  hông thể  hắc phục được để thực 

hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết 

và  h  năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự  iện bất  h   háng được các bên nhất 

trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 14 của Hợp Đồng này; 

 “Force Majeure Events” means events which occur objectively that each party or 

parties to this Contract are unable to predict and remedy in order to perform its/their 

obligations under this Contract despite applying all necessary measures and possible 

abilities. The specific cases that are considered as Force Majeure Events are mutually 

agreed by the parties at Article 14 of this Contract. 

1.29. “Thuế GTGT” là thuế giá trị gia tăng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;  

 “VAT” means the value added tax under Vietnamese Laws; 

1.30. "VND", "Đồng" hoặc "Đồng Việt Nam" là đồng tiền của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam. 

 “VND", "Dong" or "Vietnamese Dong" means the currency of the Socialist Republic 

of Vietnam. 

Giải thích 

Interpretation 

1.31. Trong Hợp Đồng này: 

 In this Contract: 

1.31.1.  Dẫn chiếu trong Hợp đồng này đến các “Điều”, “Phụ Lục” là dẫn chiếu đến các Điều, 

Phụ lục, và Phụ đính của Hợp Đồng này. Các Phụ Lục này tạo thành các bộ phận  hông thể 

tách rời của Hợp Đồng này và có cùng hiệu lực và giá trị như thể các Phụ Lục đó được quy 

định đầy đủ trong phần nội dung chính của Hợp Đồng này.  

 References herein to “Article”, “Schedule” are to Articles, the Schedules, and 

Annexes of this Contract. These Schedules form integral parts of this Contract and have the 

same effect and value as if they are fully regulated in the body of this Contract.  

1.31.2.  Bất  ỳ dẫn chiếu nào trong Hợp Đồng này đến ngày tháng và một “ngày” sẽ được 

hiểu là dẫn chiếu đến dương lịch; 
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 Any reference herein to date and a “day” shall be construed with reference to the 

Gregorian calendar; 

1.31.3.  Dẫn chiếu đến một hợp đồng hoặc tài liệu là dẫn chiếu đến hợp đồng hoặc tài liệu đó 

như được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế; 

 A reference to an agreement or document means referring to such agreement or 

document as amended, supplemented, or replaced; 

1.31.4.  Dẫn chiếu đến một người là dẫn chiếu đến bất  ỳ cá nhân, hợp danh, công ty, quỹ tín 

thác, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các hiệp hội, liên doanh hoặc tổ chức 

hoặc Cơ Quan Nhà Nước;  

 A reference to a person is to any individual, partnership, corporation, trust, limited 

liability company, joint stock company, association, joint venture or other entity or a State 

Authority; 

1.31.5.  Bất  ỳ dẫn chiếu nào đến bất  ỳ chủ thể nào trong bất  ỳ vai trò nào sẽ bao gồm dẫn 

chiếu đến các bên  ế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng được phép của chủ thể đó trong vai 

trò đó; 

 Any reference to any entity in any role shall include a reference to such entity’s 

successors and assignee permitted by such entities in such role; 

1.31.6.  Từ “của Hợp đồng này”, “trong Hợp Đồng này”, “đối với Hợp đồng này” và “theo 

Hợp Đồng này” và các từ có cấu trúc tương tự,  hi được sử dụng trong Hợp Đồng này, sẽ chỉ 

đến Hợp Đồng này một cách tổng thể và  hông đề cập đến bất  ỳ điều  ho n cụ thể nào của 

Hợp Đồng này; và 

 The words “hereof”, “herein”, “hereto” and “hereunder” and words of equivalent 

structure, when used in this Contract, shall refer to this Contract as a whole and not to any 

particular provision of this Contract; and 

1.31.7.  Tiêu đề của các Điều và Phụ Lục chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc đọc và tra 

cứu Hợp Đồng này. 

 Headings of Articles and Appendixes are only for the ease of reading and searching in 

this Contract. 

Điều 2. Đặc điểm của căn hộ mua bán 

Article 2. Characteristics of the Apartment for purchase 

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua căn hộ chung cư như sau: 

The Seller agrees to sell and the Purchaser agrees to buy the apartment as follows: 

2.1. Đặc điểm của căn hộ mua bán: 
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 Characteristics of the Apartment for purchase 

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Căn Hộ với các đặc điểm được quy định chi 

tiết tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng:  

The Seller agrees to sell and the Purchaser agrees to buy the Apartment with the features 

specified in Schedule 1 of the Contract: 

2.1.1. Địa điểm Căn Hộ: Căn Hộ thuộc Dự án H i Đăng City giai đoạn 2 (Tên thương mại 

“The Zei” hoặc tên gọi  hác theo quyết định của Chủ Đầu Tư tại từng thời điểm tọa lạc tại lô 

đất: CT2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội; 

 Location of the Apartment: The Apartment under the second phase of Hai Dang City 

Project (commercial name as The Zei) or other name as decided by the Investor from time to 

time located at the land lot: CT2, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district and Mai Dich ward, 

Cau Giay district, Hanoi city; 

2.1.2. Đặc điểm  ỹ thuật, vật liệu xây dựng và trang thiết bị Căn Hộ được quy định chi tiết 

tại Phụ lục 1 của Hợp đồng; 

 Technical specifications, construction materials and equipment of the Apartment are 

specified in Schedule 1 of the Contract; 

2.1.3. Trong Biên B n Bàn Giao Căn Hộ, Các Bên nhất trí sẽ ghi rõ Diện Tích Sử Dụng 

Thực Tế  hi bàn giao căn hộ, diện tích chênh lệch (tăng hoặc gi m, nếu có) so với Diện Tích 

Sử Dụng Dự Kiến ghi trong hợp đồng. Biên B n Bàn Giao Căn Hộ là một bộ phận  hông thể 

tách rời của Hợp Đồng. 

 In the Apartment Handover Minutes, the Parties agree to specify the Actual Use Area 

when handing over the Apartment, the difference in area (increase or decrease, if any) 

compared to the Projected Use Area set out in the Contract. The Apartment Handover 

Minutes is an integral part of this Contract. 

2.1.4 Quy mô của Dự án:  

 Project scale: 

- Tổng diện tích sàn xây dựng ( hông  ể tầng hầm): 146.222 m
2 

Total construction floor area (exclusive of basements): 146.222 m
2
 

- Tổng diện tích sử dụng đất: 7.700 m
2
 

Total land use area: 7.700 m
2
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Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần đất xây dựng 

công trình và Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với phần đường nội bộ, 

sân tầng 1 bao quanh Tòa Nhà, vườn hoa,  hu vui chơi trẻ em.  

Origin of land use: State allocates land with land use fee in respect of land areas for 

construction of works and State leases land with annual land rental in respect of land areas 

for internal roads, yard of 1
st 

floor surrounding the Building, gardens, playground for 

children.  

2.2. Mục đích sử dụng Căn Hộ: dùng để ở. 

 Use purpose of the Apartment: For living only. 

Điều 3. Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì, Phương thức và thời hạn thanh toán 

Article 3. Apartment Price, Maintenance Fee, methods and term of payment. 

3.1. Giá Bán Căn Hộ: 

 Apartment Price 

3.1.1. Giá Bán Căn Hộ được tính theo công thức lấy Đơn Giá Căn Hộ nhân với (x) tổng 

Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ. Giá bán cụ thể được Các Bên thống nhất tại Phụ lục 2 của Hợp 

Đồng. 

 The Apartment Price is calculated according to the formula for Unit Price multiplied 

by (x) the total Use Area of Apartment. The specific selling price is agreed by the Parties in 

Schedule 2 of the Contract. 

3.1.2. Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 3.1.1 đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế 

giá trị gia tăng. 

 Apartment Price specified in Article 3.1.1 including the value of land use rights and 

value added tax. 

3.1.3. Để làm rõ, Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điều 3.1.1  hông bao gồm các  ho n sau: 

 For avoidance of doubt, the Apartment Price specified in Article 3.1.1 does not 

include the following: 

(a) Kinh Phí B o Trì. Trong trường hợp Kinh Phí B o Trì thu được  hông đủ để thực hiện 

việc b o trì thì Bên Mua có trách nhiệm đóng góp thêm vào Quỹ b o trì theo tỷ lệ tương ứng 

với phần diện tích sử dụng thuộc sở hữu riêng của mỗi bên;  

 Maintenance Fee: In the event that the collected Maintenance Fee is not sufficient to 

carry out the maintenance, the Buyer shall be responsible to add to the Maintenance Fund an 

amount in proportion to private area of each party;  
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(b) Các  ho n lệ phí trước bạ, phí và chi phí theo quy định của Pháp Luật liên quan đến 

việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Các  ho n lệ phí và chi 

phí này sẽ được Bên Mua tự mình hoặc thông qua Bên Bán nộp cho cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của Pháp Luật; 

 Registration fee, fee, and costs provided by Laws relating to conducting the 

procedures to obtain the Certificate for Buyer. These fees and expenses will be paid directly 

by the Buyer or indirectly by the Seller to the competent authority in accordance with the 

Laws; 

(c) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm theo thông báo của Cơ quan thuế địa 

phương và các  ho n thuế, phí  hác (nếu có) theo quy định của Pháp luật và Hợp Đồng này; 

 Annual non-agricultural land use tax according to the notice of local tax authorities 

and other tax, fees (if any) according to Laws and this Contract; 

(d) Phí b o hiểm cháy, nổ cho Căn Hộ mà Bên Mua ph i tr  theo quy định của pháp luật; 

 Fire and explosion insurance premium for the Apartment to be paid by the Buyer in 

accordance with laws; 

(e) Chi phí  ết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: Dịch vụ 

bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ  hác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn 

Hộ. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ, Bên Bán 

 hông chịu trách nhiệm đối với việc Bên Mua  hông thanh toán hoặc thanh toán  hông đầy 

đủ,  hông đúng hạn các chi phí đó cho đơn vị cung ứng dịch vụ; 

 The costs of connecting, installing equipment and using services for the Apartment, 

including: Postal, telecommunications, television and other services used by the Buyer for 

the Apartment only. These costs shall be paid directly by the Buyer to service providers, the 

Seller shall not have any liabilities if the Buyer fail to pay the relevant service providers in 

full or on time; 

(f) Phí Qu n Lý: Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp 

Đồng, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Phí Qu n Lý, các loại phí  hác do Bên Mua hoặc 

người được Bên Mua cho phép sử dụng Căn Hộ nộp theo quy định tại B n Nội Quy Nhà 

Chung Cư theo thỏa thuận tại Điều 11.4 của Hợp Đồng;  

 Management Fee: As of the Actual Handover Date as agreed in Article 8 of the 

Contract, the Buyer is responsible for paying the Management Fee, and other fees which 

must be paid by the Buyer or a person allowed to use the Apartment by the Buyer in 

accordance to the Apartment Building Internal Rules as agreed in Article 11.4 of the 

Contract; 
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(g) Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định 

cho Nhà nước  hi thực hiện bán, chuyển nhượng, tặng cho, để thừa  ế Căn Hộ đã mua cho 

người  hác. 

 The Buyer is responsible for paying taxes and other fees and expenses (if any) as 

required by the State when selling, transferring, donating, or inheriting the purchased 

Apartment to others. 

(h) Các bên thống nhất  ể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế và trong suốt thời gian sở hữu, sử 

dụng Căn Hộ thì Bên Mua ph i nộp các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định của Pháp 

Luật, thanh toán Phí Qu n Lý hàng tháng và các loại phí dịch vụ  hác do việc sử dụng các 

tiện ích như: điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp…. cho nhà cung cấp dịch vụ liên quan. 

 The parties agree that as from the Actual Handover Date and throughout the period of 

using or owning the Apartment, the Buyer is responsible for fulfilling all financial 

obligations in accordance with Laws, and paying monthly Management Fee and other 

service fees relating to the use of utilities such as: electricity, water, telephone, cable TV... to 

related service providers. 

3.2. Phương thức thanh toán: 

 Method of payment: 

3.2.1. Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức tr  bằng tiền mặt (trong phạm vi 

pháp luật cho phép) hoặc chuyển  ho n vào tài  ho n của Bên Bán theo thông tin tài  ho n 

như nêu tại phần đầu của Hợp đồng này hoặc một tài  ho n  hác do Bên Bán chỉ định bằng 

văn b n tại từng thời điểm với phí chuyển  ho n do Bên Mua chịu. 

 Make payment in Vietnamese currency via cash payment (to the extent permitted by 

Laws) or transfer to the bank account of the Seller according to the information of bank 

account indicated at the beginning part of this Contract or another bank account appointed 

by the Seller in writing from time to time and the transfer fee is borne by the Buyer. 

3.2.2. Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu 

về  ho n tiền mặt đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền được Bên Mua chuyển 

 ho n đã ghi có vào tài  ho n của Bên Bán. 

 The milestone to define that the Buyer has completed its payment obligation is when 

the Seller has issued payment receipt for the Buyer regarding cash payment, or when the 

amount transferred via bank account has been credited to the Seller’s bank account. 

3.3. Tiến độ thanh toán 

 Payment schedule 

3.3.1. Tiến độ thanh toán tiền mua Căn Hộ:  
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 Payment schedule for purchasing Apartment:  

(a) Bên Mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các  ho n tiền ph i thanh toán theo lịch 

biểu thanh toán được quy định tại Phụ lục 2 của Hợp Đồng này. 

 The Buyer is responsible for paying in full the payable amount according to the 

payment schedule specified in Schedule 2 of this Contract. 

(b) Thông báo thanh toán sẽ được gửi theo quy định tại Điều 16 của Hợp Đồng này. 

 Payment notices will be sent according to Article 16 of this Contract. 

3.3.2. Thời hạn thanh toán Kinh Phí B o Trì: 

 Payment schedule for Maintenance Fee: 

(a) Bên Mua có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển  ho n toàn bộ Kinh 

Phí B o Trì cho Bên Bán theo Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ của Bên Bán.  

 The Buyer is responsible for paying the entire Maintenance Fee, either by cash or by 

bank transfer, to the Seller according to the Seller’s Apartment Handover Notice. 

Thông tin về tài  ho n nhận Kinh Phí B o Trì như sau: 

Following is the information of bank account for receiving Maintenance Fee: 

Số tài  ho n: 009704070025502 tại Ngân hàng HDBan  - Chi nhánh Hà Nội 

Account number: 009704070025502 at HD Bank - Hanoi Branch 

Chủ tài  ho n: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc H i Đăng 

Account owner: Hai Dang Real Estate Investment Joint Stock Company 

Trường hợp có thay đổi về thông tin tài  ho n nêu trên thì Bên Bán sẽ gửi thông báo bằng 

văn b n cho Bên Mua. 

In case there is a change on information of bank account then the Seller will send 

notification in writing to the Buyer. 

(b) Trong thời hạn 07 ngày,  ể từ ngày thu  inh phí của người mua, thuê mua căn hộ hoặc 

diện tích  hác trong nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi vào tài  ho n tiền gửi tiết 

 iệm có  ỳ hạn mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để qu n lý  inh phí này 

và thông báo cho cơ quan qu n lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết. Trong thời hạn 07 

ngày,  ể từ ngày Ban qu n trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư ph i chuyển giao kinh 

phí b o trì bao gồm c  lãi suất tiền gửi cho Ban qu n trị để thực hiện qu n lý, sử dụng theo 

quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan qu n lý nhà ở cấp tỉnh biết. 
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 Within 07 days from the date of collection of the fee from the buyers or lessees of the 

apartments or other areas in the apartment building, the investor is responsible to deposit 

into the term savings account at the credit institution operating in Vietnam to manage this 

fund and notify the provincial housing authority where the apartment building is located. 

Within 07 days from the establishment of the Apartment Building Management Committee, 

the investor shall transfer the maintenance fees including deposit interests to the Apartment 

Building Management Committee for the latter to manage and use in accordance with the 

Laws and notify the provincial housing authority thereof. 

3.3.3. Thanh toán giá trị phần diện tích chênh lệch (nếu có): 

 Payment of the value of the difference area (if any): 

(a) Các Bên nhất trí rằng, trong trường hợp tại thời điểm bàn giao Căn Hộ, Diện Tích Sử 

Dụng Căn Hộ Thực Tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong biên độ 2% so với Diện Tích Sử Dụng 

Căn Hộ Dự Kiến thì Giá Bán Căn Hộ  hông thay đổi. Trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn 

Hộ Thực Tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn vượt quá 2% so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Dự Kiến 

ghi trong Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện Tích Sử Dụng 

Căn Hộ Thực Tế  hi bàn giao Căn Hộ. Theo đó, giá trị của phần diện tích chênh lệch sẽ được 

tính theo công thức lấy Đơn Giá Căn Hộ như quy định tại Điều 3.1.1 của Hợp Đồng này nhân 

(x) với phần chênh lệch giữa Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế ghi nhận trong Biên B n 

Bàn Giao Căn Hộ và Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Dự Kiến ghi trong Hợp Đồng này (sau đây 

gọi là “Giá Trị Của Phần Diện Tích Chênh Lệch”).  

 The Parties agree that, in case at the time of handing over the Apartment, the Actual 

Use Area of Apartment may be greater or smaller in the range of 2% than the Projected Use 

Area of Apartment, then the Apartment Price will not change. In case the Actual Use Area of 

Apartment is greater than or less than 2% of the Projected Use Area of Apartment set out in 

this Contract, then the Apartment Price will be adjusted according to the Actual Use Area of 

Apartment upon handover of the Apartment. Accordingly, the value of the difference area 

will be calculated according to the formula for Unit Price as stipulated in Article 3.1.1 of this 

Contract multiplied by (x) the difference between the Actual Use Area of Apartment recorded 

in the Apartment Handover Minutes and the Projected Use Area of Apartment set out in this 

Contract (hereinafter referred to as "Value of Difference Area"). 

(b) Việc điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ và thanh toán Giá Trị Của Phần Diện Tích Chênh 

Lệch theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế được điều chỉnh tại thời điểm bàn giao Căn 

Hộ thực tế cho Bên Mua. 

 The adjustment of the Apartment Price and the payment of the Value of Difference 

Area according to the Actual Use Area of Apartment is made at the date of actual handing 

over the Apartment to Buyer. 

Điều 4. Chất lượng công trình nhà ở 
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Article 4. Quality of housing works 

4.1. Bên Bán cam  ết b o đ m chất lượng công trình Nhà Chung Cư, trong đó có Căn Hộ 

nêu tại Điều 2 và Phụ lục 1 của Hợp Đồng này theo đúng thiết  ế đã được phê duyệt và sử 

dụng đúng các vật liệu xây dựng Căn Hộ mà Các Bên đã cam  ết trong Hợp Hồng này. 

 The Seller undertakes to ensure the quality of the Apartment Building, including the 

Apartment prescribed at Article 2 and Schedule 1 of this Contract, in accordance with the 

approved design and use the exact building materials for the Apartment as agreed by the 

Parties in this Contract. 

4.2. Tiến độ xây dựng: Ngoại trừ do  nh hưởng của Sự Kiện Bất Kh  Kháng, Các Bên 

thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng Nhà Chung Cư theo tiến độ dưới 

đây: 

 Construction schedule: Except for the influence of Force Majeure Event, the parties 

agree that the Seller is responsible for carrying out the construction of the Apartment 

Building according to the schedule below: 

4.2.1. Giai đoạn 1: Hoàn thành tầng hầm: Tháng 5/2019; 

Phase 1: Complete the basement: May 2019 

4.2.2. Giai đoạn 2: Thi công đến sàn tầng 5 của Tòa nhà: Dự  iến ngày 09/10/2019; 

Phase 2: Construction reached to the 5
th

 floor of the Building: Expected timeline: 

09/10/2019; 

4.2.3. Giai đoạn 3: Thi công đến sàn tầng 20 của Tòa nhà: Dự  iến ngày 10/02/2020; 

Phase 3: Construction reached to the 20
th

 floor of the Building: Expected timeline: 

10/02/2020; 

4.2.4. Giai đoạn 4: Thi công đến sàn tầng 35 của Tòa nhà: Dự  iến ngày 28/06/2020; 

Phase 4: Construction reached to the 35
th

 floor of the Building: Expected timeline: 

28/06/2020; 

4.2.5. Giai đoạn 5: Thi công đến tầng mái Tòa nhà: Dự  iến ngày 17/9/2020; 

Phase 5: Construction reached to the rooftop of the Building: Expected timeline: 

17/09/2020; 

4.2.6. Giai đoạn 6: Bàn giao nhà: Dự  iến quý 2 năm 2021. 

Phase 6: Handover of apartment: Expected timeline: 2
nd

 quarter of 2021 

4.3. Bên Bán thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng  ỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ 

nhu cầu ở tại Nhà Chung Cư có Căn Hộ của Bên Mua theo quy hoạch, thiết  ế, nội dung, tiến 
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độ dự án đã được phê duyệt và b o đ m chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do 

Nhà nước quy định. 

 The Seller implements the construction of technical infrastructure and social 

infrastructure to meet the needs of living in the Apartment Building containing Buyer's 

Apartment according to the approved master plan, design, content and schedule of the 

project and ensures the quality according to standards and mandatory standards on 

construction regulated by the State. 

4.4. Bên Bán chỉ được bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua được thực hiện sau  hi Bên Bán đã 

hoàn thành nghiệm thu xong việc xây dựng Nhà Chung Cư và các công trình hạ tầng  ỹ 

thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung và tiến độ trong Dự Án đã được phê duyệt, bao gồm: 

phòng sinh hoạt cộng đồng,  hu vui chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh của tòa nhà, hệ thống 

đường giao thông; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp 

nước sinh hoạt, nước th i; hệ thống thông tin liên lạc b o đ m  ết nối với hệ thống hạ tầng 

chung của  hu vực, trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì ph i hoàn thiện 

toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.  

 The Seller shall hand over the Apartment to the Buyer only after the Seller has 

completed the inspection and acceptance of the construction of the Apartment Building and 

the technical and social infrastructure works according to the approved content and schedule 

of the Project, including community activities room; children’s playing area; green garden of 

the building; traffic system; public lighting electricity and private electricity systems; water 

supply and sewage systems; communication system to ensure connection with the common 

local infrastructure system, in the case of handing over the house or construction works 

without having their interior improved, the entire external surface of that house or 

construction must be completed.  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán 

Article 5. Rights and obligations of the Seller 

5.1. Quyền của Bên Bán: 

 Rights of the Seller 

5.1.1. Yêu cầu Bên Mua tr  tiền mua Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng 

theo tiến độ thỏa thuận tại Phụ lục 2 của Hợp Đồng và được tính lãi suất trong trường hợp 

Bên Mua chậm thanh toán. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được quy định cụ thể tại Điều 

12.1 của Hợp Đồng này; 

 Request the Buyer to pay for the Apartment as agreed under Article 3 of the Contract 

according to the agreed schedule in Schedule 2 of the Contract and charge interest in case of 

Buyer’s late payment. The calculation of overdue payment interest is provided at clause 12.1 

of this Contract; 
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5.1.2. Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong Hợp 

Đồng. Trong trường hợp Bên Mua  hông tuân thủ nghĩa vụ nhận bàn giao Căn Hộ theo quy 

định tại Hợp Đồng này thì Bên Bán có quyền thu phí trông giữ và qu n lý Căn Hộ, mức phí 

trông giữ và qu n lý Căn Hộ là: 100.000 VNĐ/ngày; 

 Request the Buyer to receive the Apartment in accordance with the agreed time limit 

stated in the Contract. In the event that the Buyer fails to comply with the obligation to 

receive the Apartment in accordance with this Contract, the Seller has the right to collect 

fees for keeping and managing the Apartment, the fee for keeping and managing the 

Apartment shall be: 100,000 VND/day; 

5.1.3. Được b o lưu quyền sở hữu Căn Hộ và có quyền từ chối bàn giao Căn Hộ hoặc bàn 

giao b n chính Giấy Chứng Nhận của Bên Mua cho đến  hi Bên Mua hoàn tất các nghĩa vụ 

thanh toán tiền và các nghĩa vụ  hác theo thỏa thuận trong Hợp Đồng; 

 Reserve the ownership of the Apartment and has the right to refuse to hand over the 

Apartment or hand over the original Certificate of the Buyer until the Buyer completes its 

payment obligations and other obligations as agreed in the Contract; 

5.1.4. Xây dựng căn hộ theo thiết  ế được duyệt, sử dụng các thiết bị vật liệu tại b ng danh 

mục nguyên vật liệu tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng; 

 Built the apartment according to the approved designs, using materials and equipment 

in the list of raw materials as stipulated under Schedule 1 of this Contract; 

5.1.5. Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư trong thời gian 

chưa thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư; ban hành B n Nội Quy Nhà Chung Cư; tổ chức 

Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư; lựa chọn và  ý hợp đồng 

với Doanh Nghiệp Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư đủ điều  iện theo quy định pháp luật 

để qu n lý vận hành Nhà Chung Cư  ể từ  hi đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng cho đến  hi 

Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập; 

 Exercise the rights and perform the responsibilities of the Apartment Building 

Management Committee during the period that the Apartment Building Management 

Committee has not been established; issue the Apartment Building Internal Rules; organize 

the Apartment Building Conference to establish the Apartment Building Management 

Committee; select and sign contract with a legally eligible Apartment Building Management 

Unit to manage the operation of the Apartment Building since the date of putting the 

Apartment Building into use until the Apartment Building Management Committee is 

established; 

5.1.6. Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này theo quy định tại Điều 15 của Hợp 

Đồng này; 
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 Be entitled to unilaterally terminate this Contract in accordance with Article 15 of this 

Contract; 

5.1.7. Được quyền yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại 

 hi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện ph i nộp phạt hoặc ph i bồi thường trong Hợp Đồng 

này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 Request the Buyer to pay penalty and compensate if the Buyer commits breaches 

which are subject to penalties or compensations as stipulated in this Contract, or as decided 

by competent State Authorities; 

5.1.8. Được quyền yêu cầu Bên Mua cung cấp đầy đủ các giấy tờ, nộp phí và lệ phí để làm 

thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua theo quy định của Pháp Luật;  

 Have the right to request the Buyer to provide all documents, pay fees and charges to 

carry out the procedure to obtain the Certificate for the Buyer in accordance with the Laws; 

5.1.9. Được toàn quyền sở hữu, sử dụng, qu n lý,  inh doanh,  hai thác phù hợp quy định 

pháp luật đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán như quy định tại Điều 11.2 của Hợp 

Đồng này;  

 Have all rights of ownership, use, management, business and utilization to the Private 

Area of Seller in line with the Laws as stipulated in Article 11.2 of this Contract; 

5.1.10.  Được toàn quyền sở hữu đối với Căn Hộ và có các quyền hợp pháp  hác đối với Căn 

Hộ cho đến thời điểm Bên Mua hoàn thành tất c  các nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ 

 hác quy định tại Hợp Đồng; 

 Have full ownership of the Apartment and other legal rights to the Apartment until the 

Buyer completes all payment obligations and other obligations stipulated in the Contract; 

5.1.11. Được quyền thực hiện các biện pháp xử lý tài s n đ m b o theo quy định của Pháp 

luật và các tho  thuận được  ý giữa Bên Bán, Bên Mua và Ngân hàng trong trường hợp Bên 

Mua  ý hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp hợp đồng này mà vi phạm hợp đồng tín dụng 

với Ngân hàng nếu có. 

 Be entitled to perform all measure to handle the collateral in accordance with laws 

and agreements entered by Seller, Buyer and Bank in the case Buyer signs a facility 

agreement, or mortgage agreement on this Contract which leads to the infringement of this 

Contract (if any). 

5.1.12. Bên Bán được miễn trừ mọi nghĩa vụ trách nhiệm trong trường hợp Bên Mua  hông 

được cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của Pháp luật hoặc ý  iến và/hoặc quyết định của 

Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, trừ trường hợp do lỗi của Bên bán. 
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 The Seller shall be exempt from all liabilities in case the Buyer is not granted a 

Certificate according to the Laws and/or decision of the competent State Authority, except 

the circumstances due to a fault of the Seller. 

5.1.13.  Thực hiện các quyền  hác được quy định tại Hợp Đồng này và các Phụ Lục  èm theo 

được Các Bên thống nhất. 

 Perform other rights provided for in this Contract and the Schedules attached 

herewith as agreed by the Parties.  

5.2. Nghĩa vụ của Bên Bán: 

 Obligations of the Seller 

5.2.1. Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết  ế Nhà 

Chung Cư và thiết  ế Căn Hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua  èm theo Hợp 

Đồng 01 (một) b n vẽ thiết  ế mặt bằng Căn Hộ, 01 (một) b n vẽ thiết  ế mặt bằng tầng nhà 

có Căn Hộ, 01 (một) b n vẽ thiết  ế mặt bằng tòa Nhà Chung Cư có Căn Hộ đã được phê 

duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán Căn Hộ;  

 Provide the Buyer with correct information about the detailed master plan and design 

of the Apartment Building and design of the Apartment as approved. Provide the Buyer with 

the Contract, which is attached with 01 (one) layout design drawing of the Apartment, 01 

(one) layout design drawing of floor where the Apartment located, 01 (one) layout design 

drawing of the Apartment Building where Apartment located as approved and other legal 

documentation related to the sale and purchase of the Apartment;  

5.2.2. Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ Dự Án 

và tiến độ đã được phê duyệt, đ m b o khi bàn giao thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt 

bình thường;  

 Construct houses and infrastructure works in accordance with the master plan, the 

contents of the Project dossier and the schedule as approved, ensuring that upon the hand-

over, the Buyer can use and operate normally. 

5.2.3. Thiết  ế diện tích, mặt bằng Căn Hộ và thiết  ế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch 

và các quy định của Pháp Luật về xây dựng. Thiết  ế diện tích, mặt bằng Căn Hộ sẽ  hông bị 

thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa 

thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và được Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận theo 

quy định của Pháp Luật; 

 Design the floor area of the Apartment and design infrastructure works in accordance 

with the construction master plan and other provisions of the Laws on construction. Design 

of the floor area of the Apartment must not be changed unless there is a request by the 

competent State Authority or there is an agreement between the Buyer and the Seller which is 

approved by the competent State Agency in accordance with Laws; 
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5.2.4. Đ m b o chất lượng xây dựng,  iến trúc  ỹ thuật và mỹ thuật Nhà Chung Cư theo 

đúng tiêu chuẩn thiết  ế, tiêu chuẩn  ỹ thuật hiện hành;  

 Ensure the construction quality, technical architecture, and art of the Apartment 

Building in accordance with the applicable design standards and technical standards; 

5.2.5. B o qu n Căn Hộ trong thời gian Căn Hộ chưa được bàn giao cho Bên Mua; thực hiện 

b o hành Căn Hộ và Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng; 

 Maintain the Apartment in the period before the handover of the Apartment; carry the 

warranty of the Apartment and Apartment Building in accordance with Article 9 of the 

Contract; 

5.2.6. Trước  hi thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, Bên Bán có trách nhiệm mua b o 

hiểm cháy nổ cho Nhà Chung Cư và phân bổ chi phí mua b o hiểm này cho các Chủ Sở Hữu 

trên cơ sở tỉ lệ diện tích sở hữu riêng; 

 Before establishing the Apartment Building Management Committee, the Seller is 

responsible for purchasing fire and explosion insurance for the Apartment Building and 

allocating the insurance cost to the Owners based on the rate of the private use area; 

5.2.7. Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua  ý  ết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện 

nước, viễn thông, truyền hình cáp, internet; 

 Guide and support the Buyer to sign service contracts with suppliers of electricity, 

water, telecommunication, cable television and Internet; 

5.2.8. Nộp tiền sử dụng đất và các  ho n phí, lệ phí  hác thuộc trách nhiệm của Bên Bán 

liên quan đến việc bán Căn Hộ theo quy định của Pháp Luật; 

 Pay land use fee and other fees or charges which are within responsibility of the 

Seller relating to the sale of the Apartment as required by Laws; 

5.2.9. Trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận, Bên 

Bán nộp hồ sơ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua 

trong thời hạn 50 ngày,  ể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế. Thời hạn để cơ quan nhà nước cấp 

Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua sau  hi Bên Bán đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 

của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 Unless the Buyer voluntarily carries out procedures to apply for a Certificate, the 

Seller submits the file to the competent State Authority to issue a Certificate to the Buyer 

within 50 days from the Actual Handover Date. The time limit for the State Authority to issue 

the Certificates for the Buyer after submission of the full and valid dossier by the Buyer shall 

be in accordance with law and regulations of competent State Authorities. 
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5.2.10.  Trong thời hạn 30 (ba mươi)
 
ngày,  ể từ ngày đến hạn theo Thư thông báo của Bên 

Bán mà Bên Mua  hông nộp đầy đủ các giấy tờ, các  ho n phí, lệ phí theo quy định pháp 

luật được nêu trong thông báo thì Bên Mua được xem như lựa chọn tự nguyện đi làm thủ tục 

cấp Giấy Chứng Nhận và Bên Mua vẫn ph i hoàn thành mọi nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng 

bao gồm c  nghĩa vụ thanh toán đủ giá bán Căn Hộ theo tiến độ thanh toán quy định tại Phụ 

lục 2 và Thư thông báo của Bên Bán. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục để xin cấp Giấy 

Chứng Nhận thì Bên Bán có trách nhiệm cung cấp hồ sơ pháp lý (theo danh mục hồ sơ quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về Căn Hộ cho Bên Mua; 

 If, within 30 (thirty) days as of the due date set forth under the Seller's Notice, the 

Buyer fails to submit all the required documents, fees and charges required by Laws as 

stated in such notice, the Buyer shall be deemed to have chosen conducting the procedures to 

obtain Certificate themselves, and the Buyer still has to fulfill all obligations stipulated in the 

Contract including the obligation to pay in full the Apartment Price according to the 

payment schedule specified in Schedule 2 and the Seller’s Notice. When the Buyer voluntarily 

carries out the procedures to apply for the issuance of the Certificate, the Seller has 

responsibilities to the provide legal documents (according to the list of documents prescribed 

by the competent state authorities) regarding the Apartment to the Buyer; 

5.2.11.  Tổ chức Hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư 

nơi có Căn Hộ; thực hiện các nhiệm vụ của Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư  hi Nhà Chung Cư 

chưa thành lập được Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư; 

 Organize first Apartment Building Conference to establish the Apartment Building 

Management Committee of the Apartment Building where the Apartment is located; perform 

the duties of the Apartment Building Management Committee of the Apartment Building 

when the Apartment Building Management Committee has not been established; 

5.2.12.  Cung cấp thông tin về tiến độ thi công xây dựng, đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền 

ứng trước (nếu có) và tạo điều  iện để Bên Mua  iểm tra thực tế công trình theo quy định tại 

Kho n 2 Điều 58 Luật Kinh doanh bất động s n; 

 Provide information on construction progress, construction investment, utility of the 

advanced payment (if any) and create conditions for the Buyer to check the actual works in 

accordance with Article 58.2 of the Law on Real Estate Business; 

5.2.13.  Nộp Kinh Phí B o Trì theo quy định của Pháp Luật đối với Phần Sở Hữu Riêng Của 

Bên Bán và chuyển toàn bộ  inh phí báo trì đã thu của Bên Mua vào tài  ho n tại ngân hàng 

để qu n lý và bàn giao cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư sau  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư được thành lập theo quy định của Pháp Luật; 

 Pay Maintenance Fee in accordance with the Laws regulating Private Area of Seller 

and transfer all collected maintenance fee from the Buyer to the bank account to manage and 
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hand over such maintenance fees to the Apartment Building Management Committee after 

the Apartment Building Management Committee is established in accordance with the Laws; 

5.2.14.  Ký Hợp đồng b o lãnh với Ngân hàng có đủ năng lực theo danh sách do Ngân hàng 

Nhà nước công bố, để Ngân hàng thực hiện b o lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên Bán đối với 

các  hách hàng mua Căn Hộ tại Dự án khi Bên Bán không bàn giao Căn Hộ theo đúng tiến 

độ đã cam  ết và gửi b n sao Hợp đồng b o lãnh cho Bên Mua khi ký  ết Hợp Đồng này; 

 Sign a guarantee contract with a qualified bank according to the list announced by the 

State Bank, so that the Bank will guarantee the Seller's financial obligations to customers 

who buy Apartments under the Project if the Seller fails to hand over the Apartment 

according to the committed schedule and send a copy of the guarantee contract to the Buyer 

upon the signing of this Contract; 

5.2.15.  B o đ m bí mật thông tin của Bên Mua,  hông được phép thu thập, sử dụng, chuyển 

giao thông tin của Bên Mua cho bên thứ ba  hi chưa được sự đồng ý của Bên Mua trừ trường 

hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

 Ensure the confidentiality of the Buyer’s information, not allow collecting, using and 

transferring the Buyer’s information to third party without prior consent of the Buyer except 

when being requested by the State Authority in accordance with the Laws; 

5.2.16.  Thực hiện các nghĩa vụ  hác theo quy định của Pháp Luật và được ghi trong Hợp 

Đồng và các Phụ Lục  èm theo.  

 Perform other obligations in accordance with the Laws and stated in the Contract and 

the Schedules attached.  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua 

Article 6. Rights and obligations of Buyer 

6.1. Quyền của Bên Mua. 

 Rights of Buyer 

6.1.1. Nhận bàn giao Căn Hộ quy định tại Phụ lục 01 của Hợp Đồng này có chất lượng với 

các thiết bị, vật liệu nêu tại b ng danh mục vật liệu xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận  èm 

theo Hợp Đồng và hồ sơ Căn Hộ theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng; 

 Accept the Apartment handover as specified in Schedule 01 of this Contract with 

quality of equipment and materials mentioned in the list of construction materials agreed by 

the Parties attached to the Contract and the Apartment dossier in accordance with the 

Contract; 

6.1.2. Được sắp xếp 02 chỗ đỗ xe đạp, xe cho người  huyết tật và xe động cơ hai bánh, ba 

bánh tại  hu vực đỗ xe do đơn vị trông xe sắp xếp dựa trên thiết  ế bãi đỗ xe đã được duyệt. 
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Việc bố trí chỗ để xe ô tô của Tòa Nhà ph i b o đ m nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu 

các căn hộ chung cư thuộc Tòa Nhà trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng. Bên Mua 

ph i tr  phí trông xe cho Doanh Nghiệp Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư; 

 Be entitled to 02 parking space for bicycle, vehicle for disabled people and motorized 

two-wheeled or three-wheeled vehicle in the parking area as arranged by the parking 

manager based on the approved design of the parking. The arrangement of car parking lots 

of the Building must ensure the principle of giving priority to owners of apartments in the 

Building first and then to reserve public parking spaces. The Buyer must pay the parking fee 

to the Apartment Building Management Unit. 

6.1.3. Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của pháp 

luật (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục theo thỏa thuận tại Điều 5.2.9 của 

Hợp Đồng này); 

 Request the Seller to carry out procedures to apply for the Certificate in accordance 

with laws (unless the Buyer voluntarily carries out procedures as agreed in Article 5.2.9 of 

this Contract); 

6.1.4. Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn Hộ đã mua 

theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp 

dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau  hi nhận bàn giao Căn Hộ theo quy 

định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; 

 Be entitled to own, use and enter into transactions regarding purchased Apartment in 

accordance with Laws, and to use the infrastructure services provided directly by the service 

providers or provided through the Seller after the acceptance of Apartment handover 

according to regulations on the use of infrastructure services of the service providers; 

6.1.5. Nhận Giấy Chứng Nhận sau  hi đã thanh toán đủ 100% Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí 

B o Trì và Giá Trị Của Phần Diện Tích Chênh Lệch (nếu có), các  ho n phạt phát sinh do vi 

phạm nghĩa vụ hợp đồng (nếu có) và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn Hộ theo thỏa 

thuận trong Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật; 

 Receive the Certificate after having paid 100% of the Apartment Price and the Value 

of Difference Area (if any), penalties arising from breach of contractual obligations (if any) 

and taxes, fees and charges related to the Apartment as agreed in the Contract and in 

accordance with Laws; 

6.1.6. Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng  ỹ thuật và hạ tầng 

xã hội của Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ mua bán theo đúng nội dung, tiến độ Dự Án đã 

được phê duyệt; 
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 Request the Seller to complete the construction of technical and social infrastructure 

works of the Apartment Building where the Apartment located in accordance with the 

approved content and progress of the Project. 

6.1.7. Có quyền từ chối nhận bàn giao Căn Hộ nếu Bên Bán  hông hoàn thành việc xây 

dựng và đưa vào sử dụng Căn hộ và các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình 

thường của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 4.4 của Hợp Đồng hoặc trong trường hợp 

Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế nhỏ hơn/lớn hơn quá 5% (Năm phần trăm) so với Diện 

Tích Sử Dụng Căn Hộ Dự Kiến ghi trong Hợp Đồng này;  

 Be entitled to refuse to accept the handover of the Apartment if the Seller fails to 

complete the construction and put into use the Apartment and infrastructure works to meet 

the essential and normal needs of the Buyer in accordance with the agreement in Article 4.4 

of the Contract or in the case where the Actual Use Area of the Apartment is less 

than/greater than 5% (five percent) of the Projected Use Area of the Apartment set out in this 

Contract;  

6.1.8. Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ mua bán  hi có đủ điều  iện thành lập Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư theo quy định của pháp luật và/hoặc Hợp đồng; 

 Request the Seller to organize the first Apartment Building Conference to establish the 

Apartment Building Management Committee of the Apartment Building where the Apartment 

is located in case all conditions for establishing Apartment Building Management Committee 

are met in accordance with Laws and/or the Contract; 

6.1.9. Yêu cầu bên bán nộp, qu n lý và chuyển giao  inh phí b o trì cho Ban Qu n trị theo 

đúng thỏa thuận tại hợp đồng và quy định pháp luật;  

 Request the Seller to deposit, manage and transfer the maintenance fee to the 

Apartment Building Management Committee in accordance with the agreement in the 

Contract and the Laws; 

6.1.10. Yêu cầu Bên Bán cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền 

ứng trước và  iểm tra thực tế tại công trình. 

 Request the Seller to provide information on construction investment progress, the use 

of advanced payment and inspect the actual conditions at the site; 

6.1.11. Thực hiện các quyền  hác được quy định trong Hợp Đồng và các Phụ Lục  èm theo 

Hợp Đồng do hai bên tho  thuận và tuân thủ Nội Quy Nhà Chung Cư. 

 Perform other rights provided under this Contract and the Schedules attached to the 

Contract as agreed by the two Parties and in compliance with the Apartment Building 

Internal Rules. 
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6.2. Nghĩa vụ của Bên Mua: 

 Obligations of the Buyer 

6.2.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn Hộ, Kinh Phí B o Trì, các  ho n 

thuế, phí, lệ phí tại Điều 3.1 của Hợp Đồng và các  ho n ph i tr   hác (nếu có) theo thỏa 

thuận tại Hợp Đồng này; 

 Pay in full and on time the purchase amount of the Apartment, Maintenance Fee, 

taxes, fees and charges in Article 3.1 of the Contract and other payable (if any) as agreed in 

this Contract; 

6.2.2. Nhận bàn giao Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng: 

 Accept the Apartment handover as agreed in this Contract; 

6.2.3. Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua (i) hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn 

Hộ đã mua (trừ các trường hợp b o đ m tính pháp lý và việc b o hành căn hộ của bên bán) 

và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng b o hiểm cần thiết đối với mọi rủi 

ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ và b o hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của 

Pháp Luật; (ii) thanh toán phí qu n lý, và các loại phí dịch vụ  hác cho nhà cung cấp dịch vụ 

hoặc Bên Bán; (iii) Đóng góp chi phí mua b o hiểm cháy, nổ bắt buộc cho Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư đối với phần diện tích sở hữu chung tương ứng theo tỷ lệ phần Diện Tích Sở Hữu 

Riêng của Bên Mua; (vi) tuân thủ B n Nội Quy Nhà Chung Cư; 

 From the Actual Handover Date, the Buyer (i) is fully responsible for the purchased 

Apartment (except the guarantee for the legal status and the warranty of the apartment which 

shall be under the responsibility of the Seller) and solely responsible for the purchase and 

maintenance of necessary insurance contracts for all risks and damages relating to 

Apartment and civil liability insurance in accordance with Laws; (ii) pays monthly 

management fee and other service fees to service providers or Seller; (iii) contributes the 

cost of purchasing compulsory fire and explosion insurance for the area under common 

ownership to the Apartment Building Management Committee in proportion of the Private 

Area of the Buyer; (vi) must comply with the Apartment Building Internal Rules; 

6.2.4. Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế,  ể c  trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn Hộ 

thì Căn Hộ sẽ được qu n lý và b o trì theo nội quy qu n lý sử dụng nhà chung cư và Bên 

Mua ph i tuân thủ các quy định được nêu trong B n Nội Quy Nhà Chung Cư; 

 From the Actual Handover Date, even if the Buyer has not used the Apartment, the 

Apartment will be managed and maintained according to the Apartment Building Internal 

Rules and the Buyer must comply with the regulations set out in the Apartment Building 

Internal Rules; 

6.2.5. Thanh toán các  ho n thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua ph i 

nộp như thỏa thuận tại Điều 7 của Hợp Đồng; 
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 Pay taxes and charges under the Buyer's responsibility in accordance with Laws as 

agreed at Article 7 of the Contract; 

6.2.6. Thanh toán các  ho n chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ 

tinh, thông tin liên lạc... và các  ho n thuế, phí  hác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử 

dụng của Bên Mua; Không được tự ý lắp đặt hoặc sử dụng các dịch vụ làm  nh hưởng tới các 

Căn Hộ xung quanh hoặc  nh hưởng chung tới an toàn, vệ sinh và mỹ quan Nhà Chung Cư 

mà không được sự chấp thuận trước bằng văn b n của Bên Bán; 

 Payment of service charges such as: electricity, water, cable television, satellite 

television, communications ... and other taxes and fees arising according to the Buyer’s use 

demands; Do not at its own discretion to install or use services that affect surrounding 

households or generally affect the safety, hygiene and beauty of the Apartment Building 

without the Seller's prior consent in writing; 

6.2.7. Thanh toán phí qu n lý vận hành nhà chung cư và các chi phí  hác theo tho  thuận 

quy định tại Điều 11.4 của Hợp Đồng,  ể c  trường hợp Bên Mua  hông sử dụng Căn Hộ; 

 Pay fee for apartment building management and operation, and other expenses as 

agreed in Article 11.4 of the Contract, even if the Buyer does not use the Apartment; 

6.2.8. Chấp hành các quy định của Quy chế qu n lý sử dụng nhà chung cư theo quy định của 

pháp luật và B n Nội Quy Nhà Chung Cư; 

 Comply with the provisions of the Regulations on management and use of apartment 

building in accordance with Laws and the Apartment Building Internal Rules; 

6.2.9. Chịu trách nhiệm về các tranh chấp,  hiếu  iện của Bên thứ ba bất  ỳ đối với các hành 

vi của Bên Mua có liên quan đến việc  ý  ết và thực hiện Hợp Đồng này cũng như trong quá 

trình Bên Mua sử dụng và định đoạt Căn Hộ (trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán); 

 Be responsible for disputes, lawsuits with any third-party against the Buyer's actions 

related to the signing and performance of this Contract as well as during the Buyer's use and 

discretion of the Apartment (except for the case it is the Seller's fault); 

6.2.10.  Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu Bên Mua có tranh chấp với Bên thứ ba làm 

thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của Bên Bán thì Bên Mua và Bên thứ ba ph i chịu trách 

nhiệm bồi thường các thiệt hại thực tế cho Bên Bán; 

 In the course of performing the Contract, if the Buyer has a dispute with a third party 

that causes damage to the legal rights of the Seller, the Buyer and the third party shall be 

liable to compensate the actual damages to the Seller; 

6.2.11.  Tạo điều  iện thuận lợi cho Đơn vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư trong việc b o 

trì, qu n lý vận hành Nhà Chung Cư; 
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 Create favorable conditions for Apartment Building Management Unit in 

maintenance, management and operation of Apartment Building; 

6.2.12.  Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích để ở theo quy định của Luật Nhà Ở và theo thỏa 

thuận trong Hợp Đồng; Trong quá trình sử dụng,  hông được thay đổi  iến trúc mặt ngoài và 

 ết cấu Căn Hộ so với thiết  ế ban đầu,  hông được cơi nới thêm ra xung quanh Căn Hộ làm 

 nh hưởng đến  iến trúc tổng thể của Công trình,  hông được treo, sử dụng biển qu ng cáo, 

băng rôn, biểu ngữ tại mặt ngoài tòa nhà;  

 Use the Apartment in accordance with the purpose of the Housing Law and as agreed 

in the Contract; In the course of using, do not change the exterior architecture and structure 

of the Apartment compared to the original design, do not extend the Apartment to affect the 

overall architecture of the Construction Works, do not hang or use billboards, banners on 

the outside of the Building; 

6.2.13.  Thực hiện các nghĩa vụ  hác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

 hi vi phạm các quy định về qu n lý, sử dụng nhà chung cư;  

 Perform other obligations in accordance with decisions of competent state authorities 

if violating regulations on management and use of the apartment building;  

6.2.14.  Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nhận bàn giao Căn Hộ, cung cấp 

đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận đúng hạn theo thư thông báo của Bên Bán.  

 Perform the necessary procedures regarding the acceptance of the handover of the 

Apartment, to provide a complete application for obtaining the Certificate in time according 

to the Seller’s notice.  

6.2.15.  Trước  hi Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua, Bên Mua sẽ  hông có quyền ra vào 

hoặc cư trú hoặc sử dụng Căn Hộ nếu  hông được Bên Bán đồng ý trước bằng văn b n; 

 Before the Apartment is handed over to the Buyer, the Buyer shall not have the right 

to enter or reside or use the Apartment without the prior written consent of the Seller; 

6.2.16.  Tôn trọng và  hông thực hiện bất  ỳ hành vi nào gây  nh hưởng đến các quyền sở 

hữu và hoạt động  inh doanh của Bên Bán trong Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán phù hợp 

với thiết  ế được phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan; 

 Acknowledge, recognize and not to conduct any act which may cause adverse impact 

to ownership and business activities of the Seller within the Private Area of Seller in 

accordance with the approved design and the relevant provisions of the Laws; 

6.2.17.  Chịu trách nhiệm b o qu n, sử dụng và bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp 

Luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối với Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở 

Hữu Chung.   
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 Be responsible for preserving, using and compensating for damages in accordance 

with the Laws in case of breaking and damaging the Area and Equipment under Common 

Ownership; 

6.2.18.  Trong quá trình Bên Bán tiến hành thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận tại cơ quan có  

thẩm quyền, Bên Mua có nghĩa vụ hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, thuế, phí, lệ phí trước bạ theo  

quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền như được thông báo bởi Bên 

Bán. Trường hợp Bên Mua chậm hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ, nghĩa vụ tài chính dẫn tới quá 

trình cấp Giấy Chứng Nhận cho Căn Hộ bị  éo dài thì Bên Mua vẫn có trách nhiệm thanh 

toán nốt giá trị còn lại của Giá Bán Căn Hộ theo tiến độ quy định của Hợp Đồng này.  

 In the process of the Seller conducting procedures to apply for a Certificate at a 

competent agency, the Buyer must complete the registration documents, papers, taxes, fees 

and charges in accordance with laws and requests of a competent authority as notified by the 

Seller. If the Purchaser delays in completing the financial documents, documents and 

obligations resulting in the extension of time for obtaining the Certificate of the Apartment, 

the Buyer is still responsible for paying the outstanding value of the Apartment Price 

according to the schedule as provided for under this Contract. 

6.2.19.    Tự thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận nếu  hông hoàn thiện hoặc không 

nộp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ, lệ phí trước bạ, các loại thuế, phí theo quy định pháp luật được 

nêu trong thông báo và hướng dẫn của Bên Bán để thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận 

cho Bên Mua trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày  ể từ ngày đến hạn theo thông báo của Bên 

Bán. Trường hợp này,  

 Conduct procedures to apply for issuance of the Certificate by themselves if the Buyer 

fails to complete or submit all documents, papers, registration fees, taxes and fees according 

to the provisions of the Laws as stated the notice and instruction of the Seller within 30 

(thirty) days from the due date under the Seller's notice. In this case, 

(a) Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán số tiền đợt cuối cùng theo đúng quy 

định tại Điều 3.3 của Hợp Đồng trong thời hạn 10 ngày sau ngày hết thời hạn 30 (ba mươi) 

ngày nêu trên tại thời điểm Bên Bán cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết để Bên Mua tự thực 

hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận. 

 The Buyer is obliged to pay the Seller the final installment amount in accordance with 

Article 3.3 of the Contract within [10] days after period of 30 (thirty) day mentioned above at 

the time the Seller provides all necessary documents for the Buyer to carry out the 

procedures for issuance of the Certificate. 

(b) Nếu Bên Mua chậm thanh toán  ho n tiền theo quy định tại mục này thì quyền và 

nghĩa vụ của Các Bên gi i quyết tương tự quy định tại Điều 12.1 của Hợp Đồng. 
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 In the case of the Buyer’s late payment of the amount under this section, then the 

rights and obligations of the Parties shall be resolved in the same way as provided in Article 

12.1 of the Contract. 

6.2.20.  Thực hiện các nghĩa vụ  hác được ghi trong Hợp Đồng, các phụ lục kèm theo do hai 

bên tho  thuận và tuân thủ Nội Quy Nhà Chung Cư. 

 Perform other obligations as stated in the Contract, the attached schedule as agreed 

by the Parties and comply with the Apartment Building Internal Rules. 

Điều 7. Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan 

Article 7. Taxes and related fees and charges 

7.1. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán thuế, phí, lệ phí tại mục 3.1.3 của Hợp Đồng này.  

 The Buyer is responsible for paying taxes, fees and charges set out at 3.1.3 of this 

Contract.  

7.2. Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán 

cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 The Seller shall satisfy financial obligations within the Seller's responsibility to the 

State in accordance with Laws. 

7.3. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định 

của pháp luật cho Nhà nước  hi thực hiện bán, chuyển nhượng, tặng cho, để thừa  ế Căn Hộ 

đã mua cho người  hác. 

 The Buyer has responsibility to pay taxes and charges, expenses (if any) to the State in 

accordance with Laws when selling, transferring, gifting, leaving inheritance of the 

Apartment to another person. 

Điều 8. Giao nhận Căn Hộ  

Article 8. Delivery of the Apartment  

Điều kiện bàn giao Căn Hộ 

Conditions for handing over the Apartment 

8.1. Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo tiến độ thi công của Dự Án khi: 

 The Seller hands over the Apartment to the Buyer according to the schedule of the 

Project when: 

8.1.1. Căn Hộ và Nhà Chung Cư đã đủ điều  iện bàn giao theo quy định tại Điều 4.4. 

 The Apartment and the Apartment Building have been eligible for handover as 

stipulated under Article 4.4. 
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8.1.2. Bên Mua đã hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại 

Điều 3 và Phụ lục 2 của Hợp Đồng, các  ho n tiền lãi chậm thanh toán (nếu có) tính đến 

Ngày Bàn Giao Thực Tế, Phí Qu n Lý tr  trước cho Bên Bán và các chi phí khác phát sinh 

trước Ngày Bàn Giao Thực Tế mà Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng và quy 

định của Pháp Luật; 

 The Buyer has fulfilled the payment obligation in full and on time in accordance with 

Article 3 and Schedule 2 of the Contract, overdue interest (if any) up to the Actual Handover 

Date, pre-paid Management Fee to the Seller and other expenses incurred before the Actual 

Handover Date which the Buyer is obliged to pay under the Contract and Laws; 

8.1.3. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế  hông nhỏ hoặc lớn hơn đến 5% so với Diện 

Tích Sử Dụng Căn Hộ Dự Kiến ghi trong Hợp Đồng này;  

 Actual Use Area of the Apartment is not smaller or larger more than 5% of the 

Projected Use Area of the Apartment as stated in this Contract; 

8.1.4. Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo thiết  ế đã được duyệt; sử dụng đúng các 

thiết bị, vật liệu nêu tại b ng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận 

trong Hợp Đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận  hác giữa Các Bên. 

 The Apartment shall be handed over to the Buyer according to the approved design; 

proper use of the equipment and materials listed in the list of construction materials and 

equipment agreed by the Parties in the Contract, unless otherwise agreed between the 

Parties. 

8.1.5. Bên Mua  hông vi phạm Hợp Đồng này và/hoặc bất  ỳ quy định của Pháp Luật liên 

quan đến việc mua và sử dụng Căn Hộ dẫn đến Hợp Đồng bị chấm dứt hoặc vô hiệu. 

 The Buyer shall not infringe this Contract and or any provisions of the Laws 

regarding the purchase and use of the Apartment which leads to the Contract to be 

terminated or invalidated. 

8.2. Bên Mua chỉ có trách nhiệm nhận bàn giao và Bên Bán chỉ có nghĩa vụ bàn giao Căn 

Hộ trên thực tế cho Bên Mua  hi các điều  iện giao nhận Căn Hộ được quy định tại Điều 8.1 

trên đã được đáp ứng. Tuy nhiên, đối với các điều  iện tại Điều 8.1.2 và 8.1.4, Bên Bán có 

quyền (nhưng  hông có nghĩa vụ) miễn áp dụng các điều  iện này và tiến hành bàn giao Căn 

Hộ cho Bên Mua. Đối với điều  iện tại Điều 8.11 Bên Mua có quyền (nhưng  hông có nghĩa 

vụ) miễn áp dụng điều  iện này và tiến hành nhận bàn giao Căn Hộ từ Bên Bán. 

 The Buyer only has the obligation to accept handover and the Seller only has the 

obligation to actual handover the Apartment to the Buyer when the conditions for the 

handover of the Apartment as provided in Article 8.1 are satisfied. However, for the 

conditions listed at Article 8.1.2 and 8.1.4, the Seller has the right (but not the obligation) to 

waive such conditions and to handover the Apartment to the Buyer. With regard to the 
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condition provided under Article 8.11, the Buyer is entitled (but not obliged) to waive this 

condition and proceed to accept the handover of the Apartment from the Seller. 

Thông báo bàn giao 

Notice of handover 

8.3. Bên Bán dự định bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua vào Quý 2/2021 (“Ngày Bàn Giao 

Dự Kiến”). 

 The Seller intends to hand over the Apartment to the Buyer on: 2
nd

 quarter of 2021 

(“Projected Handover Date”). 

8.3.1. Việc bàn giao Căn Hộ thực tế có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với Ngày Bàn Giao 

Dự Kiến được quy định tại Điều 8.3 này, nhưng sẽ  hông sớm hoặc chậm hơn quá 90 (chín 

mươi) ngày so với Ngày Bàn Giao Dự Kiến (ngoại trừ do Sự Kiện Bất Kh  Kháng); Bên Bán 

sẽ có văn b n thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao Căn Hộ; 

 The actual handover of the Apartment may be earlier or later than the Projected 

Handover Date specified in Article 8.3, but it will not be sooner or later of more than 90 

(ninety) days from the Projected Handover Date (except for Force Majeure Events); the 

Seller will issue a written notice to the Buyer of the reason for the late handover of the 

Apartment; 

8.3.2. Ngoài trường hợp này, Bên Bán có thể chậm bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua và  hông 

ph i chịu bất cứ trách nhiệm gì do chậm bàn giao Căn Hộ  hi: 

 Other than this case, the Seller may delay to handover the Apartment to the Buyer and 

shall not be responsible for any delay of handover the Apartment when: 

(a) X y ra Sự Kiện Bất Kh  Kháng  hiến cho Bên Bán  hông thể bàn giao Căn Hộ vào 

Ngày Bàn Giao Dự Kiến. Trong trường hợp này Bên Bán được quyền trì hoãn việc bàn giao 

Căn Hộ,  hông bị tính lãi và  hông bị coi là vi phạm các nội dung thỏa thuận trong Hợp 

Đồng trong thời gian x y ra Sự Kiện Bất Kh  Kháng; 

 There is a Force Majeure Event causing the Seller unable to hand over the Apartment 

on the Projected Handover Date. In such case, the Seller is entitled to delay the handover of 

the Apartment, without interest and is not considered to violate the contents agreed in the 

Contract during the occurrence of the Force Majeure Event; 

(b) Theo thỏa thuận của Các Bên; 

 As agreed by the Parties; 

8.4. Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo thiết  ế đã được duyệt; sử dụng đúng các 

thiết bị, vật liệu nêu tại b ng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận 

trong Hợp Đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận  hác giữa Các Bên. 
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 The Apartment is handed over to the Buyer according to the approved design; 

properly equipped with the equipment and materials listed in the list of construction 

materials and equipment agreed by the Parties in the Contract, unless otherwise agreed by 

the Parties. 

8.5. Sau  hi việc xây dựng Căn Hộ hoàn thành, tùy thuộc vào việc Bên Mua thanh toán 

đầy đủ các  ho n tiền đến hạn và/hoặc các  ho n tiền  hác đến hạn ph i thanh toán theo Hợp 

Đồng này, thì Bên Bán sẽ gửi thông báo bàn giao Căn Hộ ("Thông Báo Bàn Giao") cho Bên 

Mua ít nhất 15 ngày trước ngày mà Bên Bán dự  iến bàn giao Căn Hộ (ngày này là “Ngày 

Bàn Giao Thực Tế”). 

 After the construction of the Apartment is completed, subject to the Buyer's full 

payment of due amounts and/or other amounts due under this Contract, the Seller will send 

notice of the handover of the Apartment (“Handover Notice”) to the Buyer at least 15 days 

prior to the date the Seller expects to hand over the Apartment (this date is “Actual 

Handover Date”). 

8.6. Vào Ngày Bàn Giao Thực Tế, Các Bên sẽ tiến hành bàn giao Căn Hộ và lập Biên b n 

bàn giao để xác nhận chất lượng Căn Hộ  hi bàn giao.  

 On the Actual Handover Date, the Parties will proceed to hand over the Apartment 

and make a Handover Minute to confirm the quality of the Apartment upon handover. 

8.7. Trước hoặc vào Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua ph i thanh toán cho Bên Bán đủ 

95% (chín mươi lăm phần trăm) của Giá Bán Căn Hộ và Kinh Phí B o Trì theo quy định tại 

điểm 3.1.3 và điểm b mục 1 Phụ lục 2 của Hợp Đồng. 

 Before or on the Actual Handover Date, the Buyer must pay the Seller with 95% 

(ninety-five percent) of the Apartment Price and Maintenance Cost as stipulated at the point 

3.1.3 and point b item 1 Schedule 2 of the Contract. 

Bàn giao có mặt 

Handover with the presence 

8.8. Vào Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp ph i đến 

 iểm tra tình trạng thực tế Căn Hộ, cùng đo đạc diện tích sử dụng thực tế và  ý Biên B n Bàn 

Giao Căn Hộ nếu Căn Hộ đã đủ điều  iện bàn giao.  

 On the Actual Handover Date, the Buyer or the legally authorized person must check 

the actual status of the Apartment, jointly measure the actual use area and sign the 

Apartment Handover Minutes if the Apartment fully meets the conditions for handover.  

Bàn giao vắng mặt 

Handover without the presence 
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8.9. Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp  hông đến nhận 

bàn giao Căn Hộ theo Thông Báo Bàn Giao của Bên Bán trong thời hạn 05 (năm) ngày làm 

việc  ể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế được nêu trong Thông Báo Bàn Giao hoặc đến  iểm tra 

nhưng  hông nhận bàn giao Căn Hộ mà  hông có lý do chính đáng (trừ trường hợp nêu tại 

6.1.7 của Hợp Đồng) thì: 

 In case the Buyer or the legally authorized person of the Buyer does not come to 

accept the handover of the Apartment according to Handover Notice of the Seller within 05 

(five) working days from the Actual Handover Date stated in the Handover Notice without 

prior notice to the Seller, or comes to check but not to accept the handover of the Apartment 

without justified reason (except in the case set forth in 6.1.7 of the Contract): 

8.9.1.   ể từ ngày hết hạn ghi trên Thông Báo Bàn Giao của Bên Bán, Bên Mua được xem là 

đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách 

nhiệm bàn giao Căn Hộ theo Hợp Đồng;  

 from the due date provided in the Handover Notice of the Seller, the Buyer shall be 

deemed to agree, formally accept the handover of the actual Apartment and the Seller shall 

be deemed to discharge its handover obligations regarding the Apartment under the 

Contract;  

8.9.2.  Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ Thực Tế được xác định là diện tích mà Bên Bán đã thông 

báo cho Bên Mua trong Thông Báo Bàn Giao; và 

 the Actual Use Area of Apartment shall be determined according to the area that the 

Seller notifies the Buyer in the Handover Notice; and 

8.9.3.  Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do  hông hợp lý nào để  hông nhận bàn 

giao Căn Hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm 

Hợp Đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng, đồng thời Bên Bán có 

quyền thu phí qu n lý và trông coi Căn Hộ trong thời gian Bên Mua  hông nhận bàn giao 

Căn Hộ. Mức phí qu n lý và trông coi Căn Hộ được tính theo quy định tại Điều 5.1.2 của 

Hợp Đồng.  

 The Buyer is not entitled to use any unreasonable reason to refuse acceptance of 

handover of the Apartment; such refusal shall be deemed that the Buyer has violated the 

Contract and shall be handled in accordance with Article 12 of the Contract, at the same 

time, the Seller has the right to collect supervising and managing fees regarding the 

Apartment during the time that the Buyer does not accept the handover of the Apartment. The 

supervising and managing fee regarding the Apartment is calculated according to the 

provisions of Article 5.1.2 of the Contract. 

8.10. Kể từ thời điểm Các Bên  ý Biên B n Bàn Giao Căn Hộ hoặc ngày Bên Mua được 

xem là đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định tại Điều 8.9 của Hợp 
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Đồng, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn Hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến 

Căn Hộ mua bán,  ể c  trường hợp Bên Mua thực tế đã sử dụng hay chưa sử dụng Căn Hộ. 

 From the time the Parties sign the Apartment Handover Minutes or the Buyer is 

deemed to have agreed, officially received the handover of the Apartment as stipulated in 

Clause 8.9 of the Contract, the Buyer is entitled to use the Apartment and bear all 

responsibilities related to the Apartment, even if the Buyer has actually used the Apartment 

or not. 

8.11. Quyền sở hữu Căn Hộ vẫn còn thuộc về Bên Bán cho tới  hi Bên Mua thanh toán đầy 

đủ Giá Bán Căn Hộ và các  ho n ph i thanh toán  hác theo Hợp Đồng này cho Bên Bán,  ể 

c  trong trường hợp Căn Hộ đã được bàn giao cho Bên Mua theo Hợp Đồng này. 

 Ownership of the Apartment belongs to the Seller until the Buyer fully pays the 

Apartment Price and other payable amounts under this Contract to the Seller, even in the 

case of the Apartment has been handed over to the Buyer under this Contract. 

Điều 9. Bảo hành nhà ở 

Article 9. Apartment warranty 

Nghĩa vụ bảo hành 

Warranty obligations 

9.1. Bên Bán thực hiện b o hành Căn Hộ đã bán theo quy định tại Điều 85 của Luật Nhà Ở 

2014 và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại thời điểm  ý Hợp đồng mua bán Căn Hộ. 

 The Seller carries out warranty of the purchased Apartment in accordance with 

Article 85 of the Housing Law 2014 and its amended and supplemented regulations (if any) 

at the time of signing the Contract for sale and purchase of the Apartment. 

9.2. Khi bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, Bên Bán sẽ thông báo và cung cấp cho Bên Mua 

01 b n sao biên b n nghiệm thu đưa công trình Nhà Chung Cư vào sử dụng theo quy định 

của pháp luật xây dựng để các bên xác định thời hạn b o hành Căn Hộ. 

 When handing over the Apartment to the Buyer, the Seller must notify and provide the 

Buyer with a copy of the minutes of inspection and acceptance to operate the construction 

work of the Apartment Building in accordance with Laws on construction so that the Parties 

may determine the Apartment’s warranty time limit. 

Phạm vi và nội dung bảo hành của Bên Bán 

Scope and content of warranty by the Seller 

9.3. Phạm vi được b o hành Căn Hộ thực hiện bởi Bên Bán ("Phạm Vi Bảo Hành”) gồm: 
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  The scope of warranty of the Apartment performed by the Seller (“Warranty Scope”) 

includes: 

9.3.1. Sửa chữa,  hắc phục các hư hỏng về  hung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân 

thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, 

bể nước và hệ thông cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước th i, chất th i sinh 

hoạt,  hắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở.  

 Repair and rectify defects of frames, beams, columns, floors, walls, ceilings, roofs, 

terraces, stairs, pressed, paved, plastered parts, electricity supplying system, lighting 

electricity supplying system, cistern and water supplying system, septic tank and plumping 

system, reparation of leaning, sinking, cracking, collapsing parts of the Apartment.  

9.3.2. Đối với các thiết bị  hác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện b o hành theo thời hạn 

quy định của nhà s n xuất. 

 For other equipment attached to the house, the Seller shall perform warranty 

according to the time limit prescribed by the manufacturer. 

9.3.3. Bên Bán thực hiện b o hành Căn Hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị 

 huyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc 

b o hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Bán hoặc bên được Bên Bán ủy quyền 

thực hiện. 

 The Seller implements warranty to the Apartment by replacing or repairing defective 

parts or replacing with objects of the same type at similar or higher quality. The warranty 

activity performed by replacing or repairing shall and shall only be conducted by the Seller 

or a person authorized by the Seller. 

9.4. Nội dung b o hành: 

 Warranty content: 

9.4.1. Bên Mua ph i  ịp thời thông báo bằng văn b n cho Bên Bán  hi Căn Hộ có các hư 

hỏng thuộc Phạm Vi B o Hành (“Yêu Cầu Bảo Hành”). Trong thời hạn 03 (ba) ngày,  ể từ 

ngày nhận được Yêu Cầu B o Hành của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm cử người đến 

 iểm tra, xác định phương án b o hành và bắt đầu thực hiện công b o hành các hư hỏng 

thuộc Phạm Vi B o Hành và thuộc trách nhiệm b o hành của Bên Bán theo đúng thỏa thuận 

trong Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật theo thời gian Các Bên thống nhất tại thời 

điểm  iểm tra, tối đa  hông quá 15 ngày  ể từ ngày hoàn thành việc xác định phương án b o 

hành; Bên Mua ph i tạo điều  iện để Bên Bán thực hiện b o hành nhà ở. Nếu Bên Bán chậm 

thực hiện việc b o hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì ph i chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại cho Bên Mua tương ứng với những thiệt hại thực tế trực tiếp phát sinh từ những hư 

hỏng đó và hành vi chậm thực hiện b o hành của Bên Bán. 
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 The Buyer must promptly notify the Seller in writing when the Apartment has the 

defects under the Warranty Scope (“Warranty Request”). Within 03 (three) days from the 

date of receipt of the Warranty Request by the Buyer, the Seller is responsible for assigning 

person to inspect and determine the warranty plan and starting to perform warranty for 

defects under the Warranty Scope and under warranty responsibility of the Seller in 

accordance with the agreement in the Contract and in accordance with Laws within the time 

period as agreed by the Parties at the inspection time, which shall not exceed 15 days since 

the date of determination of the warranty plan; the Buyer must facilitate the Seller in 

performing house warranty. If the Seller fails to fulfill its warranty obligations on time and 

causes damages to the Buyer, the Seller must compensate the Buyer the actual damages 

directly occurring because of the defects and Seller’s late conduct of warranty. 

9.4.2. Bên Mua có trách nhiệm tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế 

phát sinh thêm hư hỏng. Bên Mua có trách nhiệm chịu một phần chi phí b o hành đối với 

những thiệt hại lẽ ra có thể ngăn chặn được nếu Bên Mua tiến hành những biện pháp cần thiết 

và hợp lý để ngăn chặn. Bên Bán  hông chịu trách nhiệm đối với những hư hỏng do Bên 

Mua tự ý sửa chữa dẫn đến  hông thể sửa chữa,  hắc phục được. 

 The Buyer shall be responsible for conducting necessary and reasonable measures to 

mitigate additional defects. The Buyer has responsibilities for a part of warranty costs 

towards damages that can be prevented if the Buyer conducts necessary and reasonable 

measures to prevent. The Seller has no responsibilities towards defects occurring because of 

the Buyer repairs on its discretion which leads to irreparable. 

Thời hạn bảo hành 

Warranty period 

9.5. Thời hạn b o hành là: 

 The Warranty period is: 

9.5.1. 60 tháng  ể từ  hi hoàn thành việc xây dựng và đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng, đối 

với những hư hỏng nêu tại Điều 9.3.1, hoặc 

 60 months from the completion of construction and initiating the operation of the 

Apartment Building, for the damages set forth in Clause 9.3.1, or 

9.5.2. thời hạn  hác được quy định trong quy chế b o hành tương ứng của nhà s n xuất đối 

với trường hợp nêu tại Điều 9.3.2. 

 other period as specified in the respective warranty regulations of the manufacturers 

for the cases set forth in Clause 9.3.2. 

Ngoại lệ của bảo hành 
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Exception of Warranty 

9.6. Bên Bán không thực hiện b o hành Căn Hộ trong các trường hợp sau đây:  

 The Seller does not warrant the Apartment in the following circumstances: 

9.6.1. Trường hợp hao mòn tự nhiên và  hấu hao thông thường; 

 Normal wear and tear; 

9.6.2. Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất  ỳ người sử dụng hoặc của bên 

thứ ba nào  hác gây ra,  ể c  những hư hỏng do các thiết bị và/hoặc tài s n do bên thứ ba gây 

ra; 

 In case of damage caused by the fault of the Buyer or any other user or third party, 

including damage caused by equipment and/or property caused by a third party; 

9.6.3. Trường hợp hư hỏng do Sự Kiện Bất Kh  Kháng; 

 Defects arising because of Force Majeure Events; 

9.6.4. Trường hợp đã hết thời hạn b o hành theo thỏa thuận tại Điều 9.5 của Hợp Đồng; và 

 The period of warranty provided under Article 9.5 of the Contract expires; and 

9.6.5. Các trường hợp (a)  hông thuộc Phạm Vi B o Hành, bao gồm c  những thiết bị, bộ 

phận gắn liền Căn Hộ do Bên Mua tự lắp đặt, hoặc (b) các nội dung thuộc Phạm Vi B o 

Hành của Bên Bán mà Bên Mua tự sửa chữa mà  hông được sự đồng ý của Bên Bán. 

 Cases (a) not provided in Warranty Scope, including equipment, parts attached to the 

Apartment that the Buyer installs himself, or (b) contents in Warranty Scope by the Seller 

that the Buyer repairs on his initiative without the Seller’s acceptance. 

9.7. Sau thời hạn b o hành theo thỏa thuận tại Điều 9.5 của Hợp Đồng, việc sửa chữa các 

hư hỏng của Căn Hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc b o trì Phần Diện Tích và Thiết 

Bị Thuộc Sở Hữu Chung được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

 After the warranty period pursuant to the agreement in Article 9.5 of the Contract, the 

reparation of defects of the Apartment is under the responsibilities of the Buyer. Maintenance 

of the Area and Equipment under Common Ownership is conducted under the provisions of 

the laws on housing. 

Điều 10. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ 

Article 10. Transfer of rights and obligations 

10.1. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp (i) quyền tài s n phát sinh từ Hợp Đồng 

này, hoặc (ii) Căn Hộ sau  hi Bên Mua đã được nhận bàn giao trước  hi Bên Mua được cấp 

Giấy Chứng Nhận cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam thì Bên Mua ph i thông 
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báo trước bằng văn b n để Bên Bán cùng Bên Mua làm các thủ tục cần thiết theo quy định 

của tổ chức tín dụng đó và Pháp Luật áp dụng. 

 In the case the Buyer needs to mortgage (i) the property rights arising from this 

Contract, or (ii) the Apartment after the Buyer has been handed over and before the Buyer is 

issued with Certificate for the credit institution operating in Vietnam, the Buyer shall notify 

in writing to the Seller in advance so that the Seller and the Buyer together proceed 

necessary procedures in accordance with the regulations of such credit institution and the 

applicable Laws. 

10.2. Trong trường hợp bộ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Căn Hộ chưa được nộp cho 

Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà Bên Mua có nhu cầu thực hiện 

chuyển nhượng Hợp Đồng hoặc Căn Hộ cho bên thứ ba thì Các Bên ph i thực hiện đúng thủ 

tục chuyển nhượng hợp đồng hoặc Căn Hộ theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc 

chuyển nhượng Hợp Đồng ph i được lập thành văn b n, có xác nhận của Bên Bán vào văn 

b n chuyển nhượng. Bên Bán  hông thu bất  ỳ  ho n phí nào đối với việc chuyển nhượng 

hợp đồng của Bên Mua.  

 In the case that the application for a Certificate for the Apartment has not yet been 

submitted to the competent Authority in accordance with the Laws and the Buyer wishes to 

transfer the Contract or the Apartment to a third party, then Parties must comply with the 

procedures for transferring the contract or the Apartment under the Laws on housing. The 

transfer of the Contract must be made in writing and the transfer document must be certified 

by the Seller. The Seller shall not charge any fees for the contract transfer of the Buyer. 

10.3. Các Bên thống nhất rằng, trước  hi được cấp Giấy Chứng Nhận, Bên Mua chỉ được 

chuyển nhượng Hợp Đồng hoặc Căn Hộ cho bên thứ ba  hi có đủ các điều  iện sau đây: 

 The Parties agree that before the issuance of the Certificate, the Buyer can only 

transfer the Contract or the Apartment to the third party when all of following conditions are 

satisfied: 

10.3.1.  Căn Hộ  hông đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc bất  ỳ bên nào 

 hác,  hông thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước 

hoặc  hông có tranh chấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được tổ chức tín dụng nơi nhận thế 

chấp đồng ý để Bên Mua chuyển nhượng Hợp Đồng hoặc Căn Hộ cho bên thứ ba; 

 The Apartment is not in a mortgage status with any credit institution or any other 

party, and not subject to transfer restriction according to decision of the State Authority or 

not in a dispute with a third party, except the case where the relevant credit institution 

approves the transfer of Contract or Apartment to a third party by Buyer; 

10.3.2.  Bên Mua đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến Căn Hộ 

đã mua cho Bên Bán theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này: 
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 The Buyer has fulfilled all due payment liabilities related to the purchased Apartment 

for the Seller as agreed under Article 3 this Contract; 

10.3.3.  Bên nhận chuyển nhượng ph i đủ điều  iện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhận chuyển nhượng Hợp Đồng; 

 The transferee must satisfy the requirements to buy and own the Apartment in 

accordance with Vietnamese Laws at the time of transfer. 

10.3.4.  Bên nhận chuyển nhượng ph i cam  ết tuân thủ các thỏa thuận của Bên Bán và Bên 

Mua trong Hợp Đồng. Cam  ết ph i được thể hiện bằng văn b n; 

 The transferee must commit to comply with agreements between the Seller and the 

Buyers provided in this Contract. Commitment must be expressed in writing; 

10.4. Trong c  hai trường hợp nêu tại Điều 10.2 và Điều 10.3 của Hợp Đồng, người mua lại 

Căn Hộ hoặc bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng đều được hưởng các quyền và ph i thực 

hiện các nghĩa vụ của Bên Mua theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này và trong Nội Quy Nhà 

Chung Cư. 

 In both cases mentioned in Article 10.2 and Article 10.3 of the Contract, the person 

purchasing the Apartment or the transferee of the Contract shall enjoy the rights and fulfill 

the obligations of the Buyer as agreed in this Contract and in the Apartment Building 

Internal Rules. 

10.5. Sau  hi Giấy Chứng Nhận được cấp cho Bên Mua, Bên Mua có quyền chuyển nhượng 

hay chuyển giao Căn Hộ theo quy định của Pháp Luật. 

 After the Certificate is granted for the Buyer, the Buyer shall have the rights to 

transfer or assign the Apartment in accordance with the Laws. 

10.6. Bên Bán có quyền chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Bán theo Hợp 

Đồng này ( ể c  việc tạo lập và thực hiện các biện pháp b o đ m) sau  hi đáp ứng đầy đủ các 

quy định pháp luật có liên quan.  

 Seller shall be entitled to transfer all rights and obligations of the Seller in this 

Contract (including creating and implementing security measures) after having fully satisfied 

all requirements of the relevant Laws. 

10.7. Bên Mua đ m b o rằng Bên Bán sẽ  hông ph i chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp 

phát sinh liên quan tới giao dịch chuyển nhượng Hợp Đồng của Bên Mua và bên nhận 

chuyển nhượng, trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán. 

 The Buyer warrants that the Seller shall not be liable for any disputes arising out of 

the transfer of the Contract of the Buyer and the transferee, except the cases where the Seller 

is in fault.  
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Điều 11. Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng Căn Hộ trong Nhà 

Chung Cư 

Article 11. Private area, common area and use of the Apartment in Apartment Building 

Phần sở hữu riêng, sở hữu chung 

Private area, common area 

11.1. Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua được quy định tại Phụ lục 1 của Hợp đồng mua bán 

Căn Hộ. Ngoài ra, Bên Mua cũng có quyền sở hữu, sử dụng đối với Phần Diện Tích và Thiết 

Bị Thuộc Sở Hữu Chung quy định tại Phụ lục 4 của của Hợp Đồng. 

 The Private Area of Buyer is specified in Schedule 1 of the Contract. In addition, the 

Buyer also has the right to own and use the Area and Equipment under Common Ownership 

specified in Schedule 4 of the Contract. 

11.2. Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán được quy định chi tiết tại Phụ lục 4 của Hợp Đồng 

này. 

 The Private Area of Seller is specified in Schedule 4 of this Contract. 

11.3. Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung được quy định chi tiết tại Phụ lục 4 

của Hợp Đồng. 

 The Area and Equipment under Common Ownership are specified in Schedule 4 of the 

Contract. 

Phí Quản Lý 

Management Fee 

11.4. Các Bên nhất trí thỏa thuận mức Phí Qu n Lý như sau: 

 The Parties agreed on the Management Fee as follows: 

11.4.1.  Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 8 

của Hợp Đồng này đến thời điểm Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập và  ý Hợp 

Đồng qu n lý, vận hành nhà ở với đơn vị qu n lý vận hành, 

 From the time the Seller hands over the Apartment to the Buyer in accordance with 

Article 8 of this Contract to the time the Apartment Building Management Committee of the 

Apartment Building has been established and signed the contract for management and 

operation of housing with the entity managing and operating apartment building, 

(a) Phí Qu n Lý dự  iến là 14.000 đồng/ m
2
/ tháng, chưa bao gồm thuế GTGT. Mức phí 

này có thể được điều chỉnh nhưng ph i tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời 

điểm và  hông vượt quá mức thu tối đa do UBND Thành phố Hà Nội quy định. Phí Qu n Lý 

sẽ được tính theo Diện Tích Sử Dụng Thực Tế được ghi trong Biên B n Bàn Giao Căn Hộ.  
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 Projected Management Fee is 14.000 VND / m
2
 / month, exclusive of VAT. The 

Management Fee can be adjusted but it must be calculated reasonably to match actual 

circumstances at a particular time and not to exceed the ceiling fee set by Hanoi City 

People's Committee at the time of adjustment. Management Fee will be charged according to 

the Actual Use Area recorded in the Apartment Handover Minutes. 

(b) Bên Mua có trách nhiệm đóng  ho n phí này cho Bên Bán trong thời hạn 05 ngày  ể 

từ ngày được đơn vị qu n lý vận hành hoặc Bên Bán thông báo. Các nội dung liên quan đến 

Dịch Vụ Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư như phạm vi công việc, dịch vụ mà Bên Bán 

cung cấp cho Bên Mua trước  hi thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được quy định trong 

B n Nội Quy Nhà Chung Cư đính  èm Hợp Đồng. 

 The Buyer is responsible for paying this fee to the Seller within 05 days from the date 

of notification by the entity managing and operating apartment building or the Seller. The 

contents related to the Apartment Building Operation Management Services such as the 

scope of work, services provided by the Seller to the Buyer before the establishment of the 

Apartment Building Management Committee are specified in the Apartment Building Internal 

Rules attached to the Contract. 

11.4.2.  Sau  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập thì danh mục các công việc, 

dịch vụ, mức phí và việc đóng Phí Qu n Lý sẽ do Hội nghị Nhà Chung Cư quyết định và do 

Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư thỏa thuận với đơn vị qu n lý vận hành nhà chung cư. 

 After the Apartment Building Management Committee is established, the scope of 

work, services, fees and the payment of Management Fee will be decided by the Apartment 

Building Conference and as agreed by the Apartment Building Management Committee with 

entity managing and operating apartment building. 

11.4.3.  Phí Qu n Lý  hông bao gồm phí sử dụng các dịch vụ gia tăng như: sử dụng bể bơi, 

tắm hơi.... Bên Mua ph i thỏa thuận và thanh toán trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ (nếu 

có) hoặc với Bên Bán (nếu các dịch vụ đó được Bên Bán cung cấp).  

 Management Fee does not include fees for other services such as: swimming pool, 

sauna .... The Buyer must agree and pay directly such fees for the service provider (if any) or 

for the Seller (if such services are provided by the Seller). 

Điều 12. Trách nhiệm của Các Bên và việc xử lý vi phạm Hợp Đồng 

Article 12. Responsibilities of the Parties and the handling of breach of Contract 

12.1. Các Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm  hi Bên Mua chậm trễ thanh toán tiền 

mua Căn Hộ theo lịch biểu thanh toán được quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng như sau: 

 The Parties agree on the handling of breach when the Buyer delays payment for the 

purchase of the Apartment according to the payment schedule specified in Article 3 of the 

Contract as follows: 
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12.1.1.  Nếu quá 10 ngày  ể từ ngày đến hạn ph i thanh toán của Bên Mua theo quy định của 

Hợp Đồng thì Bên Mua sẽ bị tính lãi suất quá hạn trên tổng số tiền chậm thanh toán là 

0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) nhân với số ngày chậm thanh toán 

thực tế (bắt đầu từ ngày đến hạn ph i thanh toán đến ngày Bên Bán nhận được toàn bộ  ho n 

tiền thanh toán chậm). Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán các  ho n tiền nêu trên 

trong thời hạn 07 ngày làm việc  ể từ ngày đến hạn theo quy định của Hợp Đồng.  

 If more than 10 days from the due date of the Buyer’s payment obligation in 

accordance with the Contract, the Buyer will be charged the overdue interest rate on the 

total amount of delayed payment of 0.05%/day (zero point zero five percent a day) multiplied 

by the actual number of days of delayed payment (starting from the due date to the day the 

Seller receives the full amount of late payment). The Buyer is obliged to pay the Seller the 

foregoing amounts within 07 working days from the due date as stipulated under the 

Contract.  

12.1.2.  Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu tổng thời gian quá hạn thanh toán của Bên 

Mua đối với tất c  các đợt ph i thanh toán (bao gồm c  tiền lãi chậm thanh toán) theo thỏa 

thuận tại Hợp Đồng vượt quá 90 (chín mươi) ngày thì Bên Bán có quyền đơn phương chấm 

dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 15 của Hợp Đồng. 

 In the course of performing the Contract, if the total time of late payments by the 

Buyer (including late payment interest) as agreed in the Contract in excess of 90 (ninety) 

days, the Seller may unilaterally terminate the Contract according to Article 15 of the 

Contract. 

Trong trường hợp này, Bên Bán được quyền bán Căn Hộ cho bên mua  hác mà  hông cần có 

sự đồng ý của Bên Mua. Trong vòng 90 (chín mươi) ngày  ể từ ngày chấm dứt Hợp đồng 

hoặc trong vòng 15 ngày làm việc  ể từ ngày  ý Hợp đồng với người mua  hác, tùy thời 

điểm nào đến trước, Bên Bán sẽ hoàn tr  lại số tiền mà Bên Mua đã thanh toán ( ho n thanh 

toán này  hông tính lãi) sau  hi đã  hấu trừ tiền phạt vi phạm Hợp Đồng về việc Bên Mua vi 

phạm Hợp Đồng này là 30% (Ba mươi phần trăm) tổng Giá Trị Căn Hộ. 

In this case, the Seller is entitled to sell the Apartment to another customer without the 

consent of the Buyer. Within 90 (ninety) days since the date of termination of the Contract or 

within 15 working days since the date of signing the contract with another buyer, whichever 

comes first, the Seller will refund the amount paid by the Buyer (this payment does not 

charge interest) after deducting the contractual penalties for the breach of this Contract by 

the Buyer of 30% (Thirty percent) of the Apartment Value. 

12.2. Các Bên thống nhất hình thức xử lý vi phạm  hi Bên Bán chậm trễ bàn giao Căn Hộ 

cho Bên Mua như sau: 

 The Parties agree on the remedies against the Seller when the Seller is late in handing 

over the Apartment to the Buyer as follows: 
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12.2.1.  Nếu Bên Mua đã thanh toán đầy đủ Giá Bán Căn Hộ theo tiến độ thỏa thuận trong 

Hợp Đồng hoặc đã  hắc phục vi phạm về nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp 

Đồng (nếu có) nhưng quá thời hạn 90 (chín mươi) ngày  ể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến theo 

thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng mà Bên Bán vẫn chưa bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua thì 

Bên Bán ph i thanh toán cho Bên Mua  ho n tiền phạt vi phạm với lãi suất là 0,05%/ngày 

(không phẩy không năm phần trăm một ngày) trên tổng số tiền mà Bên Mua đã thanh toán 

cho Bên Bán và được tính từ ngày thứ 91 (chín mươi mốt)  ể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến đến 

ngày Bên Bán bàn giao Căn Hộ thực tế cho Bên Mua; và 

 If the Buyer has paid in full the Apartment Price in accordance with the payment 

schedule agreed in the Contract or has remedied the breach of payment obligations as 

agreed in the Contract (if any) but exceeds the time limit of 90 (ninety) days from the 

Projected Handover Date as agreed in Article 8 of the Contract to which the Seller has not 

yet handed over the Apartment to the Buyer, the Seller must pay the Purchaser a penalty for 

the breach with an interest rate of 0.05% per day (zero point zero five percent per day) on 

the total amount paid by the Buyer to the Seller and calculated from the 91st day (ninety-one) 

from the Projected Handover Date to the date the Seller actually hands over the Apartment 

to the Buyer; and 

12.2.2.  Nếu Bên Bán chậm bàn giao Căn Hộ quá 180 (một trăm tám mươi) ngày  ể từ Ngày 

Bàn Giao Dự Kiến theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng thì, 

 If the Seller fails to hand over the Apartment for more than 180 (one hundred and 

eighty) days from the Projected Handover Date as agreed in Article 8 of the Contract, 

(a) Bên Mua có quyền tiếp tục thực hiện Hợp Đồng với thỏa thuận bổ sung về thời điểm 

bàn giao Căn Hộ mới hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo thỏa thuận tại Điều 15 của 

Hợp Đồng này; và 

 the Buyer has the right to continue performing the Contract with an additional 

agreement on the new handover date of the Apartment or unilaterally terminate the Contract 

in accordance with Article 15 of this Contract; and 

(b) Trong trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp Đồng, Bên Bán ph i hoàn tr  lại toàn bộ 

số tiền mà Bên Mua đã thanh toán ( ho n thanh toán này  hông tính lãi) cộng với tiền lãi 

chậm bàn giao căn hộ theo quy định tại Điều 12.2.1 và bồi thường cho Bên Mua  ho n tiền 

tương đương với 30% (Ba mươi phần trăm) Giá Trị Căn Hộ. 

 In the case of unilateral termination of the Contract, the Seller must refund the entire 

amount paid by the Buyer (this payment does not charge interest) together with the interests 

for late handover of the Apartment as prescribed under Article 12.2.1 and compensate the 

Buyer with an amount of 30% (Thirty percent) of the Apartment Value. 
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12.3. Trường hợp Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Bên Mua  hông đến 

nhận bàn giao Căn Hộ trong thời hạn quy định tại Điều 8.9 thì Bên Bán có quyền đơn 

phương chấm dứt Hợp Đồng và áp dụng Điều 12.1.2 của Hợp Đồng để gi i quyết. 

 In case the Buyer or the legally authorized person of the Buyer does not come to 

accept the handover of the Apartment within the time limit specified in Article 8.9 then the 

Seller may unilaterally terminate the Contract and apply 12.1.2 of the Contract to resolve. 

12.4. Mặc dù có quy định tại Điều 12.2.2 của Hợp Đồng, Các Bên thống nhất rằng trong 

vòng 15 (mười lăm) ngày trước ngày  ết thúc thời hạn 180 ngày  ể từ Ngày Bàn Giao Dự 

Kiến, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua đề xuất bằng văn b n về thời hạn bàn giao dự  iến mới. 

Trường hợp Bên Mua  hông gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 15 (mười lăm) 

ngày  ể từ ngày phát sinh quyền chấm đứt Hợp Đồng như nêu tại Điều 12.2.2 của Hợp Đồng 

sẽ được hiểu là Bên Mua đã đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp Đồng, thời hạn bàn giao mới đối 

với Căn Hộ như được nêu tại đề xuất của Bên Bán, và sẽ nhận bàn giao Căn Hộ  hi Bên Bán 

gửi Thông báo bàn giao Căn Hộ theo Điều 8 của Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Bên Mua 

được hưởng một  ho n tiền lãi với lãi suất là 0,05%/ngày ( hông phẩy  hông năm phần trăm 

một ngày) trên số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo từng đợt thanh toán như quy 

định tại Hợp Đồng tính từ ngày thứ 91 (chín mươi mốt)  ể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho 

đến ngày bàn giao thực tế Căn Hộ cho Bên Mua. Quy định nêu tại Điều này sẽ được áp dụng 

tương tự cho các lần gia hạn thời gian bàn giao Căn Hộ tiếp theo (nếu có). 

 Notwithstanding the provision under Article 12.2.2 of the Contract, the Parties agree 

that within 15 (fifteen) days prior to the expiry date of the period of 180 days from the 

Projected Handover Date, the Seller will send to the Buyer a written proposal on the new 

projected handover date. In case the Buyer fails to send notice of termination of the Contract 

within 15 (fifteen) days from the date of triggering the right to terminate the Contract as 

stated in Article 12.2.2 of the Contract, this shall be construed that the Buyer has agreed to 

continue to perform the Contract, the new handover date for the Apartment as stated in the 

Seller's proposal, and shall accept the handover of the Apartment, upon the Seller's 

Apartment Handover Notice according to Article 8 of the Contract. In this case, the Buyer is 

entitled to an interest amount at the interest rate of 0.05%/day (zero point zero five percent 

per day) on the amount that the Buyer has paid to the Seller according to each payment as 

stipulated in the Contract from the 91st day (ninety-one) from the Projected Handover Date 

to the date of actual handover of the Apartment to the Buyer. The provisions mentioned in 

this Article shall apply similarly to the next extensions of the time of Apartment handover (if 

any). 

Điều 13. Cam kết của Các Bên 

Article 13. Warranties of the Parties 

13.1. Bên Bán cam  ết rằng các thông tin nêu dưới đây là đúng và chính xác vào ngày 

của Hợp Đồng này (ngoại trừ những trường hợp đã quy định theo Hợp Đồng này): 
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 The Seller warrants that the following information is true and accurate as at the date 

of this Contract (except cases provided in this Contract): 

13.1.1.  Căn Hộ thuộc quyền sở hữu của Bên Bán và  hông thuộc diện đã bán cho người  hác, 

 hông thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của Pháp Luật;  

 the Apartment is under ownership of the Seller and does not subject to the type of 

being sold to a third party or is prohibited from transacting under the Laws;  

13.1.2.  Căn Hộ được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết  ế và các b n vẽ được duyệt 

đã cung cấp cho Bên Mua, b o đ m chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thỏa thuận 

trong Hợp Đồng này; 

 the Apartment is correctly constructed under master plan, design and approved 

drawings provided to the Buyer, meeting the quality and construction materials as agreed in 

this Contract; 

13.2. Bên Mua cam  ết rằng Bên Mua:   

 The Buyer represents that the Buyer: 

13.2.1. đã tìm hiểu, xem xét  ỹ thông tin về Căn Hộ; 

 had studied and reviewed information of the Apartment;  

13.2.2.  đã được Bên Bán cung cấp b n sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên 

quan đến Căn Hộ, Bên Mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp Đồng cũng như 

các phụ lục đính  èm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn để mà Bên Mua cho là cần thiết để  iểm 

tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó; 

 has been supplied by the Seller of copies of necessary paper, document and 

information relating to the Apartment, the Buyer has read carefully and understood 

provisions of this Contract as well as enclosed schedules. The Buyer has studied all issues 

the Buyer deems necessary to inspect the accuracy of such paper, document and information; 

13.2.3.  số tiền mua Căn Hộ thỏa thuận trong Hợp Đồng là hợp pháp,  hông có tranh chấp với 

bên thứ ba. Bên Bán sẽ  hông chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp  ho n tiền mà Bên 

Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp Đồng, trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán. Trong 

trường hợp có tranh chấp về  ho n tiền mua bán Căn Hộ thì Hợp Đồng vẫn có hiệu lực đối 

với Các Bên; 

 the amount of the purchase price of the Apartment agreed in the Contract is legal, 

there is no dispute with the third party. The Seller shall not be responsible for any dispute 

over the amount the Buyer has paid to the Seller under this Contract, except for the cases due 

to the Seller’s fault. In case there is a dispute over the amount for purchasing the Apartment 

then this Contract shall remain in effect among the Parties; 
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13.2.4.  Bên Mua là đối tượng được mua và sở hữu Căn Hộ theo quy định của Pháp Luật;  

 The Buyer is a type of person allowed to purchase and own the Apartment under the 

Laws; and 

13.2.5.  Nếu Bên Mua là tổ chức, Bên Mua là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo pháp 

luật của nước mà Bên Mua đó được thành lập, có đầy đủ năng lực  ý  ết, thực hiện và tuân 

thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp Đồng này. Nếu Bên Mua là cá nhân, Bên 

Mua có đầy đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để  ý  ết, thực hiện và tuân thủ các 

nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp Đồng này. 

 If the Buyer is an organization, the Buyer is a legal person lawfully established under 

the laws of the country the Buyer is established, has full capacity to execute, implement and 

comply with its obligations under this Contract. If the Buyer is an individual, the Buyer has 

full civil and legal capacity to execute, implement and comply with its obligations under this 

Contract. 

13.3. Việc  ý  ết Hợp Đồng giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện,  hông bị ép buộc, lừa dối; 

 The execution of this Contract between the Parties is completely voluntary and 

without coercion and deception; 

13.4. Các Bên, bằng Hợp Đồng này, xác nhận và đồng ý rằng các tài liệu qu ng cáo, tiếp thị 

hoặc bán hàng mà Bên Bán cung cấp cho Bên Mua sẽ  hông được coi là cam  ết của Bên 

Bán theo Hợp Đồng này. 

 The Parties hereby acknowledge and agree that the materials for advertising, 

marketing or selling that the Seller provides to the Buyer shall not be deemed as the 

commitments of the Seller according to this Contract.  

13.5. Các Bên cam  ết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng. 

 The Parties undertake to comply with the agreements specified in the Contract. 

Điều 14. Sự kiện bất khả kháng 

Article 14. Force Majeure 

14.1. Sự  iện bất  h   háng là sự  iện x y ra một cách  hách quan  hông thể lường trước 

được và  hông thể  hắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và  h  năng 

cho phép. 

 Force majeure events are the events occur objectively without being anticipated and 

cannot be overcome despite the application of all necessary measures and the permissible 

ability. 

14.2. Mọi trường hợp  hó  hăn về tài chính đơn thuần sẽ  hông được coi là trường hợp bất 

 h   háng. 
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 All circumstances of mere financial hardship shall not be considered as force 

majeure. 

14.3. Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất  h   háng theo thỏa thuận tại Điều 14.1 

của Hợp Đồng thì Bên bị tác động bởi trường hợp bất  h   háng ph i thông báo bằng văn 

b n cho Bên còn lại biết trong thời gian sớm nhất có thể,  ể từ ngày x y ra trường hợp bất 

 h   háng cùng giấy tờ chứng minh hợp lý, hợp lệ về lý do bất  h   háng. Việc Bên bị tác 

động bởi sự  iện bất  h   háng  hông thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ  hông bị coi là 

vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng và cũng  hông ph i là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm 

dứt Hợp Đồng, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 15.1.4. Bên Bán cũng sẽ bị coi là chịu 

 nh hưởng của Sự Kiện Bất Kh  Kháng nếu như Sự Kiện Bất Kh  Kháng tác động đến nhà 

thầu phụ của Bên Bán gây  nh hưởng tới việc xây dựng và nghiệm thu Nhà Chung Cư. 

 When one of the cases of force majeure occurs as agreed in Article 14.1 of the 

Contract, the Party affected by a force majeure must notify in writing to the other Party as 

soon as possible, from the date of the force majeure event and documents reasonably 

evidencing the reason of the force majeure. The incapability of the party affected by Force 

Majeure Event in implementation of its obligations shall not be deemed as violation of its 

obligation under the Contract and shall not be basis for the other Party to termination this 

Contract except case provided for in Article 15.1.4. The Seller shall be deemed to be affected 

by Force Majeure Event if the Force Majeure Event affects a subcontractor of the Seller 

affecting the construction and acceptance of the Apartment Building. 

14.4. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của Các Bên sẽ được tạm dừng trong thời 

gian x y ra sự  iện bất  h   háng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau 

 hi sự  iện bất  h   háng chấm đứt, trừ trường hợp quy định tại Điều 15.1.4 của Hợp Đồng.  

 The implementation of obligations under the Contract of Parties shall be suspended 

during the occurrence of the Force Majeure Event. The Parties shall continue to implement 

their obligations after Force Majeure Event ends, unless in case of Article 15.1.4. of the 

Contract. 

14.5. Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Kh  Kháng ph i gửi thông báo cho Bên  ia trong 

thời hạn 07 (B y) ngày  ể từ ngày x y ra Sự Kiện Bất Kh  Kháng (nếu có giấy tờ chứng 

minh về lý do bất khả kháng thì bên bị tác động phải xuất trình giấy tờ này) và tiếp tục thực 

hiện các nghĩa vụ đã bị tạm dừng bởi Sự Kiện Bất Kh  Kháng sau  hi sự  iện bất  h   háng 

chấm dứt. 

 The Party affected by the Force Majeure Event has to notify the other Party within 7 

(seven) days since the date the Force Majeure Event occurs (the affected Party shall submit 

the document evidencing the reasons of the Force Majeure Event if available) and resume 

the implementation of the obligations suspended by Force Majeure Event after the cessation 

of such Force Majeure Event. 
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Điều 15. Chấm dứt Hợp Đồng 

Article 15. Termination of the Contract 

15.1. Hợp Đồng được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

 This Contract shall be terminated if any of following circumstances occurs: 

15.1.1. Các Bên đồng ý chấm dứt Hợp Đồng bằng văn b n. Trong trường hợp này, Các Bên 

lập văn b n tho  thuận cụ thể các điều  iện và thời hạn chấm dứt Hợp Đồng; 

 The Parties agree to terminate the Contract in writing. In this case, the Parties shall 

made a document arranging specific conditions and time limit for the termination of the 

Contract; 

15.1.2. Bên Bán đơn phương chấm dứt Hợp Đồng do: 

 The Seller unilaterally terminates the Contract due to: 

(a) Bên Mua chậm thanh toán tiền mua Căn Hộ theo tho  thuận tại Điều 12.1.2 của Hợp 

Đồng; hoặc 

 the Buyer is late in paying the purchase amount of Apartment upon agreement at 

Article 12.1.2 of the Contract; or 

(b) Bên Mua từ chối nhận bàn giao hoặc  hông nhận bàn giao Căn Hộ và Bên Bán thực 

hiện quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng của mình theo quy định tại Điều 12.3 của Hợp 

Đồng này. 

 The Buyer refuses to accept the handover or fails to accept the handover of the 

Apartment and the Seller performs its right to unilaterally terminate the Contract in 

accordance with Article 12.3 of this Contract. 

15.1.3.   Bên Mua đơn phương chấm dứt Hợp Đồng do Bên Bán chậm bàn giao Căn Hộ theo 

thỏa thuận tại Điều 12.2.2 của Hợp Đồng: 

 The Buyer unilaterally terminates the Contract due to the Seller’s late handover of the 

Apartment as agreed under Article 12.2.2 of the Contract. 

15.1.4.  Trong trường hợp việc xây dựng toàn bộ (hoặc một phần lớn) Tòa Nhà  hông thể tiến 

hành được do tác động của Sự Kiện Bất Kh  Kháng trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày liên 

tục hoặc 180 (một trăm tám mươi) ngày cộng dồn trong một năm,  ể từ ngày x y ra Sự Kiện 

Bất Kh  Kháng thì một trong Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và việc 

chấm dứt Hợp Đồng  hông được coi là vi phạm Hợp Đồng;  

 In the case that the construction of the whole (or large part) of the Building cannot be 

carried out due to the Force Majeure Event within 90 (ninety) consecutive days or 180 (one 

hundred and eighty) days cumulative in a year, from the date of Force Majeure Event, either 
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Party may unilaterally terminate the Contract and the termination of the Contract shall not 

be considered a breach of the Contract;  

15.1.5.  Các Bên đã hoàn thành mọi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình quy định trong Hợp 

đồng. 

 The parties have fulfilled all their responsibilities and obligations stipulated in the 

Contract. 

Ngoài các trường hợp nêu tại Điều 15.1.1 đến 15.1.5, Hợp Đồng này sẽ  hông bị chấm dứt 

trong bất  ỳ trường hợp nào  hác. 

Other than cases set out in clause 15.1.1 to 15.1.5, this Contract shall not be terminated in 

any other circumstances. 

15.2. Xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng: 

 Handling consequences of termination of the Contract: 

15.2.1. Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 15.1.1 của Hợp Đồng thì việc xử lý hậu qu  do 

chấm dứt Hợp Đồng sẽ thực hiện theo văn b n thỏa thuận của Các Bên. 

 If the Contract is terminated in accordance with Article 15.1.1 of the Contract then the 

handling of the consequences of termination of the Contract shall be in accordance with the 

written agreement of the Parties. 

15.2.2. Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 15.1.2 hoặc Điều 15.1.3 của Hợp Đồng thì việc 

xử lý hậu qu  do chấm dứt Hợp Đồng sẽ thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 12.2.2 b 

và 12.3. Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 15.1.4 của Hợp Đồng thì các bên hoàn tr  cho 

nhau những gì đã nhận. 

 If the Contract is terminated in accordance with Article 15.1.2 or Article 15.1.4 of the 

Contract then the handling of consequences of termination of the Contract shall comply with 

the corresponding provisions in Articles 12.2.2 and 12.3. If the Contract is terminated in 

accordance with Article 15.1.4 of the Contract then the Parties shall return to each other 

what they have already received. 

15.3. Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng 

 Unilateral termination of the Contract by either party: 

 Nếu một trong Các Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà trái với quy định của Hợp Đồng 

này và/hoặc quy định của Pháp Luật thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng sẽ chịu phạt 

hợp đồng, mức phạt là 30% Giá Trị Căn Hộ và ph i bồi thường thiệt hại theo quy định của 

Pháp Luật. 

If either Party unilaterally terminates the Contract contrary to provisions of this Contract 

and/or provisions of Laws, the Party unilaterally terminates the Contract will be subject to a 
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penalty of 30% of the Apartment Value and must compensate for damages according to 

regulations of the Laws. 

Điều 16. Thông báo 

Article 16. Notice 

16.1. Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo của Bên  ia được ghi chi tiết tại phần đầu của Hợp 

Đồng. 

 The address for the Parties to receive the notice of the other Party are provided in 

details at the beginning of the Contract. 

16.2. Trường hợp Bên Mua có từ 02 (hai) người trở lên, mọi dẫn chiếu đến Bên Mua trong 

Hợp Đồng này có nghĩa là dẫn chiếu đến từng người của Bên Mua. Để thuận tiện, những 

người thuộc Bên Mua tại đây đồng ý ủy quyền cho người được nêu tên đầu tiên thuộc Bên 

Mua là người đại diện theo ủy quyền để nhận các thông báo, yêu cầu  hiếu nại hoặc thư từ 

giao dịch với Bên Bán liên quan đến Hợp Đồng này và để thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy 

định tại Hợp Đồng này. 

 Where the Buyer has 2 (two) or more persons, any reference to the Buyer in this 

Agreement means referring to each of the Buyer. For convenience, the Buyer herein agrees 

to authorize the first listed person of the Buyer to be the authorized representative to receive 

notices, complaints or correspondence with the Seller related to this Contract and to exercise 

the rights and obligations stipulated in this Contract. 

16.3. Hình thức thông báo giữa Các Bên: Thông báo giữa Bên Bán và Bên Mua theo Hợp 

đồng này sẽ được coi là đã được gửi đến cho bên nhận sau  hi thông báo đó đã được gửi đi 

theo một trong các hình thức sau: Gửi thư b o đ m, gửi email, gửi SMS, gửi fax hoặc được 

giao tận tay theo các địa chỉ của Các Bên được ghi ở trên. Bên Bán có trách nhiệm gửi thông 

báo theo đúng địa chỉ Bên Mua đăng  ý và Bên Mua có nghĩa vụ tiếp nhận thông báo và đ m 

b o có người ủy quyền tiếp nhận thông báo trong trường hợp Bên Mua  hông có mặt tại địa 

chỉ đăng ký. Trường hợp gửi thư b o đ m, chứng từ của đơn vị chuyển phát thông báo sẽ 

được coi là bằng chứng hợp lệ đối với việc Bên Bán đã gửi thông báo cho Bên Mua. Việc 

thay đổi địa chỉ và/hoặc số điện thoại ph i được thông báo ngay cho Bên  ia bằng văn b n. 

Bên Bán sẽ  hông chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên Bán đã gửi thông báo về đúng địa 

chỉ Bên Mua đăng  ý tại Hợp đồng này nhưng Bên Mua  hông nhận được thông báo hoặc 

Bên Mua thay đổi địa chỉ và/hoặc số điện thoại nhưng  hông thông báo  ịp thời cho Bên 

Bán. 

 Forms of notice between the Parties: Notice between the Seller and the Buyer under 

this Contract shall be deemed to be delivered to the receiver after such notice has been sent 

under one of following means: Secured mail, email, SMS, facsimile, or delivering in person 

to addresses of the Parties stated above. The Seller is responsible for sending notice to the 

Buyer's registered address and the Buyer is obliged to receive the notice and to ensure that 
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there is authorized person to receive the notice in case the Buyer is not present at the 

registered address. In case of secured mail, document of entity delivering notice shall be 

deemed valid evidence that the Seller has sent notice to the Buyer. The change of address 

and/or telephone number shall be notified immediately to the other Party in writing. The 

Seller will not be responsible in case the Seller sends notice with correct address of Buyer as 

registered in this Contract but the Buyer does not receive the notice or the Buyer have 

changed its address and/or telephone number but does not promptly notify Seller. 

16.4. Bất  ỳ thông báo, yêu cầu, thông tin,  hiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp Đồng ph i 

được lập thành văn b n. Các Bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu,  hiếu nại được coi 

là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông 

báo theo thỏa thuận tại Điều 16.1, Điều 16.2 và Điều 16.3 của Hợp Đồng và trong thời gian 

như sau: 

 Any notice, request, information, claim relating to this Contract has to be made in 

writing. The Parties agrees that notices, requests, claims shall be deemed to be received if 

they are sent to correct address, correct receiver, and correct form of notice under Article 

16.1, Article 16.2 and Article 16.3 of this Contract and in the time limit as follows: 

16.4.1. Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ  ý của người nhận thông 

báo; 

 On the sending date in case of delivery in person and there is signature of the person 

receiving notice; 

16.4.2. Vào ngày bên gửi nhận được thông báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi 

thông báo bằng fax; 

 On the date the sender receives successful facsimile delivery notice in case of sending 

through facsimile; 

16.4.3.Vào ngày thứ ba  ể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng 

thư chuyển phát nhanh ( hông phụ thuộc vào thông tin người  ý nhận tại phần  ý nhận của 

Bên Mua (người nhận) trên giấy báo phát); 

 On the third day from the date of post office seal in the case of sending a notice by 

express mail services (regardless of the receiver's information at the signature box of the 

Buyer (the receiver) on the bill of consignment); 

16.4.4. Vào thời điểm thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch v.v... đó 

được nhập vào hệ thống thông tin do Bên Mua đăng  ý hợp lệ trong Hợp Đồng ( hi Bên Bán 

gửi cho Bên Mua) hoặc do Bên Bán chỉ định/cung cấp hợp lệ ( hi Bên Mua gửi cho Bên 

Bán) trong trường hợp gửi bằng thư điện tử; 

 At the time of notice, proposal, payment request or transaction letter, etc., it is input to 

the information system registered duly by the Buyer in the Contract (when the Seller sends to 



 

57 

the Buyer) or appointed/provided duly by the Seller (when the Buyer sends to the Seller) in 

case of sending by email; 

16.4.5. Trong các trường hợp nêu trên, nếu ngày tương ứng rơi vào ngày thứ b y, chủ nhật 

hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của Pháp Luật hoặc cơ quan có thẩm quyền thì các thông 

báo, yêu cầu,  hiếu nại hoặc thư từ giao dịch v.v... nói trên sẽ được xem như Bên  ia nhận 

được vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày đó. 

 In the above cases, if the corresponding date falls on a Saturday, Sunday or public 

holiday in accordance with the Laws or a competent Authority, the notice, request, complaint 

or transaction letter, etc .. will be considered to be received by the other Party on the first 

working day after that date. 

16.4.6. Các Bên ph i thông báo bằng văn b n cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa 

chỉ, số điện thoại, hình thức và/hoặc tên người nhận thông báo; nếu  hi đã có thay đổi về địa 

chỉ, số điện thoại, hình thức và/hoặc tên người nhận thông báo mà bên có thay đổi  hông 

thông báo lại cho bên  ia biết thì bên gửi thông báo  hông chịu trách nhiệm về việc bên có 

thay đổi  hông nhận được các văn b n thông báo. 

 Parties must notify in writing each other if there is a request for change of address, 

phone number, form and/or name of receiver; if there is a change of address, phone number, 

form, and/or name of receiver and the Party having such change does not notify such change 

to the other Party, then the party sending notice shall not be responsible for the fact that the 

Party having such change does not receive the notice. 

Điều 17. Các thỏa thuận khác 

Article 17. Other Agreements 

17.1. Các Bên xác nhận và đồng ý rằng, trường hợp có sai sót trong việc nhập thông tin, số 

liệu hoặc sai sót do tính toán, trích dẫn trong quá trình làm Hợp Đồng, Phụ Lục Hợp Đồng, 

thư thông báo và các văn b n  hác có liên quan, mà Bên Bán hoặc Bên Mua chứng minh 

được thông tin, số liệu, trích dẫn đó là sai theo các điều  ho n điều  iện và tinh thần chung 

của Hợp Đồng, các phụ lục và/hoặc các văn b n, thỏa thuận liên quan mà Các Bên đã  ý  ết, 

thống nhất trên thực tế thì Bên  ia ph i chấp nhận các số liệu, thông tin điều chỉnh. 

 The Parties acknowledge and agree that, in the case of errors in the input, data or 

errors due to calculations and quotations in the process of making contract, schedules, 

notices and other relevant documents, which the Seller or the Buyer have proved that those 

information, data, and quotations are false in accordance with the terms and conditions, and 

general spirit of the Contract, schedules and/or documents, and relevant agreement that the 

Parties have actually signed and agreed on, then the other Party must accept the adjusted 

data and information. 
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17.2. Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua chịu trách nhiệm mua, duy trì và gi i quyết 

các loại b o hiểm Căn Hộ theo quy định của B n Nội Quy Nhà Chung Cư đính  èm Hợp 

Đồng và quy định của Pháp Luật. 

 As of the Actual Handover Date, the Buyer is responsible for purchasing, maintaining 

and handling all kind of Apartment insurance in accordance with the Apartment Building 

Internal Rules attached to the Contract and the Laws. 

17.3. Bên Mua, thông qua việc  ý  ết Hợp Đồng này xác nhận rằng Bên Mua đã đọc, hiểu 

rõ và chấp nhận toàn bộ các điều  ho n và điều  iện của B n Nội Quy Nhà Chung Cư. B n 

Nội Quy Nhà Chung Cư có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Hội Nghị Nhà Chung Cư. 

 The Buyer, by executing this Contract, confirms that the Buyer has read, understood 

and accepted all terms and conditions of the Apartment Building Internal Rules. The 

Apartment Building Internal Rules can be amended and supplemented by the Apartment 

Building Conference. 

17.4. Tất c  các quyền, lợi ích, nhiệm vụ, trách nhiệm và nghĩa vụ của Các Bên trong Hợp 

đồng này sẽ là quyền, lợi ích, nhiệm vụ, trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc đối với Bên  ế 

nhiệm và/hoặc Bên được quyền nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp Bên Mua là cá nhân 

chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, những người thừa  ế của Bên Mua được  ế thừa bất 

 ỳ và toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo Hợp đồng này. 

 All rights, benefits, duties, responsibilities and obligations of the Parties in this 

Contract shall be the rights, benefits, duties, responsibilities and obligations bound to the 

successor and/or the transferee. In the event that the Buyer, being an individual, dies or is 

declared dead by the Court, the Buyer's heirs shall inherit any and all rights and obligations 

of the Buyer under this Contract. 

17.5. Nếu Bên Mua làm mất Hợp đồng thì chậm nhất trong thời hạn 02 (hai) ngày  ể từ 

ngày bị mất Hợp Đồng, Bên Mua ph i làm đơn trình báo Cơ quan Công an nơi cư trú của 

Bên Mua về việc Bên Mua làm mất Hợp Đồng và sau đó thông báo ngay bằng văn b n cho 

Bên Bán (kèm theo xác nhận của Cơ quan Công an). Bên Bán sẽ  hông  ý lại Hợp Đồng cho 

Bên Mua mà cấp cho Bên Mua 01 b n sao Hợp Đồng này. 

 If the Buyer loses the Contract then within the period of 02 (two) days from the date of 

the loss of the Contract, the Buyer must make an application to report to the Public Security 

Agency where the Buyer resides about the loss of the Contract and then immediately notify 

the Seller in writing (with confirmation of the Public Security Agency). The Seller will not re-

execute the Contract with the Buyer but provide the Buyer with a duly copy of this Contract. 

17.6. Trong trường hợp Bên Mua là cá nhân hay hộ gia đình, Bên Mua tại đây đồng ý rằng 

việc mua Căn Hộ  hông áp dụng theo Luật Thương Mại của Quốc Hội ngày 14 tháng 6 năm 

2005 (hoặc bất  ỳ văn b n sửa đổi, bổ sung, thay thế nào tùy từng thời điểm) cho Hợp Đồng 

này. 
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 In the event that the Buyer is an individual or a household, the Buyer here agrees that 

the sale and purchase of the Apartment under this Contract is not governed by the 

Commercial Law of the National Assembly dated 14 June 2005 (or any of its amendment or 

supplement, replacement from time to time). 

17.7. Trong trường hợp một hoặc nhiều Điều,  ho n, điểm trong Hợp Đồng bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu,  hông có giá trị pháp lý hoặc  hông thể thi hành theo 

quy định hiện hành của pháp luật thì các Điều,  ho n, điểm  hác của Hợp Đồng vẫn có hiệu 

lực thi hành đối với Các Bên. Các Bên sẽ thống nhất sửa đổi các Điều,  ho n, điểm bị vô 

hiệu hoặc  hông có giá trị pháp lý hoặc  hông thể thi hành theo quy định của Pháp Luật và 

phù hợp với ý chí của Các Bên. 

 In the event that one or more Article, clauses, points in this Contract are proclaimed 

by a competent State Authority to be invalid, non-legal binding or unenforceable under the 

applicable provision of Vietnamese Laws, then other Article, clauses and points of this 

Contract will remain effective on the Parties. The Parties shall agree to amend the Article, 

clauses, points that are invalid or non-legal binding or unenforceable in accordance with 

Vietnamese Laws and in accordance with the will of the Parties. 

Điều 18. Giải quyết tranh chấp 

Article 18. Dispute Resolution 

Trường hợp Các Bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp Đồng thì Các Bên cùng bàn bạc 

gi i quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày,  ể từ ngày một trong 

Các Bên thông báo bằng văn b n cho bên  ia về tranh chấp phát sinh mà tranh chấp đó  hông 

được thương lượng gi i quyết thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Toà án gi i quyết theo 

quy định của Pháp Luật Việt Nam. 

In case the Parties have dispute arising from or in connection with this Contract, then the 

Parties shall discuss to resolve through negotiation. Within 60 (sixty) days, from the date a 

Party notifies in writing to the other Party of the arising dispute which is not resolved by 

negotiation then one of the Parties can request the competent Court to settle the dispute 

pursuant to Vietnamese Laws. 

Điều 19. Hiệu lực của Hợp Đồng 

Article 19. Validity of the Contract 

19.1. Hợp Đồng có hiệu lực  ể từ ngày  ý và có hiệu lực ràng buộc Bên Mua và Các Bên  ế 

thừa của Bên Mua trên cơ sở nhận chuyển nhượng Hợp Đồng, hoặc nhận chuyển nhượng 

Căn Hộ, tặng cho, để thừa  ế hoặc các hình thức chuyển quyền sở hữu Căn Hộ  hác theo quy 

định của Pháp Luật. 

 The Contract is effective from the date of signing and is binding on the Buyer and the 

Buyer's successors on the basis of the assignment of the Contract, or the assignment of the 
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Apartment, gift, inheritance or other methods of transferring ownership of Apartment in 

accordance with the Laws. 

19.2. Trong trường hợp Bên Mua có từ 02 người trở lên, mọi dẫn chiếu đến Bên Mua trong 

Hợp đồng này có nghĩa là dẫn chiếu đến từng người trong số họ. Toàn bộ nghĩa vụ, trách 

nhiệm của Bên Mua quy định theo Hợp đồng này là nghĩa vụ, trách nhiệm chung và liên đới. 

Vì vậy, Bên Bán sẽ  hông buộc ph i xác định nghĩa vụ cá nhân của từng người thuộc Bên 

Mua nhưng Bên Bán có thể yêu cầu từng người thuộc Bên Mua thực hiện toàn bộ nghĩa vụ 

của Bên Mua theo Hợp đồng mua bán này một cách độc lập. Để thuận tiện, những người 

thuộc Bên Mua tại đây sẽ ủy quyền cho người được nêu tên đầu tiên thuộc Bên Mua nêu tại 

Hợp đồng này là người đại diện theo ủy quyền (“Người Được Ủy Quyền”) để thực hiện các 

giao dịch với Bên Bán liên quan đến Căn Hộ và mọi hành động của Người Được Ủy Quyền 

sẽ ràng buộc tất c  người/ những người thuộc Bên Mua mà  hông cần có sự chấp thuận riêng 

rẽ của từng người. Tuy nhiên,  hông  nh hưởng đến việc ủy quyền này, mọi văn b n giấy tờ 

cần ph i có chữ  ý của Bên Mua thì văn b n giấy tờ đó đều ph i được từng người Bên Mua 

ký. 

 In the case where the Buyer has two or more persons, all references to the Buyer in 

this Contract are referring to each of them. The entire obligations and responsibilities of the 

Buyer pursuant to this Contract are general and joint obligations and responsibilities. 

Therefore, the Seller will not be obliged to determine the individual obligations of each of the 

Buyer, but the Seller may require each of the Buyer to independently fulfill all of the Buyer's 

obligations under this Contract. For convenience, all of the Buyer will authorize the first 

listed person of the Buyer in this Contract to be the authorized representative ("Authorized 

Representative") to perform transactions with the Seller in relation to the Apartment and all 

actions of the Authorized Representative shall be binding all of the Buyer without separate 

consent of each of the Buyer. However, without prejudice to this authorization, all written 

documents which require to be signed by the Buyer must be signed by each of the Buyer. 

19.3. Hợp Đồng được lập thành 04 b n và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 b n, Bên 

Bán giữ 03 b n để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, lệ phí và thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho 

Bên Mua 

 This Contract shall be made in 04 copies and have the same value, the Buyer shall 

keep 01 copy, the Seller shall keep 03 copies to archive, implement procedures to pay tax, 

charge and to issue Certificate for the Buyer. 

Hợp đồng này được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, b n tiếng Việt của Hợp đồng 

này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự  hác nhau giữa b n tiếng Việt và b n tiếng Anh. 

This Contract is made in Vietnamese and English, the Vietnamese version of this 

Contract shall prevail if there is any inconsistency between the Vietnamese version and the 

English version. 
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19.4. Các phụ lục đính  èm Hợp Đồng và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của Các Bên 

là nội dung  hông tách rời Hợp Đồng và có hiệu lực thi hành đối với Các Bên. 

 The schedules attached to the Contract and the amendments and supplements made by 

the Parties are integral parts of this Contract and have applicable effect on the Parties. 

19.5. Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng thì ph i lập 

bằng văn b n có chữ  ý của c  Các Bên./. 

 In case the Parties agree to amend contents of this Contract then the amendments 

must be made in writing and executed by the Parties./. 

BÊN MUA 

THE BUYER 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

FOR AND ON BEHALF OF 

THE SELLER 
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PHỤ LỤC 1 - ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ VÀ DANH MỤC VẬT LIỆU, 

TRANG THIẾT BỊ  

SCHEDULE 1  

SPECIFICATIONS OF THE APARTMENT AND LIST OF MATERIALS AND 

EQUIPMENT 

1. Vị trí và diện tích Căn Hộ: 

Location and area of the Apartment: 

a. Căn hộ c  vị trí và thiết kế như Bản v  đính k m Phụ lục này. 

The Apartment has the location and design as prescribed in the Drawing attached to 

this Schedule. 

b. Diện tích Căn Hộ và các th ng số: 

Area of the Apartment and other parameters: 

Căn Hộ số: 

Apartment No.: 

................................................................. 

Diện Tích Sử Dụng Dự Kiến 

căn hộ: 

Projected Use Area of the 

Apartment: 

.............. m
2
 

Tổng Diện tích sàn xây dựng 

Căn Hộ ( hông  ể tầng 

hầm) 

Gross Floor Area of the 

Apartment (excluding the 

basement):  

146.222 m
2 

 

 

Mục đích sử dụng căn hộ: 

Use purpose: 

Để ở 

Residence 

Tầng: 

Floor: 

................ 
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Toà nhà: 

Building: 

................ 

Dự án: 

Project: 

H i Đăng City giai đoạn 2 (Tên thương mại “The 

Zei”) 

Second Phase of Hai Dang City Project 

(Commercial name as “The Zei”) 

Địa điểm: 

Address: 

Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội; 

My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district and Mai 

Dich ward, Cau Giay district, Hanoi city 

2.    Danh mục chi tiết vật liệu và các trang thiết bị của Căn Hộ: 

 List of materials and equipment of the Apartment: 

VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ HOÀN THIỆN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ 

MATERIALS AND EQUIPMENT FOR COMPLETION INSIDE THE 

APARTMENT 

Loại phòng 

Room type 

Hạng mục 

Items 

M  tả thiết bị/hạng mục 

Description of equipment/items 

Phòng  

khách, phòng 

ăn 

Living room, 

Dining room 

Cửa chính của 

căn hộ  

Apartment’s 

main door 

Cửa gỗ công nghiệp cao cấp,  hóa từ Kaadas / 

Hafele/Adel hoặc tương đương. 

High-class industrial wood door, Kaadas/ 

Hafele/ Adel or equivalent magnetic lock.  

Chuông hình 

Video doorbell 

Fermax hoặc tương đương. Có chức năng liên 

lạc với nút gọi tại s nh thang máy (tầng hầm, 

tầng 1, lễ tân) 

Fermax or equivalent. Having communication 

function with call buttons at elevator lobbies 

(basement, first floor, reception)  

Sàn    

Floor    

Sàn tre ép dày 15mm (hoặc gạch granite cao cấp 

600 x 600 nếu  hách hàng có nhu cầu thay đổi)  
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15mm thick bamboo flooring (or 600x600 

premium granite tiles if customer wishes to 

change) 

Tường 

Wall 

Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, b  và 

sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương 

Concrete wall, masonry brick, cement mortar, 

Dulux/ Falcon/ Nippon or equivalent putty and 

paint. 

Trần 

Ceiling 

Trần thạch cao,  hung xương chìm Vĩnh Tường; 

B  và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương 

đương. 

Vinh Tuong gypsum ceiling, direct fixing frame; 

Concrete wall, masonry brick, cement mortar, 

Dulux/ Falcon/ Nippon or equivalent putty and 

paint. 

Cửa/Vách  ính 

ra lô gia 

Loggia 

door/Glass 

curtain wall 

Khung nhôm sơn tĩnh điện,  ính hộp Low-E, 

cách âm, cách nhiệt 

Aluminum frame with electrostatic paint, Low-E 

soundproofing and heat-insulating glass. 

Tủ giầy  

Shoes cabinet 

Gỗ công nghiệp cao cấp (lõi MDF chống ẩm, 

cánh laminate hoặc sơn bóng) 

High-class industrial wood (MDF moisture-

proof core, laminate or gloss paint wings) 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Electricity and 

lighting 

equipment 

Tủ điện tổng: 

+ Vỏ tủ Schneider/Legrand/ ABB hoặc tương 

đương. 

+ Thiết bị điện Schneider/ Mitsubishi Electric/ 

Legrand hoặc tương đương 

+ Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS 

hoặc tương đương;  

+ Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/Legrand hoặc 

tương đương.  
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+ Đèn Led: Philips/Duhal hoặc tương đương. 

Central electrical cabinet 

+ Schneider/Legrand/ABB or equivalent cabinet 

cover. 

+ Schneider/Mitsubishi Electric/Legrand or 

equivalent electrical equipment 

+ Cadivi/Tran Phu/ LS or equivalent 

underground electrical cable;  

+ Schneider/Legrand or equivalent electrical 

switch, complete socket  

+ Philips/Duhal or equivalent LED lamp. 

Điều hòa 

Air conditioner 

Hệ âm trần nối ống gió inverter, hai chiều nhãn 

hiệu Mitsubishi/ Daikin hoặc tương đương. 

Mitsubishi/Daikin or equivalent branded 

inverter, two-way ceiling-concealed system, 

connected to wind pipeline. 

Cửa gió: Ngôi sao Châu Á/ Asli hoặc tương 

đương. 

Wind door: Asian Star/ Asli or equivalent. 

Điện thoại, 

truyền hình cáp, 

Internet 

Telephone, 

cable television, 

Internet 

Cung cấp đến đầu chờ theo thiết  ế. 

Provide until the waiting sockets in accordance 

to the design. 

Phòng ngủ 

Bedroom 

Sàn    

Floor    

Sàn tre ép dày 15mm  

15mm thick bamboo flooring 

Tường 

Wall 

Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, b  và 

sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 

Concrete wall, masonry brick, cement mortar, 

Dulux/Falcon/Nippon or equivalent putty and 
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paint  

Trần 

Ceiling 

Trần thạch cao,  hung xương chìm Vĩnh Tường, 

b  và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương 

đương. 

Vinh Tuong gypsum ceiling, direct fixing frame; 

Dulux/Falcon/Nippon or equivalent putty and 

paint. 

Cửa đi 

Entrance door 

Gỗ công nghiệp chất lượng cao,  hóa Huy 

Hoàng/ Hafele hoặc tương đương. 

High quality industrial wood, Huy Hoang/Hafele 

or equivalent lock  

Cửa sổ 

Window 

Khung nhôm sơn tĩnh điện,  ính hộp Low-E, 

cách âm, cách nhiệt 

Aluminum frame with electrostatic paint, Low-E 

soundproofing and heat-insolating glass. 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Electricity and 

lighting 

equipment 

Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS 

hoặc tương đương 

Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương 

Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương.  

Underground electrical cable: Cadivi/ Tran 

Phu/ LS or equivalent;  

Electrical switch, complete socket: Schneider/ 

Legrand or equivalent  

 Led lamp: Philips/ Duhal or equivalent 

Điều hòa 

Air conditioner 

Hệ âm trần nối ống gió inverter, hai chiều nhãn 

hiệu Mitsubishi/ Daikin hoặc tương đương. 

Mitsubishi/ Daikin equivalent branded two-way 

ceiling-concealed inverter system, connected to 

wind pipeline or equivalence 

Cửa gió: Ngôi sao Châu Á/ Asli hoặc tương 
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đương 

Wind door: Asian Star/ Asli or equivalent. 

 

Điện thoại, 

truyền hình cáp, 

Internet 

Telephone, 

cable television, 

Internet 

Thiết bị và phụ  iện cung cấp đến đầu chờ theo 

thiết  ế. 

Equipment and accessories provided until the 

waiting socket according to the design. 

Phòng bếp 

Kitchen 

Sàn 

Floor    

Sàn gạch Granit cao cấp 600x600. Hoặc sàn tre 

ép dày 15mm theo yêu cầu của  hách hàng. 

600x600 premium Granit tiles. Or 15mm thick 

bamboo flooring if customer wishes to change. 

Tường 

Wall 

Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, b  và 

sơn Dulux/ Falcon/Nippon hoặc tương đương. 

Concrete wall, masonry brick, cement mortar, 

Dulux/Falcon/ Nippon or equivalent putty and 

paint  

Trần 

Ceiling 

Trần thạch cao,  hung xương chìm Vĩnh Tường, 

b  và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương 

đương 

Vinh Tuong gypsum ceiling, direct fixing frame; 

Dulux/Falcon/Nippon or equivalent putty and 

paint . 

Tủ bếp trên và 

tủ bếp dưới 

Upper and 

lower kitchen 

cabinets 

Gỗ công nghiệp cao cấp (lõi MDF chống ẩm, 

cánh laminate hoặc sơn bóng cao cấp), b n lề 

Blum/Hafele hoặc tương đương. 

High-class industrial wood (MDF moisture-

proof core, laminate or high-class gloss paint 

wings), Blum/Hafele or equivalent hinges. 

Bàn bếp 

Kitchen table 

Đá nhân tạo Vinastone hoặc tương đương 

Vinastone artificial stone or equivalent 
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Bếp từ (bếp ba) 

Induction 

cooker (3 

kitchens) 

Hafele/ Teka hoặc tương đương 

Hafele/ Teka or equivalent 

Máy hút mùi 

Cooker hood 

Hafele/ Teka hoặc tương đương 

Hafele/ Teka or equivalent 

Chậu + vòi rửa 

Washbasin + 

water tap 

Hafele/Teka hoặc tương đương 

Hafele/ Teka or equivalent 

Bình đun nước 

nóng 

Water heater 

Ariston/ Ferrroli hoặc tương đương 

Ariston/ Ferroli or equivalent 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Electricity and 

lighting 

equipment 

Đường dây điện ngầm Cadivi/ Trần Phú/ LS 

hoặc tương đương;  

Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương 

Đèn Led: Philips/ Duhal hoặc tương đương.  

Underground electrical cable: Cadivi/ Tran 

Phu/ LS or equivalent)  

Electrical switch, complete socket; Schneider/ 

Legrand or equivalent  

Led lamp: Philips/ Duhal or equivalent 

Cấp nước 

Water supply 

Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc 

tương đương. 

Tien Phong PPR water supply pipeline or 

equivalent 

Thoát nước 

Drainage 

Đường ống thoát nước UPVC Tiền Phong hoặc 

tương đương. 

Tien Phong UPVC drainage or equivalent 

Phòng WC Sàn Gạch Ceramic chống trượt 300x600 chất lượng 
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Toilet Floor  cao  

High quality 300x600 anti-slip Ceramic brick  

Tường 

Wall 

Gạch Ceramic 300x600 chất lượng cao  

High quality 300x600 Ceramic brick  

Trần 

Ceiling 

Trần thạch cao chống ẩm,  hung xương chìm 

Vĩnh Tường, b  và sơn Dulux/Falcon/ Nippon 

hoặc tương đương 

Vinh Tuong moisture-proof gypsum ceiling, 

direct fixing frame; Dulux/Falcon/Nippon or 

equivalent putty and paint. 

Tủ lavabo + tủ 

gương 

Lavabo Cabinet 

+ Miror Cabinet 

Gỗ công nghiệp cao cấp (lõi MDF chống ẩm, tủ 

trên cánh  ính, tủ dưới- tủ lavabo cánh laminate) 

High-class industial wood (MDF moisture-proof 

core, glass for above-wings, laminate for below 

and lavabo cabinet wings. 

Thiết bị vệ sinh 

Sanitary 

equipment 

Bồn cầu, vòi sen, chậu rửa + vòi chậu, vòi xịt 

nhãn hiệu Grohe/ Kohler hoặc tương đương. Mỗi 

căn hộ trang bị một bồn cầu loại  ét âm tường. 

Thoát nước, phễu thu nước cabin tắm sử dụng 

thoát  hay Zento hoặc Hiwin hoặc tương đương. 

Bộ phụ  iện (lô giấy; giá  hăn; móc áo) chất 

lượng cao cấp. 

Grohe/ Kohler or equivalent toilet, shower, 

washbasin + sink,sprinkler. Each apartment is 

equipped with a wall mounted water chest toilet. 

Zento or Hiwin or equivalent drainer, funnel and 

cabin shower. High quality accessories (paper 

roll, towel rack, hanger). 

Bình đun nước 

nóng 

Water heater 

Ariston/ Ferroli hoặc tương đương 

Ariston/ Ferroli or equivalent 

Cabin tắm (với 

phòng tắm 
Kính an toàn, cường lực 
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 hông có bồn) 

Shower cabin  

(for bathroom 

without bathtub) 

Tempered security glass 

Bồn tắm (số 

lượng 01 bồn/ 

01 căn hộ ) 

Bathtub (01 

bathtub per 

apartment) 

Grohe/ Kohler/ Innoci hoặc tương đương 

Grohe/ Kohler/ Innoci or equivalent. 

Cửa 

Door 

Gỗ công nghiệp chất lượng cao, lõi chống ẩm, 

khóa Huy Hoàng / Hafele hoặc tương đương. 

High quality industrial wood, (moisture-proof 

core) Huy Hoang/Hafele or equivalent lock. 

Quạt thông gió 

Ventilator 

Quạt thông gió gắn trần Mitsubishi/ Panasonic 

hoặc tương đương.  

Mitsubishi/Panasonic or equivalent ceiling 

mounted ventilator  

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Electricity and 

lighting 

equipment 

Đường dây điện ngầm Cadivi/Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương. 

Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

Đèn Led: Philips/Duhal hoặc tương đương.  

Underground electrical cable Cadivi/Tran Phu/ 

LS or equivalent ;  

Electrical switch, complete socket: Schneider/ 

Legrand or equivalent 

Led lamp: Philips/Duhal or equivalent 

Cấp nước 

Water supply 

Đường ống cấp nước PPR Tiền Phong hoặc 

tương đương 

Tien Phong PPR water supply pipeline or 

equivalent  
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Thoát nước 

Drainage 

Đường ống thoát nước UPVC Tiền Phong hoặc 

tương đương 

Tien Phong UPVC drainage or equivalent 

Lô gia 

Loggia 

 Sàn 

Floor 

Gạch Ceramic chống trượt 300x600 chất lượng 

cao  

High quality anti-slip 300x600 Ceramic brick. 

Tường, trần 

Wall, ceiling 

Tường bê tông/ gạch xây trát vữa xi măng, b  và 

sơn Dulux/ Falcon/Nippon hoặc tương đương 

Concrete wall, masonry brick, cement mortar, 

Dulux/Falcon/ Nippon or equivalent putty and 

paint.  

Cửa ra lô gia 

Door to loggia 

Khung nhôm sơn tĩnh điện,  ính hộp Low-E, 

cách âm, cách nhiệt 

Aluminum frame with electrostatic paint, Low-E 

soundproofing and heat-insulating glass. 

Lan can (nếu có) 

Handrail 

Lan can  ính an toàn, cường lực, tay vịn, trụ 

Inox. 

Tempered security glass, handrail, stainless steel 

cylinder. 

Cấp nước 

Water supply 

Vòi cấp nước 

Water supply hose 

Thoát nước 

Drainer 

Thoát nước Zento/Hiwin hoặc tương đương 

Zento/Hiwin or equivalent drainer 

Điện và thiết bị 

chiếu sáng 

Electricity and 

lighting 

equipment 

Đường dây điện ngầm Cadivi/Trần Phú/ LS hoặc 

tương đương 

Công tắc điện, ổ cắm: Schneider/ Legrand hoặc 

tương đương. 

Đèn Led: Philips/Duhal hoặc tương đương.  

Underground electrical cable: Cadivi/Tran Phu/ 

LS or equivalent. 

Electrical switch, complete socket: Schneider/ 
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Legrand or equivalent 

Led lamp: Philips/Duhal or equivalent 

Cầu thang (căn 

duplex) 

Stairs (duplex 

apartment) 

Nếu có theo 

thiết  ế 

As per design if 

applicable 

Bậc thang gỗ tự nhiên, lan can kính an toàn 

Natural wooden stairs, safety glass railing 

 

VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOÀN THIỆN  

CỦA CÁC HẠNG MỤC NGOÀI CĂN HỘ CHUNG CƯ 

MATERIALS AND EQUIPMENT FOR COMPLETION OF THE ITEMS OUTSIDE 

THE APARTMENT 

Loại phòng/Hệ 

thống 

Room 

type/System 

Hạng mục 

Items 

M  tả thiết bị/hạng mục 

Description of equipment/items 

Sảnh chính, 

hành lang và 

cầu thang 

Main hall, 

hallway and 

stairs 

  

 Hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao, có điều hòa 

âm trần ở s nh chính tầng 1 

To be finished in accordance with five-star 

standard, with ceiling air conditioners in the 

firstfloor main hall  

Khối thương 

mại từ tầng 1 

đến tầng 4 

Commercial 

block from 1
st
 

floor to 4
th

 floor 

 

Hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp phù hợp với 

công năng sử dụng của từng  hu thương mại.  

To be finished according to high-class standards 

in accordance with the use of each commercial 

area. 

Khối căn hộ 

Tầng 5 đến 

tầng 42 

Apartment 

block from 5
th

 

Sàn hành lang 

Lobby floor 

Gạch Granite chất lượng cao. 

High quality Granite brick 

Tường 
Tường bê tông, gạch xây, trát vữa xi măng, b  và 

sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương đương. 
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floor to 42
nd

 

floor 

Wall Concrete wall, masonry brick, cement mortar, 

Dulux/Falcon/ Nippon or equivalent putty and 

paint. 

Tường s nh thang máy ốp đá hoặc vật liệu cao 

cấp. 

High-class stone or materials cladding on 

elevator lobby wall 

Trần 

Ceiling  

Trần thạch cao,  hung xương chìm Vĩnh Tường, 

b  và sơn Dulux/ Falcon/ Nippon hoặc tương 

đương 

Vinh Tuong gypsum ceiling, direct fixing frame; 

Dulux/Falcon/Nippon or equivalent putty and 

paint. 

Cầu thang bộ 

Staircase 

Trát hoàn thiện, b  sơn Dulux/ Falcon/ Nippon 

hoặc tương đương. 

Completed plastering, Dulux/Falcon/ Nippon or 

equivalent putty and paint. 

Lan can cầu thang thép, sơn 03 nước 

Steel stair railing, 03 painting covers 

Kết cấu m ng, 

tầng hầm 

Foundation 

structure, 

basement 

  

Móng cọc nhồi, đài móng và giằng móng bê  

tông cốt thép toàn  hối theo thiết  ế. 

Bored pile foundation, foundation and 

reinforced concrete brace beam as per design. 

Kết cấu thân, 

mái 

Body structure, 

roof 

  
Bê tông cốt thép  toàn  hối theo thiết  ế.. 

Reinforced concrete as per design. 

Hệ thống cấp, 

thoát nước 

Water supply 

and drainage 

  

Đường ống cấp nước PPR Tiền phong hoặc 

tương đương 

Tien Phong PPR water supply pipeline or 

equivalent. 
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system 
 

Van vòi: Tecofi/Caleffi hoặc tương đương 

Faucet valve: Tecofi/Caleffi or equivalent 

  

Đường ống thoát nước UPVC Tiền phong hoặc 

tương đương. 

Tien Phong UPVC drainage pipeline or 

equivalent. 

  

Tủ trung thế: ABB/ Siemens/ Schneider hoặc 

tương đương. 

Medium voltage cabinet: ABB / Siemens / 

Scheneider or equivalent 

  

Tủ điện chính và tầng: Sunlight/ H i Nam/ 3C 

hoặc tương đương. 

Main and floor electrical cabinets: Sunlight / 

Hainan / 3C or equivalent. 

  

Thang máng cáp: H i Nam/ Việt Nhật/ BMC/ 

Enhat hoặc tương đương 

Cable ladder: Hai Nam / Viet Nhat / BMC / 

Enhat or equivalent 

Hệ thống điện 

Electricity 

system 

  

 - Đường dây cáp điện Cadivi/ Trần Phú/ LS 

hoặc tương đương. 

Electrical line, cable: Cadivi/ Tran Phu/ LS or 

equivalent. 

  

 - Thanh dẫn điện  LS/ Schneider / ABB hoặc 

tương đương.  

Electric conductor: LS/ Schneider/ ABB or 

equivalent.  

  

 - Thiết bị đóng cắt chính ABB/ Schneider/ 

Siemens hoặc tương đương. 

ABB/ Schneider/ Siemens main switchgear or 

equivalent. 

   - Đèn chiếu sáng huỳnh quang, đèn Led chất 

lượng cao: Philips/ Paragon/ Osram/ Duhal hoặc 
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tương đương.   

High quality fluorescent lights, Led lamp: 

Philips/ Paragon/ Osram/ Duhal or equivalent. 

  

 - Máy phát điện: FG Willson/ Cummins/ 

Doosan/ MTU hoặc tương đương: phục vụ  hu 

vực công cộng, thang máy, hệ thống phòng cháy 

chữa cháy đ m b o cấp điện đủ t i cho các căn 

hộ liên tục trong 1 giờ. 

Generator: FG Wilson/ Cummins/ Doosan/ MTU 

or equivalent: serving public zone, elevator, fire 

prevention and fighting system ensuring 

sufficient power to continously supply for 

apartments within 1 hour. 

  

 - Hệ thống chống sét tia tiên đạo sớm: 

LPI/Pulsar /Kumwell hoặc tương đương. 

Early lightning bolt protection system. LPI 

/Pulsar /Kumwell or equivalent. 

 
 - Trạm biến áp: ABB hoặc tương đương. 

Transformer station: ABB or equivalent. 

Hệ thống th ng 

gió 

Ventilation 

system 

  

Sử dụng quạt Kruger/ Phương Linh hoặc tương 

đương 

Using Kruger/ Phương Linh or equivalent fan.  

Hệ thống th ng 

tin liên lạc 

Communication 

system 

  

Hệ thống điện thoại, truyền hình cáp, internet: 

Đặt đầu chờ đến từng căn hộ,  hu thương mại, 

dịch vụ theo công nghệ của nhà cung cấp.  

Telephone, cable television, internet systems: 

placing electrical sleeve to each apartment, 

commercial and services area as per technology 

of the service providers. 

Hệ thống 

truyền thanh 

nội bộ 

Internal radio 

  

Bosch/ Toa/ Honeywell hoặc tương đương. 

Hệ thống truyền thanh nội bộ được trang bị loa 

đến hành lang tầng và  hu vực công cộng. 
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system Bosch/ Toa/ Honeywell or equivalent. 

The internal radio system is equipped with 

loudspeakers to floor corridors and public 

areas. 

Hệ thống báo 

cháy, chữa 

cháy 

Fire alarm, 

prevention 

system 

 Báo cháy 

Fire alarm 

- Notifier/ Hochi i hoặc tương đương.  

- Thiết bị báo cháy, chữa cháy lắp đặt tại thang 

bộ, hành lang các tầng và  hu vực công cộng 

theo tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy 

Notifier/ Hochiki or equivalent. 

Fire alarm, fire-fighting equipment are installed 

at the stairs, corridor of each floor and public 

zones as per fire prevention and fighting 

standards 

Chữa cháy 

Fire fighting 

Bơm: Ebara/ Grundfos/ Paragon hoặc tương 

đương 

Pump: Ebara / Grundfos / Paragon or 

equivalent 

Hệ thống kiểm 

soát an ninh 

Security control 

system 

  

Bosch/ Honeywell/ Huynhdai hoặc tương đương. 

Hệ thống Camera giám sát được lắp đặt tại các 

 hu vực chung và thang máy của tòa nhà. 

Phối hợp với hệ thống chuông hình có tính năng 

mở cửa vào s nh từ căn hộ. 

Bosch/ Honeywell/ Huynhdai or equivalent. 

The surveillance camera system is installed in 

common zones and elevators of the building. 

Coordinating with a system of video bells that 

facilites the function to open the door entering 

into the lobby from the apartment.  

 

Hệ thống quản 

lý tòa nhà 

(BMS) 

 
Hệ thống điều  hiển, giám sát và qu n lý Tòa 

nhà. Giám sát tình trạng của hệ thống tủ điện; hệ 

thống PCCC; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ 
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Building 

management 

system (BMS) 

thống chiếu sáng công cộng. 

 Control, monitoring and management system of 

the Building; Monitoring the status of electrical 

cabinet system; fire protection system; domestic 

water supply system; public lighting system. 

Hệ thống giao 

th ng đứng 

(thang máy) 

Vertical traffic 

system 

(elevator) 

 

12 thang máy chở người Mitsubishi xuất xứ Thái 

Lan hoặc tương đương, t i trọng thang 1200  g, 

tốc độ 3.5-4 m/s, trang bị điều hòa, trang bị 

camera có  ết nối với hệ thống qu n lý tòa nhà 

và hệ thống PCCC, nội thất cao cấp.  

02 thang hàng Mitsubishi xuất sứ Thái Lan hoặc 

tương đương, t i trọng thang 1350  g, tốc độ 

3m/s, trang bị camera có  ết nối với hệ thống 

qu n lý tòa nhà và hệ thống PCCC, phục vụ 

PCCC và cứu nạn. 

12 Mitsubishi passenger elevators of Thai origin 

or equivalent with loading scale of 1200kg, 

speed of 3.5-4 m/s, equipped with air-

conditioner, cameras connecting to the building 

managment system and fire prevention and 

fighting system, high-class furniture. 

02 Mitsubishi freight elevators of Thai origin or 

equivalent, with loading scale of 1350 kg, speed 

of 3 m/s, equipped with cameras to connected to 

building management system and fire prevention 

and fighting system, serving fire protection and 

rescue. 

Hệ thống thu 

gom rác 

Garbage 

collection 

system 

  

Thu gom vận chuyển theo tầng theo hệ thống 

thang hàng (02 thang hàng), đi đường riêng, 

 hông qua hành lang căn hộ.  

Collecting and transporting on a floor basis by 

freight elevator system (02 freight elevators), 

with separate ways, not through the apartment 

corridor 
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BÊN MUA 

THE BUYER 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

FOR AND ON BEHALF OF 

THE SELLER 



 

79 

PHỤ LỤC 2 

GIÁ BÁN CĂN HỘ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TIỀN MUA CĂN HỘ 

SCHEDULE 2  

APARTMENT PRICE AND PAYMENT SCHEDULE OF APARTMENT PRICE 

 1.  Giá Bán Căn Hộ: 

 Apartment Price: 

a.  Giá Bán Căn Hộ được tính theo c ng thức: 

 The Apartment Price is calculated based on the following formula: 

Đơn giá 01 m
2 
sử dụng Căn Hộ nhân với tổng diện tích sử dụng Căn Hộ. Cụ thể là: 

............m
2 
nhân với ………….........đồng/1m

2
 =........đồng.  

Unit price per 01 m
2 

use area of the Apartment multiplied by total use area of the 

Apartment. In particular: ............m
2 

multiplied by ………….........dong/1m
2
 

=........dong. 

(Bằng chữ:............................). 

(In words:............................). 

Giá Bán Căn Hộ quy định tại điểm này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá 

trị gia tăng, trong đó: 

The Apartment Price as specified in this clause is inclusive of land use right value, 

value added tax, in which: 

-  Giá Trị Căn Hộ (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) là:.......................đồng. (Bằng 

chữ.........................................................................................................) 

 Apartment Value (inclusive of land use right value) is:.......................dong. (In 

words.........................................................................................................) 

-  Thuế giá trị gia tăng:.......................đồng. (Bằng chữ..........................);  ho n thuế này 

không tính trên giá trị quyền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của Pháp 

Luật; 

 Value added tax:.......................dong. (In words..........................); such tax is not 

computed against the land use rights value submitted to the State in accordance with 

the Laws; 

b. Giá Bán Căn Hộ quy định tại điểm a  ho n này  hông bao gồm các  ho n sau: 

The Apartment Price as specified in point a of this clause is exclusive of the following 

amounts: 

 Kinh Phí B o Trì là 2% Giá Trị Căn Hộ, là: ………………..…. VNĐ 

Maintenance Fees being 2% of the Apartment Price: VND ………………..….  
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 Và các chi phí đã quy định tại Điều 3.1.3 của Hợp Đồng. 

And the expenses as stipulated in Article 3.1.3 of the Contract. 

2. Tiến độ thanh toán tiền mua Căn Hộ:  

Payment schedule of Apartment Price: 

Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo tiến độ sau đây: 

The Buyer is obliged to pay the Seller in accordance with the following schedule: 

 Đợt 1: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 20% Giá Bán Căn Hộ, tương đương số tiền 

là: …….. VNĐ (Bằng chữ: …..) ngay khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

Phase 1: The Buyer shall pay the Seller 20% of the Apartment Price, equivalent to the 

amount of: VND ………….(In words:…….) immediately after the signing of the 

Contract for Sale and Purchase of Apartment 

 Đợt 2: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 10% Giá Bán Căn Hộ, tương đương số 

tiền là: ….. VNĐ (Bằng chữ: ……….) ngay  hi Bên Bán thi công đến sàn tầng 5 của 

Tòa nhà (Dự  iến ngày 09/10/2019) 

Phase 2: The Buyer shall further pay the Seller 10% of the Apartment Price, 

equivalent to the amount of: VND ………….(In words:…….) immediately after the 

Seller starts construction of 5
th

 floor of the Building (Expected timeline: 09/10/2019) 

 Đợt 3: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 15% Giá Bán Căn Hộ, tương đương số 

tiền là: ….. VNĐ (Bằng chữ: ……….) ngay  hi Bên Bán thi công đến sàn tầng 20 của 

Tòa nhà (Dự  iến ngày 10/02/2020) 

Phase 3: The Buyer shall further pay the Seller 15% of the Apartment Price, 

equivalent to the amount of: VND ………….(In words:…….) immediately after the 

Seller starts construction of 20
th

 floor of the Building (Expected timeline: 10/02/2020) 

 Đợt 4: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 15% Giá Bán Căn Hộ, tương đương số 

tiền là: ….. VNĐ (Bằng chữ: ……….) ngay  hi Bên Bán thi công đến sàn tầng 35 của 

Tòa nhà (Dự  iến ngày 28/06/2020) 

Phase 4: The Buyer shall further pay the Seller 15% of the Apartment Price, 

equivalent to the amount of: VND ………….(In words:…….) immediately after the 

Seller starts construction of 35
th

 floor of the Building (Expected timeline: 28/06/2020) 

 Đợt 5: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 10%  Giá Bán Căn Hộ, tương đương số 

tiền là: ….. VNĐ (Bằng chữ: ……….) ngay  hi Bên Bán thi công đến tầng mái của 

Tòa nhà (Dự  iến ngày 17/09/2020) 

The Buyer shall further pay the Seller 10% of the Sale Price, equivalent to the amount 

of: VND ………….(In words:…….) immediately after the Seller starts construction of 

the rooftop of the Building (Expected timeline: 17/09/2020) 
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 Đợt 6: Bên Mua thanh toán tiếp cho Bên Bán 25% Giá Bán Căn Hộ, tương đương số 

tiền là: ….. VNĐ (Bằng chữ: ……….) và Kinh Phí B o Trì là ….. VNĐ (Bằng chữ: 

……….) theo thời hạn tại Thư thông báo bàn giao nhà của Bên Bán (Dự  iến Quý 2 

năm 2021) 

Phase 6: The Buyer shall further pay the Seller 25% of the Sale Price, equivalent to 

the amount of: VND ………….(In words:…….) and the Maintenance Fees of: VND 

………….. (In words: …………) in accordance with the timeline specified in the Notice 

on handover of apartment issued by the Seller. (Expected timeline: 2
nd

 quarter of 

2021) 

 Đợt cuối cùng: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền 5% (năm phần trăm) còn lại 

của Giá Bán Căn Hộ cho Bên Bán, tương đương số tiền là: ….. VNĐ (Bằng chữ: 

……….): 

Final phase: The Buyer shall pay the Seller the remaining 5% (five percent) of the 

Apartment Price equivalent to the amount of: VND ………….(In words:…….): 

i) Trong thời hạn theo Thông báo của Bên Bán về việc bàn giao Giấy Chứng 

Nhận Căn Hộ hoặc; 

 Within the time limit indicated in the Seller’s notice regarding the hand-over of 

the Certificate of the Apartment or; 

ii) Trong vòng 10 ngày  ể từ ngày hết thời hạn mà Bên Mua vẫn chưa cung cấp hồ 

sơ để Bên Bán thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Căn Hộ, 

và Bên Bán đã có Thông báo cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý về Căn Hộ cho Bên 

Mua để Bên Mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận nhưng Bên Mua  hông 

đến theo thời hạn ghi trên Thông báo như trên hoặc; 

 Within 10 days from the due date, if the Buyer fails to submit the documents for 

the Seller to carry out the procedures to obtain the ownership Certificate for the 

Apartment, and the Seller has issued Notice on provision of legal documents of the 

Apartment to the Buyer for implementation of Certificate by the Buyer itself but the 

Buyer fails to present in time as set out in such Notice or; 

iii) Trong vòng 10 ngày  ể từ ngày hết thời hạn mà Bên Mua  hông hoàn thành thủ 

tục nộp các  ho n thuế/phí liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận với cơ 

quan nhà nước hoặc  hông trực tiếp bàn giao chứng từ gốc của  ho n tiền thuế/phí 

đã nộp cho Bên Bán và Bên Bán đã có Thông báo cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý 

về Căn Hộ cho Bên Mua để Bên Mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận 

nhưng Bên Mua  hông đến theo thời hạn ghi trên Thông báo như trên.   

 Within 10 days from the due date, if the Buyer fails to fulfill the payment of 

taxes/fees related to the procedures to obtain the Certificate with the state agency 

or fails to directly handover the original vouchers for the payment of the taxes/fees 

to the Seller and the Seller has issued Notice on provision of legal documents of the 

Apartment to the Buyer for implementation of Certificate by the Buyer itself but the 

Buyer fails to present in time as set out in such Notice. 
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 Thời hạn thanh toán của từng đợt được quy định tại Thư Thông Báo của Bên Bán. Bên 

Mua cam  ết thanh toán theo nội dung quy định tại các Thư Thông Báo này. 

The payment term of each phase is specified in the Seller’s Letter of Notification. The 

Buyer commits to pay in accordance with the contents specified under these Letters of 

Notification.  

3.   Quy định về việc thu phí bảo trì và sử dụng phí bảo trì: 

 Regulations on collecting and using of Maintenance Fees: 

  Đối với Kinh Phí B o Trì tương đương 2% Giá Trị Căn Hộ, Bên Mua ph i nộp cho Bên 

Bán theo thời hạn tại Thư Thông báo Bàn giao nhà của Bên Bán theo quy định tại mục 2 

Phụ Lục này. 

  Regarding the Maintenance Fees equivalent to 2% of the Apartment Value, the Buyer is 

obligated to pay the Seller in accordance with the schedule indicated in the Letter of 

Notification on handover of the apartment according to Section 2 of this Schedule. 

 BÊN MUA 

THE BUYER 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

FOR AND ON BEHALF OF 

THE SELLER 
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PHỤ LỤC 3 - MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ 

SCHEDULE 3  

STANDARD FORM OF MINUTES OF APARTMENT HANDOVER 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ  

MINUTES OF APARTMENT HANDOVER 

 

Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số: .......................  ý giữa Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư Địa Ốc H i Đăng và Ông (Bà):  ....................... ngày ......................... 

Pursuant to the Contract for sale and purchase of apartment No.: ....................... 

between Hai Dang Real Estate Investment Joint Stock Company and Mr. (Ms.):  

....................... dated ......................... 

 Hôm nay,  .............. tháng ............ năm .......... tại căn hộ chung cư  ý hiệu: ………. 

thuộc dự án H i Đăng City – phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội chúng tôi gồm: 

 Today,  .............. month ............ year .......... at the apartment coded: ………. of Hai 

Dang City Project – My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district and Mai Dich ward, Cau Giay 

district, Hanoi, we include: 

BÊN BÀN GIAO. 

HAND-OVER PARTY 

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HẢI ĐĂNG 

Company name: HAI DANG REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

Trụ sở chính : Số 9 Ngõ 29 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội 

Head office : No 9 Lane 29 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 

VP bán hàng : Số 8 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

Sale office     : No 8 Le Duc Tho, My Dinh II ward, Nam Tu Liem district, Hanoi city. 

Điện thoại  : 19006963   

Tel.  : 19006963   

Số tài  ho n : 009.704.070.011.773 tại Ngân hàng HDBan  – CN Hà Nội. 

Account No. : 009.704.070.011.773 at HDBank – Hanoi Branch. 

Đại diện  :   Chức vụ:  

Representative:   Position:  

 (Sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư” hoặc “Bên Bán”) 
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(Hereinafter referred to as “Investor” or “Seller”) 

Và 

And 

BÊN NHẬN BÀN GIAO. 

TAKE-OVER PARTY. 

Ông (bà)  : ........................................................................................................................ 

Mr. (Ms.): ........................................................................................................................ 

Số CMND/Hộ chiếu:........................Ngày cấp: ....../...../...........Nơi cấp:  .......................... 

ID card/Passport No.:...................Issuance date: ....../...../...........Issuance place:  

.......................... 

HKTT  :........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Permanent address:................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Contact address:........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Điện thoại  : ........................ Fax/email (nếu có): ............................................................ 

Tel: ........................ Facsimile/email (if any): ........................................................................ 

Và đồng sở hữu là:  

And co-owner to be: 

Ông (bà)  : .......................................Quan hệ:.................................................................. 

Mr. (Ms.): .......................................Relationship:............................................................. 

Số CMND/Hộ chiếu:........................Ngày cấp: ....../...../...........Nơi cấp:  .......................... 

Mr. (Ms.): .......................................Relationship:............................................................. 

HKTT  :........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Permanent address:................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Contact address:........................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................. 

Điện thoại  : ........................ Fax/email (nếu có): ............................................................ 

Tel: ........................ Facsimile/email (if any): .....................................................................  

  

(Sau đây gọi tắt là  “Bên Mua”) 

(Hereinafter referred to as “Buyer”) 

NỘI DUNG BÀN GIAO 

HAND-OVER CONTENTS 

Các Bên cùng nhau xác nhận rằng vào ngày ................., tại địa điểm căn hộ chung cư  ý hiệu 

là: ................. thuộc dự án H i Đăng City - Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Bên Bán tiến hành bàn giao Căn Hộ 

theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Chung Cư số: ...................... ngày ...................(“Hợp 

Đồng”) cho Bên mua với nội dung như sau: 

The Parties together acknowledge that on the date of ................., at the apartment coded: 

........... ...... of Hai Dang City project - My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district and Mai Dich 

ward, Cau Giay district, Hanoi city, the Seller proceeds to hand over the Apartment to the 

Buyer pursuant to the Contract for Sale and Purchase of Apartment no.: ...................... dated 

................... ("Contract”) with the following contents: 

 

I. Đặc điểm Căn Hộ: 

 Specifications of the Apartment: 

- Ký hiệu: ........................ 

- Code: ........................ 

- Diện tích:  

Area:  

- Diện Tích Sử Dụng Dự Kiến theo Hợp Đồng: .......... m
2
 

Projected Use Area under the Contract: .......... m
2
 

- Diện Tích Sử Dụng Thực Tế theo đo đạc thực tế: .......... m
2
, chênh lệch: ........ m

2
, tương 

đương ............. %; 

Actual Use Area under actual measurement: .......... m
2
, difference: ........ m

2
, equivalent 

to ............. %; 

Mức độ hoàn thiện Căn Hộ: Hoàn thiện nội thất cơ b n. 
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Level of completion of the Apartment: Completion of basic furniture. 

II. Hiện trạng căn nhà khi bàn giao: 

 Status of the Apartment when handed-over: 

 Bên mua xác nhận: 

 The Buyer acknowledges that: 

- Căn Hộ đã được Bên Bán xây dựng, hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết  ế; 

The Apartment has been constructed and completed by the Seller in accordance with 

design documents; 

- Căn Hộ đã được Bên Bán đã được hoàn thiện với đúng các vật liệu xây dựng và sử 

dụng thiết bị đúng với các thỏa thuận tại Hợp Đồng đã  ý. 

The Apartment has been properly completed by the Seller with the construction 

materials and using the equipment in accordance with the agreements in the signed 

Contract. 

- Các ý  iến  hác của Bên Mua: được ghi nhận tại Biên b n  iểm tra hiện trạng. Bên Bán 

có trách nhiệm gi i quyết các ý  iến của Bên Mua theo nội dung và thời gian thỏa thuận 

trong Biên B n  iểm tra hiện trạng. 

Other comments of the Buyer shall be recorded in the Minutes on status examination. 

The Seller is responsible for resolving the Buyer’s comments according to the content 

and agreed time as set forth in the Minutes on status examination. 

III. Chìa khóa nhà: 

 Apartment key: 

        Bên bán bàn giao cho Bên mua đầy đủ chìa  hóa Căn Hộ như sau: 

The Seller hereby fully hands over to the Buyer the keys of the Apartment as follows: 

- 01 bộ chìa  hóa cửa ra/vào (01 bộ gồm         chìa). 

01 set of entry/exit keys (01 set comprising of ………..keys). 

- 01 bộ  hóa cửa ra/vào ban công (………….). 

01 set of balcony door lock (………….). 

IV.  Hồ sơ bàn giao k m theo: 

 Enclosed hand-over documents: 

-  B n vẽ hoàn công Căn Hộ:    : 01 b n.  
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 As-built drawing of the Apartment:   : 01 copy. 

-  Sổ tay cư dân   : 01 b n. 

 Residents handbook   : 01 copy. 

- Nội Quy Qu n Lý Tòa Nhà      : 01 b n. 

 Apartment Building Internal Rules    : 01 copy. 

V.  Các Bên thống nhất: 

 The Parties hereby agree that: 

1. Căn Hộ như quy định tại Hợp Đồng đã được Bên Bán bàn giao giao đầy đủ cho Bên 

Mua theo đúng các điều  ho n của Hợp Đồng và Bên Mua đồng ý nhận Căn Hộ từ Bên 

Bán. Trường hợp Căn Hộ còn vấn đề nào cần sửa chữa,  hắc phục Các Bên thống nhất 

cùng ghi nhận tại Biên b n  iểm tra hiện trạng để làm căn cứ sửa chữa,  hắc phục; 

The Apartment as specified in the Contract has been handed over in full by the Seller to 

the Buyer in accordance with the terms of the Contract and the Buyer hereby agrees to 

take over the Apartment from the Seller; In case the Apartment  has any issues that 

need to be repaired and remedied, the Parties agree to record in the Minutes of status 

examination to serve as a basis for repairing and remedying; 

2. Bên Mua đã  iểm tra Căn Hộ và chấp nhận rằng Căn Hộ đã đ m b o các điều  iện bàn 

giao theo quy định của Hợp Đồng; Bên Mua chấp thuận toàn bộ các thiết bị, vật liệu 

được sử dụng trong Căn Hộ  hi  ý nhận bàn giao Căn Hộ;  

The Buyer has checked the Apartment and hereby accepts that the Apartment has met 

the conditions for handing over in accordance with the Contract; The Buyer hereby 

approves all the equipment and materials used in the Apartment upon signing the 

handover minutes concerning the Apartment; 

3. Bên Mua đã được Bên Bán thông báo đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong quá trình sử 

dụng Căn Hộ được tính từ thời điểm Các Bên  ý  ết Biên B n này. Bên Mua đã hiểu và 

đồng ý với những thông báo này của Bên Bán. 

The Buyer has been fully informed by the Seller of the rights and obligations during the 

course of using the Apartment as at the signing of this Minutes. The Buyer has 

understood and agreed with such Seller's notices. 

4. Bên Mua cam  ết thực hiện việc hoàn thiện bên trong Căn Hộ, tuân thủ theo quy định 

tại Hợp Đồng, Nội Quy Qu n Lý Tòa Nhà.  

The Buyer undertakes to furnish the interior of the Apartment, in accordance with the 

provisions of the Contract and the Apartment Building Internal Rules. 
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5. Bên mua  hông được thay đổi  iến trúc mặt ngoài Căn Hộ,  ết cấu chịu lực của Căn Hộ 

so với thiết  ế ban đầu,  hông cơi nới ra xung quanh làm  nh hưởng đến  iến trúc quy 

hoạch chung của Dự án. 

The Buyer shall not alter the exterior architecture of the Apartment, the bearing 

structure of the Apartment from the original design, shall not extend [the area of the 

Apartment], thus affecting the overall planning of the Project. 

6. Kể từ ngày bàn giao này, Bên Mua có trách nhiệm qu n lý Căn Hộ nêu trên và giữ gìn 

vệ sinh chung, đ m b o an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn 

lao động, an ninh trật tự theo quy định của Nội Quy Qu n lý Toà Nhà và các quy định 

của chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm thanh toán các loại phí dịch vụ liên 

quan đến căn hộ: Tiền điện, tiền nước, vệ sinh… cho các đơn vị cung cấp theo nhu cầu 

sử dụng.  

From the date of this handover, the Buyer shall be responsible for managing the above-

mentioned Apartment and maintaining general hygiene, ensuring safety in fire 

prevention, environmental sanitation, occupational safety and security in accordance 

with the regulations of the Apartment Building Internal Rules and the regulations of the 

local government and responsible for payment of service charges relating to the 

apartment: electricity, water, hygiene charge ... to the suppliers based on using 

demand. 

7. Khi Bên bán thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở cho Căn Hộ, Bên Mua có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ liên quan 

theo thông báo của Bên Bán để Bên Bán tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật. 

When the Seller carries out the procedures for obtaining a Certificate of Housing 

Ownership and Land Use Rights for the Apartment, the Buyer shall be responsible for 

finalizing the relevant documents in accordance with the Seller’s notice for the Seller to 

proceed in accordance with the laws. 

8. Ngày  ý  ết Biên b n này là Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên mua đã nhận bàn giao Căn 

Hộ và toàn bộ hồ sơ Căn Hộ từ Bên Bán. 

The signing date of this Minutes is the Actual Handover Date, the Buyer has taken over 

the Apartment and all the Apartment documents from the Seller. 

9. Biên b n có hiệu lực  ể từ ngày  ý và được lập thành 05 (năm) b n gốc có nội dung và giá 

trị pháp lý như nhau, Bên Bán giữ 04 (bốn) b n gốc, Bên Mua giữ 01 (một) b n gốc. 

The Minutes takes effect from the date of signing and is made into 05 (five) original 

copies with the same content and legal effect, the Seller keeps 04 (four) original copies, 

the Buyer keeps 01 (one) original copy. 
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     BÊN MUA 

THE BUYER 

                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

FOR AND ON BEHALF OF 

THE SELLER 

 

Ghi chú: Mẫu Biên bản Bàn giao Căn Hộ trên đây có thể được Bên Bán thay đổi vào từng thời 

điểm cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm Các Bên ký Biên bản Bàn giao trên cơ sở 

phù hợp với quy định của Hợp đồng và quy định của Pháp luật. 

Note: The above Standard Form of Minutes of Apartment Hand-over may be changed by the Seller from time to time 

to fit the actual situation as at the signing of the Minutes of Apartment Hand-over by the Parties on the basis of being 

complied with the provisions of the Contract and the Laws. 
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PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC PHẦN DIỆN TÍCH VÀ THIẾT BỊ THUỘC SỞ HỮU CHUNG, 

PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

SCHEDULE 4 

LIST OF AREAS AND EQUIPMENT UNDER COMMON OWNERSHIP, 

PRIVATE OWNERSHIP OF THE INVESTOR 

PHẦN A. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH THUỘC SỞ HỮU, SỬ 

DỤNG CHUNG-RIÊNG CỦA CÁC BÊN 

SECTION A. LIST OF UTILITIES UNDER COMMON-PRIVATE OWNERSHIP 

AND USE OF THE PARTIES 

TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

I Tầng hầm 

Basement 
  

1 Khu xử lý nước th i 

Wastewater treatment facilities 
X  

2 Phòng quạt th i gió 

Exhaust fan room 
X  

3 Phòng quạt hút gió 

Wind fan room 
X  

4 Hệ thống bơm nước tầng hầm 

Basement water pump system 
X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

5 Rãnh thoát nước 

Drainage trench 
X  

6 Phòng  ỹ thuật điện, MBA, Máy phát điện 

Electrical engineering room, MBA, generator 
X  

7 Vị trí để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai 

bánh 

Parking lot for bicycles, vehicles of the disabled, 

two-wheeled motorbikes 

X  

8 Diện tích để xe ô tô tại tầng hầm.  

Car parking area in the basement 
 X 

9 Bể nước 

Water tank 
X  

10 Bể phốt 

Sump tank 
X  

11 Giao thông tầng hầm 

Basement transportation 
X  

II Sân vườn.  

Garden. 
  

1 Đường nội bộ, sân tầng 1 bao quanh Tòa Nhà, vườn 

hoa,  hu vui chơi trẻ em (giai đoạn trước  hi bàn 
X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

giao cho Cơ quan Nhà nước qu n lý) 

Internal roads, first floor surrounding the Building, 

flower garden, children's playground (period before 

handing over to the State Authority for management) 

2 Bãi để xe ngoài trời. 

Outdoor parking space. 
 X 

III Tầng 1 đến tầng 4  

1
st
 floor to 4

th
 floor 

  

1 S nh căn hộ  

Apartment hall 
X  

2 Diện tích Trung tâm dịch vụ thương mại, siêu thị cho 

thuê và các trang thiết bị bên trong 

Area of commercial center, supermarket for rent and 

inside equipment 

 X 

3 Phòng Ban qu n lý & B o vệ 

Management & Security Department 
X  

4 Phòng gom rác 

Garbage collecting room 
X  

5 Phòng  ỹ thuật điện + nước, hộp  ỹ thuật 

Electrical + water engineering room, technical box 
X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

6 Phòng Sinh hoạt cộng đồng 

Community living room 
X  

7 Khu tập Gym 

Gym area 
 X 

8 Bể bơi 

Swimming pool 
 X 

9 S nh  hu thương mại 

Commerce hall 
 X 

10 Trực PCCC; Trực BV 

On-duty fire-fighting and prevention, security 
X  

11 Khu Kỹ thuật điện 

Electrical engineering zone 
X  

12 Khu Vệ sinh công cộng 

Public toilet zone 
X  

IV Tầng 5 đến tầng 42 

5
th

 floor to 42
nd

 floor 
  

1 Hành lang, s nh thang máy 

Corridor, elevator hall 
X  

2 Trang thiết bị bên ngoài căn hộ X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

Equipment outside apartment 

V Sàn, trần mái. 

Roof, ceiling. 
  

1 Sàn mái, trần mái 

Roof floor, roof ceiling 
X  

2 Hệ thống thiết bị trên sàn, trần mái 

Equipment on roof floor, roof ceiling 
X  

VI Hệ thống kết cấu, chịu lực 

Structure and bearing system 
  

1 Móng, khung, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, 

tường phân chia các căn hộ, cột, hộp  ỹ thuật, sàn, 

sân thượng, mái. 

Foundations, frames, load-bearing walls, house-

surrounding walls, walls dividing apartments, 

columns, technical boxes, floors, terraces, roofs. 

X  

VII Hệ thống điện 

Power system 
  

1 Hệ thống điện trung thế và trạm biến áp (hệ thống 

này được đầu tư bởi Chủ đầu tư và do điện lực địa 

phương qu n lý). Hệ thống điện cao thế và hạ thế 

(giai đoạn trước  hi bàn giao cho Cơ quan Nhà nước 

qu n lý) 

X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

Medium voltage power system and transformer 

station (such system is invested by the Investor and 

managed by local electricity company). High voltage 

and low voltage system (period before handing over 

to the State Authority for management). 

2 Hệ thống phân phối điện từ trạm biến áp đến đồng 

hồ đo điện của mỗi căn hộ (giai đoạn trước  hi bàn 

giao cho Cơ quan Nhà nước qu n lý)  

Power distribution system from the substation to the 

electricity meter of each apartment (period before 

handing over to the State Authority for management) 

X  

3 Hệ thống đèn chiếu sáng s nh  hu căn hộ 

Lighting system for apartment halls 
X 

 

4 Hệ thống đèn chiếu sáng hành lang  hu căn hộ 

Lighting system for apartment corridor 
 

VIII Hệ thống máy phát điện dự phòng 

Backup generator system 
  

1 Hệ thống máy phát điện 

Generator system 
X  

IX Hệ thống cấp thoát nước 

Water supply and drainage system 
  

1 Hệ thống cấp nước X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

Water supply system 

2 Hệ thống thoát nước 

Water drainage system 
 

X Hệ thống th ng gi  

Ventilation system 
  

1 Hệ thống thông gió  

Ventilation system 
X 

 

2 Hệ thống quạt tăng áp 

Booster fan system 
 

XI Hệ thống th ng tin liên lạc, phát thanh, truyền 

hình 

Communication, radiobroadcast and television 

transmission system 

  

1 Hệ thống truyền dẫn mạng điện thoại 

Telephone transmission system 

X 

 

2 Hệ thống truyền dẫn mạng truyền hình, phát thanh 

Elevator for commercial center + Supermarket 

floors 

 

3 Hệ thống truyền dẫn mạng internet 

Internet transmission system 
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

XII Hệ thống thang máy 

Elevator system 
  

1 Thang máy cho  hu căn hộ 

Elevator for apartment 
X  

2 Hệ thống thang máy Sàn dịch vụ thương mại + Siêu 

thị 

Elevator for commercial center + Supermarket 

floors 

 X 

XIII Hệ thống thang bộ, thang thoát hiểm 

Stairs, emergency exit systems 
  

1 Hệ thống thang bộ, thang thoát hiểm 

Stairs, emergency exit systems 
X  

XIV Hệ thống camera an ninh 

Security camera system 
  

1 Hệ thống camera an ninh trong và ngoài Tòa Nhà 

Security camera system inside and outside the 

Building 

X  

XV Hệ thống giám sát, quản lý tòa nhà 

Building monitoring and management system 
  

1 Hệ thống  qu n lý tòa nhà BMS X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

BMS building management system 

XVI Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Fire prevention and fighting system 
  

1 Hệ thống PCCC các tầng  hối đế/ tầng hầm 

Fire prevention and fighting system for 

podium/basement 

X 

 

2 Hệ thống PCCC  hu căn hộ 

Fire prevention and fighting system for apartment 

zone 

 

3 Trạm bơm nước cứu hỏa 

Fire pump station 
 

4 Hệ thống bể chứa nước cứu hỏa 

Fire hydrant system 
 

XVII Hệ thống chống sét 

Lightning protection system 
  

1 Hệ thống chống sét 

Lightning protection system 
X  

XVIII Hệ thống thu gom rác th i từ  hu căn hộ 

System of garbage collection from apartment 
X  
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TT 

No. 

Nội dung 

Contents 

Phần Diện 

Tích và 

Thiết Bị 

Thuộc sở 

hữu chung  

Areas and 

Equipment 

under 

common 

ownership 

Phần Sở 

Hữu Của 

Bên Bán 

Area of 

Seller 

XIX Sân vườn mặt bằng tầng 42 

Garden on 42
nd

 Floor 
 X 

XX Các phần  hác  hông thuộc phần sở hữu riêng của 

chủ sở hữu nhà chung cư 

Other areas do not belong to the private use areas of 

the apartment owners 

X  

XXI. Các nội dung khác: 

XXI. Other contents: 

1.  Trường hợp theo quy định của pháp luật mà một hoặc một số hạng mục liệt kê tại 

phần A trên ph i bàn giao cho Nhà nước thì việc bàn giao, cơ chế qu n lý, sử dụng… các 

hạng mục bàn giao sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 If, in accordance with the legal requirements, one or several items listed in Part A 

above must be handed over to the State, the handover, management and use ... of the 

handover items shall be carried out in accordance with the law. 

2. Các Chủ Sở Hữu nhà chung cư có trách nhiệm tuân theo quy định của Chủ Đầu Tư 

(trong thời gian chưa thành lập Ban Qu n trị) và Đơn vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

liên quan đến việc qu n lý, vận hành, sử dụng, sửa chữa, b o dưỡng, b o trì các phần diện 

tích và thiết bị thuộc phần sở hữu chung. Trong đó, phí b o trì, b o dưỡng các hạng mục này 

sẽ được trích từ Quỹ b o trì phần sở hữu chung và kho n quỹ b o trì bổ sung do các Chủ Sở 

Hữu nhà chung cư đóng góp tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng Chủ 

Sở Hữu vào từng thời điểm. 

 The apartment Owners are responsible for complying with the regulations issued by 

the Investor (during the period the Apartment Building Management Committee is not 

established) and the Apartment Building Management Unit regarding the management, 

operation, use, repair, maintenance and fixation of the area and equipment of the common 

ownership. In particular, fixation and maintenance fees for such items shall be deducted from 
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the Maintenance Fund of the common ownership and the additional maintenance fund 

contributed by the apartment Owners corresponding to the areas under the private 

ownership of each apartment Owner from time to time. 

3. Trách nhiệm đóng góp chi phí để vận hành, duy trì, b o dưỡng, b o trì đối Phần Diện 

Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung được xác định như sau: 

 The responsibility to contribute for the operation, maintenance, fixation and repair of 

the Areas and Equipment under Common Ownership is determined as follows: 

3.1. Đối với các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ (xác 

định theo từng Tòa Nhà): sẽ do các Chủ Sở Hữu đóng góp ngoại trừ các chi phí đã nằm trong 

gói Dịch Vụ Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư mà Bên Mua được hưởng theo thỏa thuận 

bằng văn b n với Chủ Đầu Tư, tương ứng với phần này có Quỹ b o trì Khu Căn Hộ (xác định 

theo từng Tòa Nhà), được Bên Bán qu n lý, sử dụng trong trường hợp được pháp luật cho 

phép và phù hợp với quy định của pháp luật cho đến  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được 

thành lập hợp pháp. Sau  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập, Chủ Đầu Tư sẽ 

bàn giao Quỹ b o trì Khu Căn Hộ cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư qu n lý và sử dụng theo 

quy định của Pháp Luật. 

 With respect to the Areas and Equipment under Common Ownership of the Apartment 

Zone (determined as per each Building): will be contributed by the Owners except for those 

expenses included in the Apartment Building Operation Management Services package that 

the Buyer is entitled to in accordance with the written agreement with the Investor, such 

amount will form the Maintenance Fund of Apartment Zone (determined as per each 

Building), which is managed and used by the Seller, to the extent permitted by the law, in 

accordance with the law until the Apartment Building Management Committee is legally 

established. After the Apartment Building Management Committee is established, the 

Investor will hand over the Maintenance Fund of Apartment Zone to the Apartment Building 

Management Committee for management and use in accordance with the Law. 

3.2. Đối với các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu văn phòng, 

dịch vụ, Thương mại: sẽ do Chủ Đầu Tư (và/hoặc các Chủ Sở Hữu diện tích thương mại, văn 

phòng) đóng góp, tương ứng với phần diện tích này có Quỹ b o trì khu văn phòng, Dịch vụ, 

thương mại do Chủ Đầu Tư và/hoặc các Chủ Sở Hữu Khu Văn phòng, Dịch vụ, Thương mại 

qu n lý, sử dụng. 

 With respect to the Areas and Equipment under Common Ownership of the Office, 

Service, Commerce Zones: will be contributed by the Investor (and/or the Owners of 

commerce, office areas), such amount will form the Maintenance Fund of the Office, Service, 

Commerce Zones, which is managed and used by the Investor and/or the Owners of Office, 

Service, Commerce Zones. 

3.3. Đối với các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Tòa Nhà: sẽ do tất 

c  các chủ thể cùng sở hữu chung đóng góp, tương ứng với phần này, chi phí b o trì sẽ được 

trích từ Quỹ b o trì Khu Căn Hộ và Quỹ b o trì khu văn phòng, Dịch vụ, thương mại theo tỷ 
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lệ giữa diện tích sàn xây dựng của từng khu và tổng diện tích sàn xây dựng của Tòa Nhà và 

được thu vào mỗi thời điểm phát sinh chi phí b o trì. 

 With respect to the Areas and Equipment under Common Ownership of the Building: 

will be contributed by all the common owners, corresponding to this amount, maintenance 

costs will be deducted from the Maintenance Fund of the Apartment Zone and the 

Maintenance Fund of the Office, Service, Commerce Zones according to the ratio between 

the construction floor area of each zone and the total construction floor area of the Building 

and be collected each time the maintenance fee incurs. 

3.4. Riêng các diện tích, công trình và tiện ích ph i chuyển giao cho Nhà nước, Chủ Đầu 

Tư có trách nhiệm đóng góp chi phí để duy trì, b o dưỡng, b o trì các hạng mục này cho đến 

khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, qu n lý. 

 For the areas, construction works and utilities that must be transferred to the State, 

the Investor will be responsible for contributing to the maintenance, fixation and repair of 

such items until the competent State agency takes over and manages them. 

4. Để đ m b o việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các Chủ Sở Hữu căn hộ, Chủ Đầu 

Tư và các Chủ Sở Hữu  hác (như điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình, điện thoại, 

internet), đơn vị được phép cung cấp dịch vụ có quyền khai thác, sử dụng (mà không ph i tr  

tiền cho các Chủ Sở Hữu) các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung tương ứng. 

 To ensure the provision of essential services to the apartment Owners, the Investor 

and other Owners (such as electricity, water, communications, television, telephone, 

internet), the authorized service provider has the right to exploit and use (without paying any 

amount to the apartment Owners) the respective Areas and Equipment under Common 

Ownership. 

5. Các Chủ Sở Hữu căn hộ có trách nhiệm mua b o hiểm cháy, nổ bắt buộc (và các b o 

hiểm khác nếu có) theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm và theo quy định sau: 

 The apartment Owners are responsible for purchasing compulsory fire and explosion 

insurance (and other insurance if any) in accordance with the law from time to time and in 

accordance with the following provisions: 

5.1. Đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua: Tự chịu chi phí mua b o hiểm theo quy 

định của pháp luật; 

 With respect to Private Area of Buyer: [The Apartment Owners] will bear the costs 

for purchasing insurance in accordance with the law; 

5.2. Đối với Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung thì thực hiện theo nguyên 

tắc sau: 

 With respect to the Areas and Equipment under Common Ownership, the following 

principles will apply: 

5.2.1.  chi phí mua b o hiểm đối với các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung 

của Khu Căn Hộ: tất c  các Chủ Sở Hữu khu căn hộ cùng có trách nhiệm đóng góp tương 

ứng với Phần Diện Tích Thuộc Sở Hữu Riêng của từng Chủ Sở Hữu; 
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 costs for purchasing insurance for the Areas and Equipment under Common 

Ownership of the Apartment Zone: all apartment Owners have the responsibility to 

contribute in proportion to each Owner's private area; 

5.2.2. chi phí mua b o hiểm đối với các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung 

của Dự Án: tất c  các chủ thể cùng sở hữu chung các công trình, tiện ích này có trách nhiệm 

đóng góp theo tỷ lệ giữa diện tích sàn xây dựng của từng khu và Tổng diện tích sàn xây dựng 

của Dự Án với quy định tương tự nêu tại 3.3 mục XIX của Phần A Phụ lục này.  

 costs for purchasing insurance for the Areas and Equipment under Common 

Ownership of the Project: all the common owners of such construction works, facilities have 

the responsibility to contribute according to the ratio between the construction floor area of 

each zone and the total construction floor area of the Project similar to the provision set 

forth at 3.3 of section XIX, Part A of this Schedule. 

6.  Chi phí thuê địa điểm bên ngoài Khu Căn Hộ (nếu phát sinh) để lắp đặt các hệ thống, 

trang thiết bị thuộc Phần Diện Tích Và Trang Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn 

Hộ sẽ do các Chủ Sở Hữu Khu Căn Hộ thanh toán. Chi phí thuê địa điểm lắp đặt các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc Phần Diện Tích Và Trang Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của các 

Chủ Sở Hữu Khu Căn Hộ và các Chủ Sở Hữu khác (nếu có) sẽ do các Chủ Sở Hữu Khu Căn 

Hộ và các Chủ Sở Hữu khác cùng chịu trách nhiệm thanh toán.  

 Rentals of locations outside the Apartment Zone (if incurred) to install system and 

equipment under the Areas and Equipment under Common Ownership of the Apartment Zone 

shall be paid by the apartment Owners. Rentals of locations to install system and equipment 

under the Areas and Equipment under Common Ownership of the apartment Owners and 

other Owners (if any) shall be jointly paid by the apartment Owners and other Owners. 

PHẦN B. CÁC PHẦN DIỆN TÍCH VÀ THIẾT BỊ THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ 

SECTION B. LIST OF AREAS AND EQUIPMENT UNDER PRIVATE 

OWNERSHIP OF THE INVESTOR 

1. Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu riêng của Chủ Đầu Tư sẽ là toàn bộ các 

Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán được liệt  ê tại Phần A của Phụ Lục này,  hông được phân 

bổ vào Giá Bán Căn Hộ và nằm ngoài Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua, Phần Diện Tích Và 

Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong Dự Án như mô t  tại Phần A của Phụ Lục này. 

 The areas and equipment under private ownership of the Investor will be all Private 

Area of Seller listed in Part A of this Schedule, which will not be allocated to the Apartment 

Price and outside the Private Area of Buyer, the Areas and Equipment under Common 

Ownership in the Project as described in Part A of this Schedule. 

2. Chủ Đầu Tư có trách nhiệm b o trì các Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán và tham gia 

đóng góp kinh phí b o trì các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung giữa Chủ 

Đầu Tư với Chủ Sở Hữu Căn Hộ và/hoặc Chủ Sở Hữu khác theo nguyên tắc nêu tại mục 3.3 

của phần A của Phụ Lục này. 
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 The Investor is responsible for maintaining the Private Area of Seller and contributing 

to the maintenance of the Areas and Equipment under Common Ownership between the 

Investor and the apartment Owners and/or other Owners in accordance with the principles 

set out in section 3.3 of Part A of this Schedule. 

 

BÊN MUA 

THE BUYER 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

FOR AND ON BEHALF OF  

THE SELLER 
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 PHỤ LỤC 5  

(Đính k m Hợp đồng mua bán căn hộ số: …./…../HĐMBCH) 

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

SCHEDULE 5 

(Enclosed to Apartment Sale and Purchase Contract No.:…/ …/HDMBCH) 

INTERNAL RULES ON MANAGEMENT AND USE OF APARTMENT BUILDING 

Điều 1. Định nghĩa và giải thích 

Article 1. Definition and interpretation 

1.1 Định nghĩa 

Definition 

Trong B n Nội Quy Nhà Chung Cư này, các từ và từ rút gọn sau đây có ý nghĩa như được 

quy định tại Điều này. Trường hợp  hông được định nghĩa trong từng điều  ho n cụ thể của 

b n Nội Quy Nhà Chung Cư này, các từ và từ rút gọn sẽ được hiểu theo định nghĩa tương 

ứng tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Chung Cư:  

In this Apartment Building Internal Rules, the following abbreviated words and phrases have 

the same meaning as provided in this Article. If not defined in each specific clause of the 

Apartment Building Internal Rules, abbreviated words and phrases shall be construed in 

accordance with the corresponding definitions under the Apartment Sale and Purchase 

Contract;  

1.1.1 “Căn Hộ” là bất  ỳ căn hộ chung cư nào thuộc bất  ỳ Khu Căn Hộ nào của Dự Án; 

"Apartment" is any apartment belonging to any Apartment Zone of the Project; 

1.1.2 “Chủ Sở Hữu” là mỗi chủ sở hữu của Căn Hộ, chủ sở hữu diện tích  hác trong Nhà 

Chung Cư thuộc Dự Án; 

“Owner” means each owner of an apartment, owner of other area in the apartment 

building of the Project; 

1.1.3 “Nhà Chung Cư” là nhà chung cư The Zei, một  hối nhà (bloc ) độc lập, được xây 

dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuộc Dự 

Án H i Đăng City; 

"Apartment Building " is of the The Zei apartment buildings, an independent block, 

being constructed in accordance with the plan and project dossier as approved by the 

competent state authority of the Project; 

1.1.4 “Cư Dân Khác” nghĩa là bất  ỳ người nào  hác ngoài Chủ Sở Hữu, dù ngắn hạn hay 

dài hạn, sống trong hay ngụ tại hay sử dụng Căn Hộ dưới bất  ỳ hình thức nào, bao 

gồm: 

"Other Residents" means any person other than the Owner, whether short term or 

long term, living in, reside in or using the Apartment in any manner, including: 
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a) các thành viên gia đình hoặc người giúp việc (nếu có) của Chủ Sở Hữu; 

the family members or maids (if any) of the Owner; 

b)  hách thăm, người được mời của Chủ Sở Hữu; 

visitors, invited persons of the Owner; 

c) bên thuê, bên thuê lại Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác,  ể c  nhà thầu; và/hoặc 

the lessee or sub-lease of the Apartment or Other Area, including the contractors; 

and/or 

d) bất  ỳ người nào  hác mà Chủ Sở Hữu cho phép được vào, sống trong, ngụ tại, hoặc 

sử dụng Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác dưới bất  ỳ hình thức nào, dù ngắn hạn 

hay dài hạn. 

any other person authorized by the Owner to enter, live in, reside in, or use the 

Apartment or Other Area in any form, whether in short term or long term; 

1.1.5 “Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày  hông ph i là Thứ B y, Chủ Nhật hoặc nghỉ lễ, 

Tết theo Pháp Luật Việt Nam; 

"Working Day" means a day other than Saturday, Sunday or public holiday or Tet in 

accordance with Vietnamese Laws; 

1.1.6 “Quy Chế Nhà Chung Cư” là quy chế qu n lý, sử dụng Nhà Chung Cư đính  èm 

theo Thông Tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 15/02/2016 về quy chế qu n 

lý, sử dụng nhà chung cư (“Th ng tư 02/2016-BXD”), được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/02/2016 (“Th ng tư 28/2016-

BXD”) và các văn b n sửa đổi, bổ sung (nếu có) tùy từng thời điểm; 

"Regulation on Apartment Building" is the regulation on Management and Use of 

Apartment Building issued under Circular 02/2016/TT-BXD of the Ministry of 

Construction dated 15 February 2016 on regulations on management and use of 

apartment buildings (“Circular 02/2016-BXD”), as amended and supplemented by 

Circular No. 28/2016/TT-BXD of the Ministry of Construction dated 15 February 

2016 (“Circular 28/2016-BXD”) and its amendments and supplements (if any) from 

time to time; 

1.1.7 “Hợp Đồng Mua Bán” là hợp đồng mua bán một hoặc một số Căn Hộ hoặc Phần 

Diện Tích Khác theo đó Chủ Đầu Tư đồng ý bán Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác 

cho Chủ Sở Hữu (bao gồm c  trường hợp Chủ Sở Hữu là bên mua lại, nhận  ế thừa 

quyền mua từ các bên  hác); 

"Sale and Purchase Contract" means a contract to purchase and sell one or more 

Apartments or Other Area in which the Investor agrees to sell the Apartment or Other 

Area to the Owner (including the cases where the Owner being the re-purchaser, 

inheriting the right to purchase from other parties); 
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1.1.8 “Phần Diện Tích Khác” là các phần diện tích  hác nằm trong Nhà Chung Cư thuộc 

Dự Án,  hông ph i là Căn Hộ theo Điều 1.1.1 của B n Nội Quy Nhà Chung Cư này 

và thuộc sở hữu riêng của Chủ Sở Hữu. 

"Other Area" means other areas in apartment buildings of the Project, other than 

Apartments under Article 1.1.1 of this Apartment Building Internal Rules and under 

private ownership of the Owner. 

1.2 Giải thích 

Interpretation 

Trong B n Nội Quy Nhà Chung Cư này: 

In this Apartment Building Internal Rules: 

1.2.1 Dẫn chiếu trong B n Nội Quy Nhà Chung Cư này đến các “Điều”là dẫn chiếu đến các 

Điều của B n Nội Quy Nhà Chung Cư này 

References in this Apartment Building Internal Rules to “Articles” are to Articles of 

this Apartment Building Internal Rules; 

1.2.2 Bất  ỳ dẫn chiếu nào trong Hợp Đồng này đến ngày tháng và một “ngày” sẽ được hiểu 

là dẫn chiếu đến một ngày dương lịch; 

Any reference in this Contract to a date and a “day” shall be construed with reference 

to a Gregorian calendar; 

1.2.3 Dẫn chiếu đến một hợp đồng hoặc tài liệu là dẫn chiếu đến hợp đồng hoặc tài liệu đó 

như được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế; 

A reference to a contract or document is to such contract or document as amended, 

supplemented, or replaced; 

1.2.4 Dẫn chiếu đến một người là dẫn chiếu đến bất  ỳ cá nhân, hợp danh, công ty, quỹ tín 

thác, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các hiệp hội, liên doanh hoặc tổ 

chức hoặc Cơ Quan Nhà Nước;  

A reference to a person is to any individual, partnership, corporation, trust limited 

liability company, joint stock company, association, joint venture or other entity or a 

State Authority; 

1.2.5 Bất  ỳ dẫn chiếu nào đến bất  ỳ chủ thể nào trong bất  ỳ vai trò nào sẽ bao gồm dẫn 

chiếu đến các bên  ế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng được phép của chủ thể đó 

trong vai trò đó; 

Any reference to any person in any capacity shall include a reference to that person’s 

authorized successors and assignees in such capacity; 

1.2.6 Từ “của B n Nội Quy Nhà Chung Cư này”, “trong B n Nội Quy Nhà Chung Cư này”, 

“đối với B n Nội Quy Nhà Chung Cư này” và “theo B n Nội Quy Nhà Chung Cư 

này” và các từ có cấu trúc tương tự,  hi được sử dụng trong B n Nội Quy Nhà Chung 
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Cư này, sẽ chỉ đến B n Nội Quy Nhà Chung Cư này một cách tổng thể và  hông đề 

cập đến bất  ỳ điều  ho n cụ thể nào của B n Nội Quy Nhà Chung Cư này; và 

The words "of this Apartment Building Internal Rules", "in this Apartment Building 

Internal Rules", "regarding to this Apartment Building Internal Rules" and "according 

to this Apartment Building Internal Rules" and other words with the equivalent 

structure, when used in this Apartment Building Internal Rules, will refer to this 

Apartment Building Internal Rules as a whole and does not mention any specific 

provisions of this Apartment Building Internal Rules; and 

1.2.7 Tiêu đề của các Điều và Phụ Lục chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc đọc và tra 

cứu B n Nội Quy Nhà Chung Cư này. 

Subject of Articles and Schedule are for ease of reading and researching in this 

Apartment Building Internal Rules only. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Article 2. Scope and Applicable Entities 

2.1 B n Nội Quy Nhà Chung Cư này quy định các nội dung về qu n lý, vận hành, sử dụng 

Nhà Chung Cư, được áp dụng đối với Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, 

Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, các Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác. 

This Apartment Building Internal Rules regulates the contents on management, 

operation and use of the Apartment Building, applying to the Investor, the Apartment 

Building Management Committee, Apartment Building Management Unit, Owners, 

Other Residents; 

2.2 Tất c  các Chủ Sở Hữu đều đã được cung cấp b n sao của B n Nội Quy Nhà Chung 

Cư như là một phụ lục đính  èm Hợp Đồng Mua Bán. Chủ Sở Hữu có nghĩa vụ tôn 

trọng, tuân thủ nghiêm túc, thực hiện đúng và đ m b o những Cư Dân Khác cùng 

những người nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác từ 

Chủ Sở Hữu sẽ tôn trọng, tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đúng B n Nội Quy Nhà 

Chung Cư này. Cư Dân Khác ph i  ý các cam  ết vì các mục đích nói trên  hi Ban 

Qu n Trị Nhà Chung Cư có yêu cầu. Chủ Sở Hữu tự mình hoặc qua những Cư Dân 

Khác ph i  ịp thời  hắc phục những vi phạm đối với B n Nội Quy Nhà Chung Cư mà 

mình ph i chịu trách nhiệm bất  ể Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư/ Đơn Vị Qu n Lý 

Vận Hành Nhà Chung Cư có thông báo về các vi phạm đó hay  hông. 

All of Owners have been provided with a copy of the Apartment Building Internal 

Rules as a schedule attached to the Sale and Purchase Contract. The Owner has 

obligations to respect, strictly comply with, duly implement and ensure that Other 

Residents and those being entitled to the legal ownership of the Apartment and the 

Other Area authorized from the Owner will respect, strictly comply and duly 

implement this Apartment Building Internal Rules. Other Residents must sign 
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commitments for the above purposes when Apartment Building Management 

Committee has requests. The Owners by their own or through Other Residents must 

promptly remedy violations of the Apartment Building Internal Rules which they are 

responsible for regardless of whether the Apartment Building Management 

Committee/Apartment Building Management Unit have notices about such violations 

or not. 

2.3 B n Nội Quy Nhà Chung Cư này cũng sẽ được áp dụng để gi i quyết các tranh chấp 

phát sinh liên quan tới việc qu n lý, vận hành, sử dụng Nhà Chung Cư. Trong trường 

hợp có mâu thuẫn giữa B n Nội Quy Nhà Chung Cư này và các văn b n riêng biệt 

được  ý  ết giữa Chủ Đầu Tư và Chủ Sở Hữu, bao gồm c  Hợp Đồng Mua Bán thì 

các văn b n riêng biệt đó sẽ được ưu tiên sử dụng để gi i quyết các tranh chấp hoặc 

mâu thuẫn giữa Chủ Sở Hữu và Chủ Đầu Tư. 

This Apartment Building Internal Rules will also be used to resolve disputes regarding 

the management, operation and use of the Apartment Building. In case of a conflict 

between this Apartment Building Internal Rules and the separate documents signed 

between the Investor and the Owner, including the Sale and Purchase Contract, such 

separate documents shall prevail to resolve disputes or conflicts between the Owner 

and the Investor. 

2.4 Đối với những vấn đề B n Nội Quy Nhà Chung Cư này  hông quy định thì tuân theo 

quy định của Quy Chế Nhà Chung Cư và Pháp Luật có liên quan. 

Other matters that are not specified in this Apartment Building Internal Rules shall be 

subject to the Regulation on Building Apartment and the applicable Laws. 

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ Đầu Tư 

Article 3. Rights and Responsibilities of the Investor 

3.1 Trực tiếp qu n lý, vận hành nếu Chủ Đầu Tư có chức năng, năng lực qu n lý, vận 

hành nhà chung cư hoặc  ý hợp đồng với đơn vị có chức năng và chuyên môn để làm 

Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư theo quy định tại Kho n 2, Điều 105 Luật 

Nhà Ở 2014 ( ể c  đơn vị trực thuộc Chủ Đầu Tư)  ể từ  hi đưa Khu Căn Hộ vào sử 

dụng cho đến  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập. Sau  hi tổ chức hội 

nghị nhà chung cư lần đầu, nếu nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư có đủ Điều 

 iện về chức năng, năng lực theo quy định tại Kho n 2 Điều 105 của Luật Nhà ở và có 

nhu cầu tham gia qu n lý vận hành thì Ban qu n trị nhà chung cư và chủ đầu tư 

thương th o để chủ đầu tư tiếp tục  ý hợp đồng dịch vụ qu n lý vận hành nhà chung 

cư hoặc đề xuất Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư để Hội Nghị Nhà Chung 

Cư lần đầu xem xét, quyết định lựa chọn trong trường hợp: 

Directly manage and operate if the Investor has function and capability to manage 

and operate apartment building; or, sign a contract with a functional and professional 
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unit to be an Apartment Building Management Unit according to Article 105.2 of the 

Housing Law 2014 (including units directly owned by the Investor) since the time 

putting the Apartment Zone into use until the Apartment Building Management 

Committee is established. After organizing the First Apartment Building Conference, 

if the apartment building has equipped with elevators and the Investor satisfies all 

conditions on function and capacity as stipulated under Article 105.2 of the Housing 

Law 2014 and wishes to participate in the management and operation, then the 

Apartment Management Building Committee and the Investor negotiate to let the 

Investor to sign a contract for management and operation of the apartment building 

or propose the Apartment Building Management Unit for the consideration and 

decision of the first Apartment Building Conference if: 

3.1.1 Chủ Đầu Tư  hông có chức năng, năng lực qu n lý vận hành Nhà Chung Cư. 

The Investor does not have function and capability to manage and operate the 

Apartment Building. 

3.1.2 Chủ Đầu Tư có chức năng, năng lực qu n lý vận hành nhưng  hông tham gia qu n lý 

vận hành Nhà Chung Cư. 

The Investor has function and capability to manage and operate the apartment 

building but does not participate in managing and operating the Apartment Building. 

3.2 Thu Kinh Phí B o Trì theo quy định của Luật Nhà Ở 2014, các văn b n hướng dẫn thi 

hành và bàn giao lại  inh phí này cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư theo quy định của 

pháp luật về nhà ở và Quy chế Nhà Chung Cư. 

Collect the Maintenance Fee in accordance with the Housing Law 2014, its 

implementing documents; and hand over Maintenance Fee to the Apartment Building 

Management Committee in accordance with the housing law and the Regulation on 

Apartment Building; 

3.3 Chủ trì tổ chức Hội Nghị Nhà Chung Cư lần đầu, cử người tham gia Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại Hội Nghị Nhà Chung Cư theo quy 

định của Quy Chế Nhà Chung Cư nếu còn sở hữu Căn Hộ, Phần Diện Tích Khác trong 

Nhà Chung Cư. 

Organize the first Apartment Building Conference, nominate its candidates to 

participate in the Apartment Building Management Committee and participate in 

voting at the Apartment Building Conference in accordance with the Regulation on 

Apartment Building if still having the ownership over Apartment and Other Areas in 

the Apartment Building. 

3.4 Bàn giao hệ thống  ết cấu hạ tầng bên ngoài Nhà Chung Cư cho cơ quan qu n lý 

chuyên ngành ở địa phương theo quy định của Pháp Luật. 

Hand over the infrastructure system outside the Apartment Building to the local 

authorities in accordance with the Laws. 
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3.5 Bàn giao 02 bộ hồ sơ Nhà Chung Cư sao y từ b n chính cho Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư trong thời hạn 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc  ể từ ngày Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư có văn b n yêu cầu bàn giao. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây: 

Hand over 02 certified copies of dossiers of the Apartment Building to the Apartment 

Building Management Committee within 20 (twenty) Working Days since the date 

when the Apartment Building Management Committee submits written request for 

handover. The dossiers shall include the following documents: 

3.5.1 Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Nhà Chung Cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, bao gồm hồ sơ pháp lý của Dự Án và hồ sơ hoàn công theo quy định của Pháp 

Luật về xây dựng. Trong trường hợp Nhà Chung Cư  hông còn hồ sơ pháp lý, hồ sơ 

hoàn công thì ph i lập hồ sơ đo vẽ lại Nhà Chung Cư; 

Dossiers of construction - investment projects of the Apartment Building, which have 

been approved by the competent authorities, including the legal dossier of the Project 

and the as-built documents (hồ sơ hoàn công) as prescribed by the Laws on 

construction. In case the legal documents and/or as-built drawings of the Apartment 

Building are lost, those documents/drawings of the Apartment Building must be re-set 

up. 

3.5.2 Quy trình b o trì Nhà Chung Cư do Chủ Đầu Tư tổ chức lập và phê duyệt theo quy 

định của Pháp Luật về xây dựng; 

Maintenance process of Apartment Building, which established by the Investor and 

approved in accordance with the Laws on construction; 

3.5.3 Quy trình b o trì các thiết bị thuộc Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung 

do nhà cung cấp thiết bị lập; 

Maintenance process of equipment belonging to the Area And Equipment Under 

Common Ownership issued by the equipment suppliers; 

3.5.4 B n vẽ mặt bằng  hu vực để xe do Chủ Đầu Tư lập trên cơ sở hồ sơ Dự Án và thiết  ế 

đã được phê duyệt, trong đó phân định rõ  hu vực để xe cho các Chủ Sở Hữu, Cư Dân 

Khác (bao gồm chỗ để xe thuộc Phần Diện Tích Và Trang Thiết Bị Thuộc Sở Hữu 

Chung, chỗ để xe ô tô) và  hu vực để xe công cộng. 

The layout drawing of the parking area prepared by the Investor according to the 

Project dossier and the approved design, in such layout drawings, the parking area of 

the Owners and Other Residents (including parking area in Area And Equipment 

Under Common Ownership, parking area for car) and public parking area are clearly 

identified. 

3.6 Qu n lý, sử dụng các công trình phục vụ cho sinh hoạt chung của các Chủ Sở Hữu, Cư 

Dân Khác do Nhà nước giao hoặc được xây dựng để  inh doanh theo đúng mục đích 

nêu trong nội dung Dự Án đã được phê duyệt. 
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Manage and use construction works for the common activities of Owners and Other 

Residents assigned by the State or constructed for business in accordance with the 

purposes stated in the content of the approved Project. 

3.7 B o trì Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán và có trách nhiệm bồi thường nếu việc b o 

trì hoặc  hông b o trì gây ra thiệt hại cho các Chủ Sở Hữu. 

Maintain the Private Area of Seller and is responsible for compensation if 

maintenance or non-maintenance causes damage to the Owner. 

3.8 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài s n thuộc sở hữu hợp 

pháp của mình hoặc các hành vi c n trở việc  inh doanh hợp pháp theo nội dung Dự 

Án đã được duyệt. 

Request the competent authority to handle infringements of its property under 

legitimate ownership or acts that interfere legitimate business according to the 

content of the approved Project. 

3.9 Phối hợp với Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư để gi i quyết các  hó  hăn, vướng mắc 

trong việc qu n lý, sử dụng Nhà Chung Cư. 

Coordinate with the Apartment Building Committee to handle difficulties and 

problems in the management and use of the Apartment Building. 

3.10 Mua b o hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Pháp Luật  

Purchase compulsory fire and explosion insurance in accordance with the Laws. 

3.11 Tạm dừng cung cấp các tiện ích trong Toà Nhà (thuộc sở hữu riêng của Bên Bán) nếu 

nhu cầu sử dụng thực tế  hông cao.  

Suspend the supply of utilities in the Building (under private ownership of the Seller) 

if the actual need is not substantial. 

3.12 Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của Pháp 

Luật; chấp hành quyết định gi i quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của Cơ Quan Nhà Nước 

có thẩm quyền. 

Compensate for damage caused to the aggrieved party as agreed or according to the 

Law; comply with the decision of the competent State Authority on resolving, 

handling, punishing violations. 

3.13 Các quyền và trách nhiệm  hác theo quy định của Pháp Luật. 

Other rights and responsibilities as provided by the Laws. 

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

Article 4. Rights and Responsibilities of Apartment Building Management Unit 

4.1  Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

Apartment Building Management Unit 
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4.1.1 Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư là đơn vị được Chủ Đầu Tư hoặc Ban 

Qu n Trị Nhà Chung Cư (sau  hi được thành lập)  ý hợp đồng để cung cấp Dịch Vụ 

Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư. 

The Apartment Building Management Unit is the entity entering into contracts with 

the Investor or the Apartment Building Management Committee (after its 

establishment) to provide the Apartment Building Operation Management Services. 

4.1.2 Khi đáp ứng đủ điều  iện về chức năng, năng lực để thực hiện qu n lý vận hành Nhà 

Chung Cư theo quy định của Quy Chế Nhà Chung Cư và Pháp Luật về nhà ở, Đơn Vị 

Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ph i thực hiện các thủ tục cần thiết để được xem 

xét, thông báo đủ điều  iện qu n lý vận hành và đăng t i công  hai trên Cổng thông 

tin điện tử của Cục Qu n lý nhà và thị trường bất động s n và của Bộ Xây dựng theo 

quy định của Thông tư 28/2016-BXD và các văn b n của pháp luật về nhà ở. 

When fully meeting the functional and capacity requirements to manage and operate 

the Apartment Building according to the Regulation on Apartment Building or the 

Laws on housing, the Apartment Building Management Unit must carry out the 

necessary procedures to be considered and notified of meeting the conditions for 

operation management and posted publicly on the electronic portal of the Housing 

and Real Estate Market Management Department and of the Ministry of Construction 

according to provisions of Circular 28/2016-BXD and legal documents on housing. 

4.1.3 Trong thời gian chưa tổ chức Hội Nghị Nhà Chung Cư lần đầu để bầu Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư, Chủ Đầu Tư có toàn quyền lựa chọn và  ý hợp đồng (Hợp Đồng 

Dịch Vụ Quản Lý) với Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư theo quy định của 

Thông tư 28/2016-BXD, các văn b n của pháp luật nhà ở để cung cấp Dịch Vụ Qu n 

Lý Vận Hành Nhà Chung Cư đối với Nhà Chung Cư.  

During the period when the first Apartment Building Conference has not been held to 

elect the Apartment Building Management Committee, the Investor has the full right to 

choose and sign a contract (Management Service Contract) with the Apartment 

Building Management Unit in accordance with provisions of Circular 28/2016-BXD, 

the housing laws to provide the Apartment Building Operation Management Services 

for the Apartment Building. 

4.1.4 Sau khi được thành lập, Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư toàn quyền lựa chọn tiếp tục  ý 

 ết hợp đồng dịch vụ qu n lý với Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư đang 

thực hiện việc qu n lý vận hành nhà chung cư hoặc  ý  ết hợp đồng mới với bất  ỳ 

đơn vị qu n lý vận hành nhà chung cư nào  hác với điều  iện được Hội Nghị Nhà 

Chung Cư chấp thuận hoặc ủy quyền cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư việc lựa chọn. 

After being established, the Apartment Building Management Committee shall have 

discretion to choose to continue signing contract on management services with the 

Apartment Building Management Unit which is providing the management and 



 

113 

operation of the apartment building  or to sign a new contract with any other unit 

managing and operating apartment building provided that the Apartment Building 

Conference approves such unit or authorizes the Apartment Building Management 

Committee to choose. 

4.2  Quyền hạn và trách nhiệm của Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

Rights and responsibilities of Apartment Building Management Unit 

4.2.1 Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư được  ý  ết hợp đồng phụ với các đơn vị 

 hác để thực hiện Dịch Vụ Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư cho Nhà Chung Cư, 

nhưng ph i chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng đã  ý  ết với Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư, giám sát việc cung cấp các Dịch Vụ Qu n Lý Và Vận Hành Nhà Chung 

Cư đối với các đơn vị nêu trên để đ m b o thực hiện đúng Hợp Đồng Dịch Vụ Qu n 

Lý đã  ý. 

The Apartment Building Management Unit is allowed to subcontract to other units to 

provide the Apartment Building Operation Management Service for the Apartment 

Building, but shall be responsible for the contents of the contract signed with the 

Apartment Building Management Committee, supervising the provision of Apartment 

Building Operation Management Services by the foregoing units to ensure proper 

performance of the signed Management Services Contract. 

4.2.2 Thực hiện qu n lý và vận hành Nhà Chung Cư theo quy định của Quy Chế Nhà Chung 

Cư do Bộ Xây Dựng ban hành và Hợp Đồng Dịch Vụ Qu n Lý, bao gồm qu n lý việc 

điều  hiển và duy trì hoạt động, b o dưỡng thường xuyên của hệ thống trang thiết bị 

(thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa 

cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng, hệ thống hạ tầng  ỹ thuật và trang 

thiết bị  hác) thuộc Phần Diện Tích Và Trang Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Nhà 

Chung Cư và cung cấp các dịch vụ (b o vệ, vệ sinh, thu gom rác th i, chăm sóc vườn 

hoa, cây c nh, diệt côn trùng và các dịch vụ  hác) đ m b o Nhà Chung Cư hoạt động 

bình thường; thực hiện b o trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng 

b o trì nếu có năng lực b o trì.  

Manage and operate Apartment Building according to the Regulation on Apartment 

Building issued by the Ministry of Construction and the Management Services 

Contract, including managing the control and maintaining the operation and regular 

maintenance of equipment systems (elevators, water pumps, standby generators, 

automatic fire alarm systems, firefighting systems, fire fighting equipment, preventive 

equipment, other technical infrastructure and equipment systems) belonging to the 

Area And Equipment Under Common Ownership of the Apartment Building and 

providing services (security, cleaning, garbage collection, care of flower gardens, 

ornamental plants, insect extermination and other services) to ensure the normal 
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operation of the Apartment Building; perform the maintenance of common ownership 

area of the apartment building under the maintenance contract if having the 

maintenance capacity. 

4.2.3 Thông báo bằng văn b n về việc thu, nộp các  ho n  inh phí có liên quan; thông báo 

về những yêu cầu và những điều cần chú ý cho Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác  hi bắt 

đầu sử dụng Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác trong trường hợp x y ra các tình 

huống đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, ho  hoạn; và hướng dẫn việc lắp đặt các trang 

thiết bị trong phần sở hữu riêng của Chủ Sở Hữu. 

Notify about the collection and payment of the relevant funds, the requirements and 

noteworthy issues in writing to the Owner and Other Residents when they start to use 

the Apartment or Other Area in case of unexpected situations such as natural 

disasters, epidemics, fire;  and guide the installation of equipment under Owner’s 

private ownership. 

4.2.4 Định  ỳ  iểm tra cụ thể và chi tiết bộ phận của Nhà Chung Cư để thực hiện việc qu n 

lý và vận hành Nhà Chung Cư. 

Periodically examine the details and parts of the Apartment Building to manage and 

operate the Apartment Building. 

4.2.5 Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho Chủ Sở Hữu hoặc Cư Dân 

Khác và sửa chữa bất  ỳ chi tiết nào của Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu 

Chung trong Nhà Chung Cư bị hư hỏng nhằm đ m b o cho Nhà Chung Cư hoạt động 

bình thường. 

Immediately prevent the risk causing damage to the Owner or Other Residents and 

repair any damaged part of the Area And Equipment Under Common Ownership in 

the Apartment Building to ensure the normal operation of Apartment Building. 

4.2.6 Thu Phí Qu n Lý hàng tháng theo thỏa thuận với các chủ sở hữu, người sử dụng nhà 

chung cư; thu, chi tr  thù lao cho các thành viên Ban qu n trị nhà chung cư theo quyết 

định của hội nghị nhà chung cư. 

Collect monthly Management Fee according to the agreement with the owners or 

users of the apartment building; collect and pay the remuneration to member of the 

Apartment Building Management Committee according to the decision of the 

apartment building conference. 

4.2.7 Tạm ngừng cung cấp hoặc đề nghị các cơ quan cấp điện nước tạm ngừng cung cấp 

dịch vụ nếu Chủ Sở Hữu hoặc Cư Dân Khác đã được thông báo bằng văn b n đến lần 

thứ hai yêu cầu nộp  inh phí qu n lý vận hành và  inh phí  hác do Đơn vị qu n lý vận 

hành thu nhưng vẫn  hông nộp các  inh phí này. 

Temporarily stop providing or request the water and electric suppliers to temporarily 

stop providing services if the Owner or Other Residents have been notified in writing 

twice to request for payment of the Management Fee and other fees to be collected by 
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the Apartment Building Management Unit, but still fails to make the payment for such 

fees. 

4.2.8 Định  ỳ hàng tháng ph i báo cáo bằng văn b n về công tác qu n lý và vận hành Nhà 

Chung Cư và 6 (sáu) tháng một lần hoặc theo yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước có 

thẩm quyền ph i tổ chức họp để báo cáo công  hai về công tác qu n lý, vận hành Nhà 

Chung Cư đối với Chủ Đầu Tư ( hi chưa thành lập Ban qu n trị) hoặc Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư; báo cáo tình hình qu n lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư. Phối 

hợp với Chủ Đầu Tư hoặc Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư lấy ý  iến của Chủ Sở Hữu 

và Cư Dân Khác về việc cung cấp dịch vụ cho Nhà Chung Cư. 

Submit written monthly report on management and operation of the Apartment 

Building Complex and organize biannual meeting or at the request of the competent 

State Authority to organize such meeting to publicly report on management and 

operation of the Apartment Building to the Investor (when the Apartment Building 

Management Committee has not established) or Apartment Building Management 

Committee; report the operation and management situation at the apartment building 

conference. Coordinate with the Investor or the Apartment Building Management 

Committee to collect opinions from other Owners and Other Residents about 

providing services to the Apartment Building; 

4.2.9 Phối hợp với Chủ Đầu Tư ( hi chưa thành lập Ban Qu n trị) hoặc Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư và tổ dân phố trong việc b o vệ an ninh và trật tự và các vấn đề liên quan 

 hác trong quá trình qu n lý và vận hành Nhà Chung Cư. 

Coordinate with the Investor (when the Apartment Building Management Committee 

has not established) or the Apartment Building Management Committee and the 

residential group in protecting security and order and other related issues in the 

process of managing and operating the Apartment Building. 

4.2.10 Chấp hành quyết định gi i quyết, xử lý của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền. 

Comply with the resolution and handling decisions of the competent State Authority. 

4.2.11 Thực hiện các quyền và trách nhiệm  hác theo tho  thuận trong Hợp Đồng Dịch Vụ 

Qu n Lý hoặc theo quy định của Pháp Luật có liên quan. 

Perform other rights and responsibilities as agreed in the Management Services 

Contract or in accordance with the relevant Laws. 

Điều 5. Hội Nghị Nhà Chung Cư và Ban Quản Trị Nhà Chung Cư 

Article 5. Apartment Building Conference and Apartment Building Management 

Committee 

5.1 Hội Nghị Nhà Chung Cư  

Apartment Building Conference 
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5.1.1 Hội Nghị Nhà Chung Cư là hội nghị của Chủ Sở Hữu hoặc đại diện của Chủ Sở Hữu 

nếu Chủ Sở Hữu  hông tham dự và có ủy quyền hợp pháp. 

The Apartment Building Conference is the conference of the Owners or the Owners’ 

representatives if the Owner does not attend and authorize legally.  

5.1.2 Hội Nghị Nhà Chung Cư có quyền quyết định các nội dung được quy định tại Điều 

12.3 của Quy Chế Nhà Chung Cư. 

The Apartment Building Conference has the right to decide the contents specified in 

Article 12.3 of the Regulation on Apartment Building, 

5.1.3 Hội Nghị Nhà Chung Cư lần đầu được tổ chức theo quy định tại Điều 13 của Quy Chế 

Nhà Chung Cư. 

The first Apartment Building Conference is organized in accordance with Article 13 of 

the Regulation on Apartment Building. 

5.1.4 Hội Nghị Nhà Chung Cư bất thường được tổ chức theo quy định tại Điều 14 của Quy 

Chế Nhà Chung Cư. 

The extraordinary Apartment Building Conference is organized in accordance with 

Article 14 of the Regulation on Apartment Building. 

5.1.5 Hội Nghị Nhà Chung Cư thường niên được tổ chức theo quy định tại Điều 15 của Quy 

Chế Nhà Chung Cư. 

The annual Apartment Building Conference is organized in accordance with Article 

15 of the Regulations on Apartment Building. 

5.1.6 Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại Hội Nghị Nhà Chung Cư được thực hiện 

theo quy định tại Điều 16 của Quy Chế Nhà Chung Cư. 

Participants and voting at the Apartment Building Conference shall be in accordance 

with Article 16 of the Regulation on Apartment Building. 

5.2 Ban Quản Trị Nhà Chung Cư 

Apartment Building Management Committee 

5.2.1 Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, điều  iện và số lượng thành viên của Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư do Hội Nghị Nhà Chung Cư quyết định theo quy định tại Điều 18, 19 và 20 

của Quy Chế Nhà Chung Cư. 

The organizational structure, qualifications and quantity of members of the Apartment 

Building Management Committee shall be decided by the Apartment Building 

Conference in accordance with Articles 18, 19 and 20 of the Regulation on Apartment 

Building. 

5.2.2 Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư có trách nhiệm mở một tài  ho n tiền gửi chuyên dùng 

tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để qu n lý, sử dụng  inh phí b o 

trì phần sở hữu chung của c  tòa nhà chung cư theo quy định tại Thông tư 28/2016-

BXD sau  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập. 
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The Apartment Building Management Committee is responsible for opening a 

specialized deposit account at a credit institution operating in Vietnam to manage and 

use the maintenance fee of the common ownership part of the apartment building as 

prescribed in Circular 28/2016-BXD after the Apartment Building Management 

Committee is established. 

5.2.3 Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư có các trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 

41 của Quy Chế Nhà Chung Cư. 

The Apartment Building Management Committee has authorities and responsibilities 

in accordance with Article 41 of the Regulation on Apartment Building. 

5.2.4 Các nội dung  hác liên quan tới hoạt động của Ban Qu n Trị được thực hiện theo Quy 

Chế Nhà Chung Cư và Pháp Luật về nhà ở. 

Other contents related to the operation of the Apartment Building Management 

Committee are implemented in accordance with the Regulation on Apartment Building 

and Laws on housing. 

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác. 

6.1 Article 6. Rights and Responsibilities of the Owners and Other ResidentsQuyền và 

trách nhiệm của Chủ Sở Hữu 

Rights and responsibilities of the Owners 

6.1.1 Sở hữu đối với Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác của mình theo Hợp Đồng Mua Bán 

đã  ý với Chủ Đầu Tư. 

Have ownership over their Apartment or Other Area in accordance with the Sale and 

Purchase Agreement signed with the Investor 

6.1.2 Được quyền sử dụng Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong Nhà 

Chung Cư. 

Be entitled to use the Area And Equipment Under Common Ownership in the 

Apartment Building. 

6.1.3 Yêu cầu Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị hoặc UBND cấp phường tổ chức Hội Nghị Nhà 

Chung Cư theo quy định của Pháp Luật về nhà ở; tham dự Hội Nghị Nhà Chung Cư 

và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Hội Nghị Nhà Chung Cư theo quy định của 

Pháp Luật về nhà ở và Quy Chế Nhà Chung Cư. 

Request the Investor, the Apartment Building Management Committee or the ward 

People’s Committee to organize the Apartment Building Conference in accordance 

with the Laws on housing; attend the Apartment Building Conference and vote on the 

contents of the Apartment Building Conference in accordance with the Laws on 

housing and the Regulation of Apartment Building. 
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6.1.4 Yêu cầu Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà 

Chung Cư cung cấp thông tin và công  hai các nội dung liên quan đến qu n lý và sử 

dụng Nhà Chung Cư. 

Request the Investor, Apartment Building Management Committee and Apartment 

Building Management Unit to provide information and publicize the contents related 

to the management and use of the Apartment Building. 

6.1.5 Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội Nghị Nhà Chung Cư,  ể c  trường hợp 

 hông tham dự Hội Nghị Nhà Chung Cư; chấp hành quyết định gi i quyết, xử lý của 

Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền. 

Fully comply with the decisions of the Apartment Building Conference, even if the 

Owners do not attend the Apartment Building Conference; comply with the resolution 

and handling decisions of the competent State Authority. 

6.1.6 Có trách nhiệm thực hiện việc b o trì đối với Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác thuộc 

sở hữu riêng theo quy định pháp luật về nhà ở và Quy chế Nhà chung cư; có trách 

nhiệm bồi thường nếu việc b o trì hoặc  hông b o trì gây thiệt hại cho Chủ Sở Hữu 

khác. 

Be responsible for maintenance of the Apartment or Other Area under the private 

ownership according to the Laws on housing and the Regulation on Apartment 

Building; be responsible for compensation if the maintenance or failure to maintain 

cause damage to the other Owners 

6.1.7 Đóng góp đầy đủ đúng thời hạn Phí Qu n Lý và Kinh Phí B o Trì, các  ho n thuế, 

phí, lệ phí  hác theo quy định của Pháp Luật hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp 

dịch vụ, các  ho n phí, lệ phí  hác ph i nộp theo Hợp Đồng Mua Bán. Tạo điều  iện 

thuận lợi để Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành 

Nhà Chung Cư và người có trách nhiệm b o trì Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở 

Hữu Chung. Cho phép những người này đưa vào  hu vực Căn Hộ hoặc Phần Diện 

Tích Khác các máy móc, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác phòng cháy, chữa 

cháy hoặc xử lý các hỏng hóc lỗi hệ thống trong Nhà Chung Cư để thực hiện nhiệm 

vụ. Khi thực hiện công việc nêu trên, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và 

những công ty chuyên nghiệp được thuê ph i hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra 

cho Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác và  hông được gây ra bất  ỳ thiệt hại nào cho 

Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác, cho Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác và cho 

các tài s n của họ trong Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác. Trong trường hợp gây ra 

thiệt hại thì ph i bồi thường theo thực tế phát sinh. 

Fully and timely contribute Management Fee and Maintenance Fee, other taxes, fees 

and charges in accordance with the Laws or as agreed with the service providers, 

other payable fees and charges under the Sale and Purchase Agreement. Create 
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favorable conditions for the Investor, the Apartment Building Management 

Committee, the Apartment Building Management Unit and the person responsible to 

maintain the Area And Equipment Under Common Ownership. Allow these people to 

bring the machines and equipment which are necessary for fire prevention and 

fighting or handling system errors into Apartment or Other Area in the Apartment 

Building to perform their duties. When performing the above work, the Apartment 

Building Management Unit and the hired professional enterprises must minimize any 

inconvenience that may cause to the Owner and/or Other Residents and cannot cause 

any damage to the Apartment or Other Area, to the Owner and/or Other Residents 

and to their properties in the Apartment or Other Area. In case of causing damage, 

compensation must be made according to the actual arising damage. 

6.1.8 Chấp hành B n Nội Quy Nhà Chung Cư này và Pháp Luật Việt Nam về qu n lý và sử 

dụng Nhà Chung Cư, thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy nổ, chữa 

cháy, vệ sinh công cộng, an ninh và trật tự; phát hiện và thông báo  ịp thời các hành vi 

vi phạm xuất hiện trong Nhà Chung Cư cho Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung 

Cư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Comply with this Apartment Building Internal Rules and the Vietnamese Laws on the 

management and use of the Apartment Building, strictly implement regulations on 

prevention and fighting of fire and explosion, public hygiene, security and order; 

promptly detect and notify violations committed in Apartment Building to the Investor, 

the Apartment Building Management Committee and the Apartment Building 

Management Unit or the competent State Authority. 

6.1.9 Đăng  ý tạm vắng và tạm trú theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. 

 Conduct the registration for temporary absence and temporary residence in 

accordance with Vietnamese Laws. 

6.1.10 Thông báo các quy định nêu tại B n Nội Quy Nhà Chung Cư này cho người được ủy 

quyền hợp pháp để sử dụng Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác đó và các tổ chức và 

cá nhân  hác có liên quan đến việc sử dụng Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác. 

Notify the provisions provided in this Apartment Building Internal Rules to the legally 

authorized person to use the Apartment or Other Area and to other organizations and 

individuals related to the use of the Apartment or Other Area. 

6.1.11 Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với những hư hỏng do Chủ 

Sở Hữu hoặc Cư Dân Khác gây ra đối với phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu 

Chung hoặc Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác của các Chủ Sở Hữu  hác; bị xử lý theo 

quy định của Pháp Luật và ph i bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh  hi có hành vi 

c n trợ hoạt động  inh doanh hợp pháp của các Chủ Sở Hữu Khác. 
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Restore the status quo or compensate for damage caused by the Owner or Other 

Residents to the Area And Equipment Under Common Ownership or Apartment and 

Other Area of the other Owner; be responsible according to the Laws and liable to 

compensate any actual damage arising from the act of prevention of the legitimate 

business activities of Other Owners. 

6.1.12 Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thêm thiết bị gắn liền với Căn Hộ hoặc 

Phần Diện Tích Khác ph i đ m b o  hông làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng 

 ết cấu của Tòa Nhà và ph i tiến hành các thủ tục đăng  ý thi công, trình phương án, 

thời gian thi công, phương án thiết  ế ph i được Chủ Đầu Tư, Đơn Vị Qu n Lý Vận 

Hành Nhà Chung Cư phê duyệt trước  hi thi công và  hông gây thiệt hại cho các Căn 

Hộ hoặc Phần Diện Tích liền  ề (trừ các trường hợp quy định tại Điều 10.2). Chủ Sở 

Hữu và Cư Dân Khác ph i chịu các chi phí và phí tổn phát sinh từ việc thực hiện các 

công việc đó. 

In case of replacement, repair or additional installation of equipment attached to the 

Apartment or Other Area, must ensure that there is no change, distortion or damage 

to the structure of the Building; must conduct registration procedures to carry out 

construction, and submit plans, construction schedule, design plans to obtain 

approvals from the Investor, Apartment Building Management Unit before conducting 

construction and must not cause damage to the adjacent Apartment or Other Area 

(except for the case stipulated under Article 10.2). Owners and Other Residents must 

incur costs and expenses arising from the performance of such work. 

6.1.13 Chủ Sở Hữu có trách nhiệm mua các  ho n b o hiểm cháy, nổ và các  ho n tiền b o 

hiểm bắt buộc  hác theo thông báo của Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung 

Cư/Chủ Đầu Tư phù hợp với quy định của Pháp Luật. 

The Owner is responsible for maintaining fire and explosion insurance and other 

compulsory insurance premiums as notified by the Apartment Building Management 

Unit/ Investor in accordance with the laws. 

6.1.14 Thực hiện các quy định  hác của Pháp Luật có liên quan.  

 Perform other regulations of the relevant Laws. 

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Cư Dân Khác: 

Rights and obligations of Other Residents: 

6.2.1 Được sử dụng hợp pháp Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác  hi được sự đồng ý của 

Chủ Sở Hữu và được sử dụng Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung 

trong Nhà Chung Cư. 

Be entitled to use the Apartment or Other Area as agreed by the Owner and entitled to 

use Area And Equipment Under Common Ownership in the Apartment Building. 
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6.2.2 Yêu cầu Chủ Sở Hữu cung cấp B n Nội Quy Nhà Chung Cư này và các thông tin  hác 

liên quan đến việc qu n lý và sử dụng Nhà Chung Cư. 

Request the Owner to provide this Apartment Building Internal Rules and other 

information regarding the management and use of the Apartment Building. 

6.2.3 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã tho  thuận với Chủ Sở Hữu 

trong trường hợp  hông ph i là Chủ Sở Hữu. 

Exercise the rights and obligations in accordance with the content agreed with the 

Owner in the case of not being the Owner. 

6.2.4 Tham gia Hội Nghị Nhà Chung Cư và bỏ phiếu, biểu quyết  hi được ủy quyền hợp 

pháp và đóng góp Phí Qu n Lý nếu có thỏa thuận với Chủ Sở Hữu hoặc trong trường 

hợp Chủ Sở Hữu  hông thực hiện các nghĩa vụ này. 

Participate in the Apartment Building Conference, and exercise voting right if legally 

authorized and contribute a Management Fee if there is an agreement with the Owner 

or in the event the Owner fails to perform these obligations. 

6.2.5 Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội Nghị Nhà Chung Cư. 

Fully comply with the decisions of the Apartment Building Conference. 

6.2.6 Biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Nghị Nhà Chung Cư  hi được ủy 

quyền hợp pháp. 

Vote on issues under the authorities of the Apartment Building Conference if legally 

authorized. 

6.2.7 Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm  hác theo quy định của Quy Chế Nhà Chung Cư 

và quy định của Pháp Luật.   

Perform other rights and obligation provided under the Regulation on Apartment 

Building and Laws. 

Điều 7. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng Nhà Chung Cư 

Article 7. Prohibited acts in the management and use of Apartment Building 

Các hành vi sau bị nghiêm cấm trong việc qu n lý và sử dụng Nhà Chung Cư: 

7.1 The following acts are strictly prohibited in the management and use of Apartment 

Building:Sử dụng Phí Qu n Lý và Kinh Phí B o Trì  hông đúng quy định của Luật 

Nhà Ở 2014, văn b n hướng dẫn Luật Nhà Ở và Quy Chế Nhà Chung Cư do Bộ Xây 

Dựng ban hành. 

Using Management and Maintenance Fees not in accordance with the provision of the 

Housing Law 2014, guiding documents of the Housing Law and Regulation of 

Apartment Building issues by the Ministry of Construction. 
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7.2 Gây mất an ninh, trật tự, nói tục, nói bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các 

thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào làm  nh hưởng đến sinh hoạt của Chủ Sở Hữu và 

Cư Dân Khác. 

Causing insecurity and disorder, use crude language, and use radio, TV or 

loudspeaker which cause high-decibel noise affecting activities of the Owner and 

Other Residents. 

7.3 Gây thấm, dột; phóng uế, x  rác hoặc các loại chất th i, chất độc hại  hông đúng quy 

định pháp luật về b o vệ môi trường hoặc  hông đúng b n Nội Quy Nhà Chung Cư 

gây ô nhiễm môi trường Nhà Chung Cư. 

Causing seepage and leaks, defecating, littering garbage or other types of waste, 

hazardous substances in the inappropriate places causing environmental pollution of 

the Apartment Building. 

7.4 Ném bất cứ vật gì từ cửa sổ, ban công của Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác hoặc 

Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong Nhà Chung Cư. 

Throw anything out from window, balcony of the Apartment or Other Area or Area 

And Equipment Under Common Ownership in the Apartment Building. 

7.5 Chăn, th  nuôi gia súc, gia cầm trong Nhà Chung Cư; (đối với vật nuôi chó c nh thì 

ph i được tiêm phòng vắc xin dịch bệnh định  ỳ, đeo rọ mõm cho chó, xích giữ chó và 

dắt chó  hi đưa ra nơi công cộng). 

Breed and raise livestock and poultry in the Apartment Building; (Petting dogs must 

be vaccinated against disease periodically, wear a muzzle for dogs, keep by dog 

chains and under guidance when they are taken to public places). 

7.6 Đốt vàng mã, đốt lửa trong Nhà Chung Cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy 

định tại Nhà Chung Cư. 

Burn votive paper, make a fire in the Apartment Building, except for the place of 

burning votive paper as prescribed in the Apartment Building. 

7.7 Phơi, để quần áo và bất cứ vật dụng nào trên lan can hoặc tại phần  hông gian từ lan 

can trở lên hoặc vắt ngang cửa sổ của Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác hoặc Phần 

Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung trong Nhà Chung Cư. 

Hang out or put clothes and any objects on handrails or the space from handrails 

upward or across windows of the Apartment or Other Area or Area And Equipment 

Under Common Ownership in the Apartment Building. 

7.8 Đánh bạc, hoạt động mại dâm trong Nhà Chung Cư. 

Proceed gambling and prostitution in the Apartment Building. 

7.9 Kinh doanh các ngành, nghề bị Pháp Luật Việt Nam ngăn cấm, tàng trữ và sử dụng 

trái phép vũ  hí quân dụng, những vật dụng dễ cháy, gây nguy hiểm cho tính mạng, tài 

s n của Chủ Sở Hữu, Cư Dân Khác. 
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Do business in prohibited industries by Vietnamese Laws, illegally store and use 

military weapons and flammable objects endangering the lives and property of the 

Owner, Other Residents. 

7.10 Mua, bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại Căn Hộ, Phần Diện Tích Khác 

và các  hu vực  hác trong Nhà Chung Cư. 

Illegally purchase, sell, store and use drugs in the Apartment, Other Area and other 

areas in the Apartment Building. 

7.11 Nghiên cứu, chế tạo, s n xuất, mua bán, vận chuyển và tàng trữ vật liệu nổ tại Căn Hộ 

hoặc Phần Diện Tích Khác. 

Research, manufacture, produce, trade, transport and store explosive materials in the 

Apartment or Other Area. 

7.12 Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc 

Sở Hữu Chung của Cụm Nhà Chung Cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử 

dụng phần diện tích  hông ph i để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với 

thiết  ế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

Transform function, usage purposes of Area And Equipment Under Common 

Ownership of Apartment Building Complex; transform the function, using purpose of 

the area not for living in a mixed-use apartment building compared to the approved 

design or the design accepted by the competent State Authority. 

7.13 Sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư  hông đúng quy định về thiết  ế,  iến 

trúc 

Painting, decorating exterior of the apartments, apartment building are not in 

accordance with the design and architecture regulations. 

7.14 Treo, sử dụng băng rôn, biểu ngữ hoặc b ng, biển qu ng cáo tại cửa sổ, logia và mặt 

ngoài của nhà chung cư. 

Hang and use banners, or advertising billboards on windows, loggia and the exterior 

of the apartment building. 

7.15 Cấm  inh doanh các ngành nghề, hàng hóa sau đây trong phần diện tích dùng để  inh 

doanh của nhà chung cư: 

Prohibit conducting the business of the following business lines or goods in the area 

of business of the apartment building: 

a) Vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài s n của 

người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy; 

Materials causing fire and explosion and occupations which case danger to the lives 

and properties of the apartment building according to the law on fire prevention and 

fighting; 

b) Kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động  inh 

doanh dịch vụ gây ô nhiễm  hác theo quy định của pháp luật về b o vệ môi trường. 
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Trường hợp  inh doanh dịch vụ nhà hàng,  arao e, quán bar thì ph i b o đ m cách 

âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các 

điều  iện  inh doanh  hác theo quy định của pháp luật 

Business of dance halls, repairing motor vehicals; slaughtering cattle; other polluting 

service business activities according to the law on environmental protection. 

In case of restaurants, karaoke and bar service business, sound insulation must be 

ensured, complying with the fire and explosion prevention and fighting requirements, 

having an exit place and abiding by other business conditions under the provisions of 

Laws. 

7.16 Các hành vi nghiêm cấm  hác được pháp luật quy định có liên quan đến Nhà Chung 

Cư do Hội Nghị Nhà Chung Cư quyết định từng thời  ỳ. 

Conduct other prohibited acts prescribed by law related to the Apartment Building as 

decided by the Apartment Building Conference from time to time. 

7.17 Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm  hác liên quan đến qu n lý, sử dụng Nhà Chung 

Cư quy định tại Luật Nhà Ở 2014 và quy định Pháp Luật có liên quan. 

Conduct other prohibited acts related to the management and use of the Apartment 

Building stipulated in the Housing Law 2014 and the relevant Laws. 

Điều 8. Các khoản phí và mức phí quản lý, vận hành Nhà Chung Cư 

Article 8. Compulsory fee amount and level of fee for management and operation of the 

Apartment Building 

8.1 Kinh Phí Bảo Trì: 

Maintenance Fees 

8.1.1 Chủ Sở Hữu thực hiện việc đóng góp, qu n lý và sử dụng Kinh Phí B o Trì theo quy 

định của Luật Nhà Ở 2014 và các văn b n hướng dẫn thi hành. Tại thời điểm trước  hi 

thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, Kinh Phí B o Trì sẽ được gửi vào một tài 

 ho n tiền gửi tiết  iệm tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do Chủ 

Đầu Tư lập. Sau  hi Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư đã được thành lập, việc lập tài 

 ho n, bàn giao và qu n lý Kinh Phí B o Trì được thực hiện như sau: 

The Owner shall contribute, manage and use the Maintenance Fee in accordance with 

the Housing Law 2014 and its implementing guidelines. During the period of time 

before the establishment of the Apartment Building Management Committee, 

Maintenance Fee will be deposited into a savings account opened by the Investor at a 

credit institution operating in Vietnam. After the Apartment Building Management 

Committee has been established, the account creation, handover and management of 

the Maintenance Fee are as follows: 
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a) Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư mở một tài  ho n tiền gửi chuyên dùng tại một tổ chức 

tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để qu n lý, sử dụng Kinh Phí B o Trì; và 

The Apartment Building Management Committee opens a specialized savings account 

at a credit institution operating in Vietnam to manage and use the Maintenance Fee; 

and 

b) Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao Kinh Phí B o Trì cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư theo quy 

định tại Điều 36 của Quy Chế Nhà Chung Cư và quy định của Luật Nhà Ở 2014 và 

các văn b n hướng dẫn thi hành. 

The Investor shall hand over the Maintenance Fee to the Apartment Building 

Management Committee in accordance with Article 36 of the Regulation on Apartment 

Building and provision of the Housing Law 2014 and its guiding documents. 

8.1.2. Trường hợp Kinh Phí B o Trì  hông đủ để sử dụng cho nhu cầu thực tế, Chủ Sở Hữu 

sẽ đóng góp thêm phí b o trì trên cơ sở tính toán và phân bổ theo Diện Tích Sử Dụng 

Căn Hộ Thực Tế và Phần Diện Tích Khác tương ứng, ghi nhận trong Biên B n Bàn 

Giao. Mức thu cụ thể sẽ do Hội Nghị Nhà Chung Cư quyết định. 

Where the Maintenance Fee is not enough to use for actual needs, the Owner will 

contribute additional maintenance fees based on calculating and allocating the Actual 

Apartment Area and Other Area correspondingly, as recorded in the Handover 

Minutes. The specific rates will be decided by the Apartment Building Conference. 

8.2 Phí Quản Lý 

Management Fee: 

8.2.1 Phí Qu n Lý hàng tháng được thu  hông mang tính chất  inh doanh và được quy định 

cụ thể tại Điều 30, Điều 31 Quy Chế Nhà Chung Cư và trong hợp đồng cung cấp dịch 

vụ, bao gồm những  ho n sau: 

The monthly Management Fee is non-commercial payment and specifically provided 

under Article 30 and Article 31 of the Regulation of Apartment Building and in the 

Services Contract, including the following: 

a) Thanh toán tiền điện và tiền nước công cộng (tiền điện và nước phục vụ cho  hu vực 

Phần Diện Tích và Thiết Bị Sở Hữu Chung trong Nhà Chung Cư như tiền điện chạy 

thang máy, tiền điện chiếu sáng, tiền điện chạy máy phát điện dự phòng, tiền điện cho 

máy bơm chung của Tòa Nhà, v.v.); 

Payment of public electricity and water charges (electricity and water for the Area 

And Equipment Under Common Ownership in Apartment Building such as electric 

bills for running elevators, lighting, and standby generator, general pumps of the 

Building, etc.,); 

b) Thanh toán các chi phí qu n lý theo Hợp đồng cho Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà 

Chung Cư; 
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Payment of management costs according the contract to the Apartment Building 

Management Unit; 

c) Thanh toán dịch vụ vệ sinh chung cho toàn bộ Tòa Nhà bao gồm chi phí vệ sinh duy 

trì hàng ngày cho Tòa Nhà và chi phí vệ sinh làm sạch định  ỳ cho Tòa Nhà; 

Payment of general cleaning services for the entire Building including daily cleaning 

costs for the Building and periodic cleaning costs for the Building; 

d) Thanh toán dịch vụ chăm sóc cây xanh và hạ tầng  ỹ thuật xung quanh Tòa Nhà; 

Payment of service for tree care and technical infrastructure surrounding the 

Building; 

e) Thanh toán dịch vụ b o vệ an ninh chung cho toàn bộ Tòa Nhà; 

Payment of general security services for the whole Building; 

f) Thanh toán tiền lương và các chi phí hành chính cho Ban Qu n Trị; 

Payment of salaries and administrative expenses for the Apartment Building 

Management Committee; 

g) Chi phí cho dịch vụ phòng cháy chữa cháy; 

Expenses for fire protection and fire fighting services; 

h) Phí  iểm toán và phí qu n lý hành chính; 

Auditing fee and administrative management fee; 

i) Chi phí b o dưỡng các hệ thống dịch vụ  ỹ thuật của Toà Nhà như thang máy, điều 

hoà không khí; 

Maintenance costs for the technical service systems of the Building such as elevators 

and air conditioners; 

j) Các chi phí hợp lý, hợp lệ  hác theo quy định của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền. 

Other reasonable and valid expenses as prescribed by the competent State Authorities. 

8.2.2 Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư có thể điều chỉnh danh mục các dịch vụ qu n lý tại từng 

thời điểm phù hợp với quy định pháp luật, sau  hi được Hội Nghị Nhà Chung Cư phê 

duyệt, với thông báo trước bằng văn b n gửi cho Chủ Sở Hữu. 

Apartment Building Management Committee can adjust the list of management 

services from time to time according to the Laws, after being approved by the 

Apartment Building Conference, by sending prior written notice to the Owners. 

8.2.3 Chủ Sở Hữu, Cư Dân Khác ph i thanh toán trước và đầy đủ cho Đơn Vị Qu n Lý Vận 

Hành Nhà Chung Cư Phí Qu n Lý hàng tháng trong thời hạn 05 (năm) ngày đầu tiên 

của mỗi tháng. Trong trường hợp có vi phạm, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung 

Cư có quyền: 

Owners, Other Residents must pay in advance and fully monthly Management Fee for 

Apartment Building Management Unit within the first 05 (five) day of each month. In 

the event of a breach, the Apartment Building Management Unit has the right to: 

a) Thu tiền lãi quá hạn tính trên kho n tiền chậm thanh toán với lãi suất bằng 0,05%/ 
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ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) tính trên tổng số ngày chậm thanh 

toán  ể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thực tế thanh toán. 

Collect overdue interest calculated on the amount of delayed payment at the interest 

rate equal to 0,05%/day (zero point zero five per day) for the total days of late 

payment from the due date until the actual payment date; 

b) Tạm ngưng việc cung cấp dịch vụ qu n lý cho đến khi Chủ Căn hộ, Cư Dân Khác thực 

hiện đầy đủ việc thanh toán đó trong trường hợp chủ sở hữu, Cư dân  hác đã được 

thông báo bằng văn b n đến lần thứ hai yêu cầu nộp kinh phí qu n lý vận hành nhưng 

vẫn không nộp các kinh phí này. 

Temporarily cease the supply of management services until the Owner or Other 

Residents completes such payment; in case the Owner, Other Residents have been 

notified in writing for second time to request for payment of the management fees but 

still fail to pay. 

8.2.4 Trường hợp Chủ Căn hộ, Cư Dân Khác chưa (hoặc không) sử dụng Căn hộ thì vẫn 

ph i nộp Phí Qu n Lý hàng tháng theo quy định của Nội Quy này kể từ ngày nhận bàn 

giao Căn Hộ. 

In case the Owner, Other Residents have not (or does not) use the Apartment, they still 

have to pay the monthly Management Fee in accordance with the regulations of this 

Apartment Building Internal Rules from the date of acceptance of Apartment 

handover. 

8.2.5 Chủ Sở Hữu đồng ý rằng Phí Qu n Lý hàng tháng được nộp theo hai giai đoạn: 

The Owner agrees that the monthly Management Fee is paid in two phases: 

a) Giai đoạn 1: trước  hi thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, được thực hiện theo 

quy định tại Hợp Đồng Mua Bán;  

Phase 1 before establishment of the Apartment Building Management Committee, 

shall be paid in accordance with the Sale and Purchase Agreement; 

b) Giai đoạn 2: sau  hi thành lập Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, được thực hiện theo 

quyết định của Hội Nghị Nhà Chung Cư trên cơ sở thống nhất với Đơn Vị Qu n Lý 

Vận Hành Nhà Chung Cư. Phí Qu n Lý  hông bao gồm phí và các chi phí cho việc sử 

dụng các dịch vụ hoặc hỗ trợ của Chủ Đầu Tư liên quan tới hoạt động  inh doanh của 

Chủ Đầu Tư tại Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán và các chi phí sử dụng dịch vụ của 

nhà cung cấp thứ ba như điện, nước, internet, v.v. 

Phase 2 after the establishment of the Apartment Building Management Committee, 

shall be paid in accordance with the decision of the Apartment Building Conference 

based on agreement with the Apartment Building Management Unit. Management Fee 

does not include costs and expenses for using services or supports of the Investor 

related to the Investor's business at the Private Area of Seller and costs for using 

services of third parties such as electricity, water, Internet, etc. 

8.2.6 Chủ Đầu Tư hoặc Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư (sau  hi được thành lập) tính toán, 

cân đối và quy định mức Phí Qu n Lý phù hợp với quy định tại Hợp Đồng Mua Bán, 
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B n Nội Quy Nhà Chung Cư này, thực tế nhu cầu qu n lý vận hành Nhà Chung Cư và 

mặt bằng chung thị trường tại từng thời điểm và phù hợp với quy định Pháp Luật, 

 hông vượt quá mức phí trần do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, với điều 

 iện được Hội Nghị Nhà Chung Cư chấp thuận, và bằng cách thông báo bằng văn b n 

gửi cho Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác trước 01 (một) tháng  ể từ ngày bắt đầu áp 

dụng mức phí mới. 

The Investor or the Apartment Building Management Committee (after being 

established) calculates, balances and regulates the Management Fee in accordance 

with the provisions of the Sale and Purchase Contract, the Apartment Building 

Internal Rules, the actual demand to manage and operate the Apartment Building and 

the general market requirements from time to time and in accordance with the Laws, 

not exceeding the ceiling fee issued by the competent State Authority, provided 

however that such fee is approved by the Apartment Building Conference, and notified 

in writing to the Owners and/or Other Residents 01 (one) month before the date of 

application of the new fee. 

8.2.7 Nếu tổng số tiền thu được từ  ho n thanh toán Phí Qu n Lý hàng tháng vào cuối năm 

dương lịch cao hơn số tiền đã chi cho năm đó, thì số tiền nói trên sẽ được chuyển vào 

quỹ Kinh Phí B o Trì để sử dụng trong tương lai. 

If the total collected amount of the monthly Management Fees at the end of the 

calendar year is higher than the amount paid for that year, the different amount will 

be transferred to the Maintenance Fund for future use. 

Điều 9. Quy định đối với Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác 

Article 9. Regulations applied to the Owners and Other Residents 

9.1 Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác ph i chấp hành nghiêm chỉnh Quy Chế Nhà Chung Cư 

và B n Nội Quy Nhà Chung Cư này. 

Owners and Other Residents must strictly comply with the Regulation on Apartment 

Building and this Apartment Building Internal Rules. 

9.2 Cư Dân Khác là  hách ra vào Nhà Chung Cư thuộc Dự Án ph i đăng  ý, ph i xuất 

trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ b o vệ và ph i 

tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc b o vệ Nhà Chung Cư. Trong trường hợp cần 

thiết, lễ tân hoặc b o vệ Nhà Chung Cư được giữ các giấy tờ chứng minh nhân thân 

của  hách ra vào Nhà Chung Cư để phục vụ cho việc  iểm soát an ninh, an toàn của 

Nhà Chung Cư. Cư Dân Khác đến tạm trú tại Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác ph i 

đăng  ý danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tổ b o vệ, đăng  ý tạm trú tại cơ quan 

công an cấp phường sở tại. 

Other Residents who are guests enter into the Apartment Building of the Project must 

register, present identity documents at the reception (if any) or at the security team 
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and must comply with the instructions of the receptionist or security staffs of the 

Apartment Building. In case of necessity, the receptionist or security staffs of the 

Apartment Building may retain the identity documents of the guests entering into the 

Apartment Building to control security and safety of the Apartment Building. Other 

Residents temporary stay in the Apartment or Other Area must register with the 

receptionist (if any) or the security team, conduct temporary residence registration at 

the ward-level police office. 

9.3 Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác ph i chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi 

phạm Quy Chế Nhà Chung Cư và B n Nội Quy Nhà Chung Cư này. 

Owners and Other Residents must be responsible before the laws for any violations of 

the Regulation on Apartment Building and this Apartment Building Internal Rules. 

9.4 Bằng việc gửi thông báo trước hợp lý (trừ trường hợp cấp thiết thì có thể vào bất cứ 

thời điểm nào), đại diện Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư và Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành 

Nhà Chung Cư có quyền yêu cầu Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác cho phép vào và 

 iểm tra các thiết bị thuộc Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của 

(1) Khu Căn Hộ; (2) Nhà Chung Cư hoặc thiết bị có nguy cơ cháy nổ trong Diện Tích 

Khác. Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư/Người Sử Dụng Nhà Chung Cư sẽ chấp thuận và 

tạo điều  iện cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư và Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà 

Chung Cư và các nhà thầu, công nhân và nhân viên của Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư 

và Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ra vào Căn Hộ và Diện Tích Khác để: 

By sending prior reasonable notice (except for the urgent cases where the notice can 

be sent at any time), representatives of the Apartment Building Management 

Committee and the Apartment Building Management Unit have the right to require the 

Owner and/or Other Resident to enter into and inspect the equipment belong to the 

Area And Equipment Under Common Ownership of (1) the Apartment Zone; (2) the 

Apartment Building or equipment at risk of fire and explosion in Other Area. The 

Owners/Users of the Apartment Building will approve and facilitate the Apartment 

Building Management Committee and the Apartment Building Management Unit and 

their contractors, workers and employees to go into and out the Apartment and Other 

Area in order to: 

9.4.1 Xem xét,  iểm tra các thiết bị thuộc Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu 

Chung và  ể c  Phần Diện Tích Khác (nếu thấy cần thiết). 

Exam and inspect equipment belong to the Area And Equipment Under Common 

Ownership and including Other Area (if necessary). 

9.4.2 Trường hợp sau  hi thanh tra (định  ỳ hoặc đột xuất), Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư/ 

Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư phát hiện thấy hành vi vi phạm cam  ết, 

gây hỏng hóc, hư hao (do sử dụng sai chức năng hoặc b o qu n  hông đúng quy 

cách), dịch chuyển thiết bị cấm di dời hoặc tự ý thay đổi, gắn thêm thiết bị mà  hông 
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có sự phê duyệt của Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư hoặc Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành 

Nhà Chung Cư (trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình), Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư hoặc Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư (trong phạm vi 

quyền hạn và trách nhiệm của mình), sẽ gửi văn b n thông báo tại Căn Hộ, yêu cầu 

Chủ Sở Hữu /Cư Dân Khác ph i sửa chữa  hắc phục, thay thế hoặc gỡ bỏ những vi 

phạm đó. Trong trường hợp Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác  hông đáp ứng yêu 

cầu của Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư/ Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

trong thời hạn 07 (b y) ngày,  ể từ ngày có thông báo thì Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư hoặc Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư sẽ tự cho tiến hành các công 

việc sửa chữa, thay thế hay di dời đó và mọi chi phí thực tế sẽ do Chủ Sở Hữu chi tr . 

In case after the inspection (periodically or unexpectedly), the Apartment Building 

Management Committee/ the Apartment Building Management Unit detects any 

violations of the agreement, causing damage and loss (due to misuse of functions or 

improper storage), moving the equipment which are prohibited to be moved, or 

changing or adding equipment without approval of the Apartment Building 

Management Committee/ the Apartment Building Management Unit (within the scope 

of its powers and responsibilities), the Apartment Building Management Committee 

or the Apartment Building Management Unit (within the scope of its powers and 

responsibilities) will send a letter of notice at the Apartment, requesting the Owner / 

Other Resident to repair, replace or remove such violations. In the event that the 

Owner and / or Other Residents do not meet the requirements of the Apartment 

Building Management Committee or the Apartment Building Management Unit 

within 07 (seven) days from the date of the notice, Apartment Building Management 

Committee or the Apartment Building Management Unit will conduct such repair, 

replacement or relocation work itself and any actual costs therefor shall be borne by 

the Owner. 

9.4.3 Kiểm tra, lau dọn, di dời, thay thế, bổ sung hay thực hiện bất cứ công việc gì liên 

quan đến hệ thống ống dẫn và các thiết bị hoặc công cụ phụ trợ. 

Check, clean, move, replace, add or perform any work related to piping systems and 

equipment or auxiliary tools. 

9.4.4 Thực hiện hoạt động b o trì, sửa chữa, thay thế, bổ sung hay làm mới hoặc bất cứ 

công việc nào  hác mà Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư và Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành 

Nhà Chung Cư (trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình) thấy là phù hợp 

hay cần thiết với bất  ỳ bộ phận nào của Căn Hộ và Nhà Chung Cư. 

Perform maintenance, repair, replacement, addition or renewal activities or any 

other work that the Apartment Building Management Committee and Apartment 

Building Management Unit (within the scope of its rights and powers) find to be 

appropriate or necessary for any part of the Apartment and the Apartment Building. 
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9.4.5 Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc sửa chữa, b o dưỡng hay làm mới Căn Hộ 

hoặc Nhà Chung Cư. 

Carry out the obligations related to the repair, maintenance or renewal of the 

Apartment or Apartment Building. 

9.4.6 Xây dựng, thay thế, b o dưỡng hay tu sửa bất  ỳ thứ gì thuộc về Nhà Chung Cư hay 

diện tích  hác liền  ề hoặc các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của 

Nhà Chung Cư chạy qua hoặc nằm trên hoặc trong Diện Tích Khác. 

Construct, replace, maintain or repair anything of the Apartment Building or other 

adjacent area or parts of the Area And Equipment Under Common Ownership of the 

Apartment Building running through or on or in the Other Area. 

9.4.7 Trong các trường hợp  hẩn cấp, có sử dụng chìa  hóa dự phòng để vào Căn Hộ nhằm 

ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc xử lý,  hắc phục hỏa hoạn, sự cố  ỹ thuật hoặc các 

tình huống và trường hợp x y ra tại Căn Hộ có thể gây nguy hiểm hoặc thiệt hại trực 

tiếp đến tài s n của Chủ Sở Hữu Nhà Chung Cư tại Căn Hộ nói riêng và của c  Nhà 

Chung Cư nói chung. 

In case of emergency, there is a backup key to access to the Apartment to prevent the 

risk of fire or to handle or make good fire, technical problems or other situations and 

circumstances occurred in the Apartment which may be dangerous or directly 

damage to the property of the Apartment Owner at the Apartment in particular and 

the Apartment Building in general. 

Điều 10. Sửa chữa hư hỏng, thay đổi, hoặc lắp đặt thêm trong Căn Hộ, Phần Diện Tích 

Khác và Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung 

Article 10. Repair, change, or additional installation in the Apartment, Other Area and 

Area And Equipment Under Common Ownership 

10.1 Trong trường hợp Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác có hư hỏng thì Chủ Sở Hữu và 

Cư Dân Khác ph i ngay lập tức thông báo cho Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư và Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và thực hiện mọi nỗ lực, sử dụng 

mọi biện pháp mà theo đánh giá  hách quan của bên thứ ba là cần thiết và hợp lý 

nhằm hạn chế  nh hưởng đến các Chủ Sở Hữu  hác đến mức tối đa,  hông được làm 

hư hỏng Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung. Trong trường hợp vi 

phạm, Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác ph i gánh chịu, toàn bộ hoặc một phần tuỳ theo 

mức độ nghiêm trọng của vi phạm đó, mọi chi phí sửa chữa, thay thế và  hắc phục hư 

hỏng và thiệt hại thực tế phát sinh. 

In case the Apartment or Other Area Part is damaged, then: the Owner and Other 

Residents must immediately notify the Investor, the Apartment Building Management 

Committee and the Apartment Building Management Unit and must make every due 

effort, use every due means, which, according to the objective assessment of a third 
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party, is necessary and reasonable to limit the impact to other Owners to the 

maximum extent, and are not allowed not damage the Area And Equipment Under 

Common Ownership.  In the event of a violation, the Owner and Other Residents must 

bear, in whole or in part, depending on the severity of the violation, all costs of repair, 

replacement and repair of damage and arising actual loss. 

10.2 Chủ Sở Hữu, Cư Dân Khác có thể thuê Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

hay tự thuê các công ty chuyên nghiệp được Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung 

Cư chấp thuận để sửa chữa. Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác có trách nhiệm thực hiện 

các thủ tục đăng  ý thi công và xin phê duyệt phương án,  ế hoạch thi công theo quy 

định của Chủ Đầu Tư, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư (theo thông báo tại Nhà Chung Cư) trước  hi thi công, trừ trường hợp sửa 

chữa nhỏ  hông gây tiếng ồn hoặc bụi bẩn quá mức làm  nh hưởng đến các Căn Hộ 

hoặc Phần Diện Tích Khác  hác hoặc gây  nh hưởng tới  ết cấu,  iến trúc nhà chung 

cư như sơn lại tường bên trong Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác, sửa chữa các đồ 

rời trong Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác, v.v. thì chỉ cần thông báo cho Chủ Đầu 

Tư/ Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư trước 03 (ba) ngày. Việc thi công và 

vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị sẽ  hông được thực hiện vào ngày Chủ Nhật, 

ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, trước 8 giờ sáng và sau 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm 

 nh hưởng đến hoạt động của các Chủ Sở Hữu  hác, trừ trường hợp được Chủ Đầu 

Tư/ Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành đồng ý. Trường hợp việc thi công gây thiệt hại cho 

bất  ỳ bên thứ ba nào, Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác ph i bồi thường toàn bộ 

thiệt hại theo quy định của Pháp Luật. 

The Owner, Other Residents may hire the Apartment Building Management Unit or 

hire professional companies approved by the Apartment Building Management Unit to 

repair. Owner and Other Residents are responsible for carrying out the construction 

registration procedures and applying for approvals of the plans and construction 

plans in accordance with the regulations of the Investor and Apartment Building 

Management Unit, Apartment Building Management Committee (according to the 

notice at the Apartment Building) before construction, except the case of minor 

repairs not causing noise or excessive dust affecting other Apartments or Other Areas 

or affecting to the structure and architecture of the Apartment Building such as 

repainting walls inside the Apartment or Other Area, repairing separate furniture and 

equipment in the Apartment or Other Area, etc., only notification the 

Investor/Apartment Building Management Unit before 03 (three) days is required. The 

construction and transportation of materials and equipment shall not be carried out 

on Sundays, public holidays, Tet holidays, before 8 am and after 18 pm every day to 

avoid affecting the activities of the other Owners, except the case obtaining approvals 

from the Investor/Apartment Building Management Unit. Where the construction 
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causes damage to any third party, the Owner and/or Other Residents must compensate 

for the entire damage in accordance with the laws; 

10.3 Trường hợp có hư hỏng trong Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác mà  nh hưởng đến 

các Chủ Sở Hữu  hác thì Chủ Sở Hữu có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó, nếu 

Chủ Sở Hữu  hông thực hiện sửa chữa thì Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

hoặc người được giao qu n lý Nhà Chung Cư được tạm ngừng hoặc đề nghị đơn vị 

cung cấp dịch vụ tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt đối với phần sở 

hữu riêng này. 

In the event of damage inside the Apartment or Other Area that affects other Owners, 

the Owner is responsible for repairing such damage, if the Owner fails to do so, the 

Apartment Building Management Unit or the person assigned to manage the 

Apartment Building is entitled to temporarily suspend or request the service providers 

to suspend the provision of electricity and water supply services for such private 

ownership area. 

10.4 Trường hợp thay thế, thi công sửa chữa hoặc lắp đặt thêm thiết bị gắn liền với Căn Hộ 

hoặc Phần Diện Tích Khác thì ph i được thực hiện đúng quy định,  hông làm thay 

đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng  ết cấu của Nhà Chung Cư và các hệ thống  ỹ thuật, 

ph i tiến hành các thủ tục đăng  ý thi công và trình phương án, thời gian thi công, 

phương án thiết  ế cho Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, Chủ Đầu Tư phê 

duyệt trước  hi thi công. Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác trong bất  ỳ trường hợp nào và 

dưới bất  ỳ hình thức nào  hông được phép thực hiện các hành vi bị cấm, bao gồm : 

In case of construction of replacement, repair or additional installation of equipment 

attached to the Apartment or Other Area, it must be implemented in accordance with 

regulations, without altering, deforming or damaging the structure of the apartment 

and technical systems, must carry out the procedures for construction registration and 

must submit plans, construction time, design plans to obtain approvals from the 

Apartment Building Management Unit and the Investor before construction. The 

Owners and Other Residents, under any circumstances and in any way, are not 

allowed to perform prohibited acts, including: 

10.4.1 Trổ cửa, lỗ thông hơi, đục tường, cột, cơi nới, che chắn, tháo dỡ, xây thêm tường hay 

các công trình xây dựng  hác, v.v. đối với Căn Hộ hoặc Diện Tích Khác  hi chưa có 

sự đồng ý trước bằng văn b n từ Chủ Đầu Tư; 

Opening doors or vents, carving walls or columns, building an extension, shielding, 

dismantling, adding walls or other construction works, etc. with respect to the 

Apartment or Other Area without prior written consent from the Investor; 

10.4.2 Tiến hành bất cứ hay đổi nào đối với lô gia, cửa sổ và cửa chính tiêu chuẩn đặt ở mặt 

ngoài của Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác mà chưa được sự đồng ý trước bằng văn 

b n từ Chủ Đầu Tư;  
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Carrying out any changes to standard loggia, windows and main doors located on the 

outside of the Apartment and Other Area without prior written consent from the 

Owner; 

10.4.3 Thi công các công trình ngầm dưới mặt đất, trong Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác 

hoặc ngay dưới các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung bao gồm việc 

lắp đặt ống dẫn, dây cáp ngầm, xây tường ngăn lên mặt sàn, phá vỡ, hệ thống  ỹ thuật 

gắn với các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung; và  

Constructing underground facilities, inside Apartments and Other Area or 

immediately under the Area And Equipment Under Common Ownership including the 

installation of underground pipes and cables, construction of walls onto the floor, 

breaking, technical systems associated with the Area And Equipment Under Common 

Ownership; and 

10.4.4 Thực hiện hay có bất  ỳ công việc hay hành vi nào  hác mà có thể làm thay đổi, biến 

dạng hay hư hỏng  ết cấu bên trong hay bên ngoài Nhà Chung Cư, các tiện ích sinh 

hoạt hoặc dịch vụ  hác hoặc cấu trúc bên trong hay bên ngoài Căn Hộ và Phần Diện 

Tích Khác hoặc Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung, việc vận hành, 

 hai thác, sử dụng Nhà Chung Cư cũng như trái với quy định Pháp Luật hiện hành bao 

gồm việc đặt các biển qu ng cáo, panô, áp phích, biển hiệu ở phía mặt ngoài của Căn 

Hộ và Phần Diện Tích Khác, cơi nới thêm ra xung quanh và/hoặc tác động, can thiệp 

dưới bất  ỳ hình thức nào làm  nh hưởng tới  iến trúc tổng thể của Nhà Chung Cư 

và/hoặc mặt ngoài của Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác… 

Perform or take any other work or conduct that may alter, deform or damage the 

structure inside or outside the Apartment Building, living facilities or other services or 

structure inside or outside the Apartment and Other Area or Area And Equipment 

Under Common Ownership, the operation, exploitation and use of the Apartment 

Building as well as contrary to the current Law including placing billboards, panels, 

posters, signs on the outside of the Apartment and Other Area, building surrounding 

extension and / or impacting, interfering in any way that affects the overall 

architecture of the Apartment Building and / or the exterior of the Apartment and the 

Other Area ... 

10.5 Nếu trong quá trình giám sát và nghiệm thu, Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư (trong phạm vi quyền hạn và trách 

nhiệm của mình) nhận thấy chất lượng thi công  hông đ m b o an toàn, yêu cầu  ỹ 

thuật và tiêu chuẩn của Nhà Chung Cư thì Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư 

có quyền yêu cầu đình chỉ thi công và thực hiện các biện pháp thay đổi,  hắc phục để 

đ m b o chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn  ỹ thuật của Nhà Chung Cư trong thời hạn 

cụ thể. Nếu quá thời hạn yêu cầu mà Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác hoặc nhà thầu 

thi công  hông sửa chữa,  hắc phục, Chủ Đầu Tư, Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư hoặc 
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Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư (trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm 

của mình) có quyền thuê bên thứ ba độc lập, sau  hi đã báo trước cho Chủ Sở Hữu, 

vào thi công và hoàn tất công việc và mọi chi phí thực tế liên quan sẽ do Chủ Sở Hữu 

chi tr . Mọi công việc thi công, sửa chữa, thay mới, lắp thêm ph i được Đơn Vị Qu n 

Lý Vận Hành Nhà Chung Cư nghiệm thu và phê chuẩn trước  hi đưa vào sử dụng, trừ 

trường hợp sửa chữa nhỏ. 

If during the supervision and acceptance process, the Investor, the Apartment 

Building Management Committee, the Apartment Building Management Unit (within 

its authorities and responsibility), notice that the construction quality not satisfies 

technical requirements and standards of the Apartment Building, the Apartment 

Building Management Unit has the right to suspend construction and implement the 

change and corrective measures to ensure quality, safety and technical standards of 

the Apartment Building in a specific time limit. If the time limit expired and the Owner 

and/or Other Residents or the construction contractors fail to repair, remedy, the 

Investor, the Apartment Building Management Committee or the Apartment Building 

Management Unit (within its authorities and responsibilities) has the right to hire an 

independent third party, after giving the Owner notice, to construct and complete 

work and any related actual costs will be paid by the Owner. Any new construction, 

repair, replacement or additional installation work must be accepted and approved by 

the Apartment Building Management Unit before being put into use, except for minor 

repairs. 

10.6 Nếu phát sinh sửa chữa hư hỏng  hông do lỗi của Chủ Sở Hữu, Cư Dân Khác hoặc do 

Sự Kiện Bất Kh  Kháng hoặc lắp đặt thêm trong Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc 

Sở Hữu Chung hoặc Căn Hộ  hác mà Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư/bên 

thi công do Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư chỉ định ph i vào Căn Hộ 

hoặc Phần Diện Tích Khác của Chủ Sở Hữu mới có thể  iểm tra, sửa chữa hư hỏng 

hay lắp đặt thêm thì Chủ Sở Hữu có trách nhiệm cho Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà 

Chung Cư/bên thi công do Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư chỉ định vào 

Căn Hộ hoặc Phần Diện Tích Khác của mình. Khi đó, Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác 

sẽ cho phép và tạo điều  iện thuận lợi cho Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư/ Đơn Vị 

Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và những công ty chuyên nghiệp do Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư/ Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư thuê được vào Căn Hộ và 

Phần Diện Tích Khác và cho phép họ mang vào Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác máy 

móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc sửa chữa nói trên. Khi tiến hành sửa 

chữa, Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư/ Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và 

những công ty chuyên nghiệp được thuê ph i hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra 

cho Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác và  hông được gây ra bất  ỳ thiệt hại nào cho Căn 

Hộ và Phần Diện Tích Khác, Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác và cho các tài s n của họ 
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trong Căn Hộ và Phần Diện Tích Khác. Trong trường hợp gây ra thiệt hại ph i bồi 

thường theo quy định Pháp Luật. 

If there is any repair not due to the fault of the Owners or Other Residents or due to 

the Force Majeure Event or additional installation in the Area And Equipment Under 

Common Ownership or other Apartment in which the Apartment Building 

Management Unit/contractors assigned by the Apartment Building Management Unit 

must enter into the Apartment or Other Area of the Owner to check, repair or 

additionally install, then the Owner must allow the Apartment Building Management 

Unit/contractors assigned by the Apartment Building Management Unit to enter into 

the Owner’s Apartment or Other Area. In that case, the Owners and Other Residents 

shall allow and facilitate the Apartment Building Management Committee /the 

Apartment Building Management Unit and professional companies hired by the 

Apartment Building Management Committee/ the Apartment Building Management 

Unit to enter into the Apartment and Other Area and allow them to bring into the 

Apartment and Other Area of machinery, equipment that need to perform the 

abovementioned repair. When conducting repairs, the Apartment Building 

Management Committee/ the Apartment Building Management Unit and the hired 

professional companies must minimize any inconvenience that may be caused to the 

Owner and Other Residents, and must not cause any damage to the Apartment and 

Other Area, the Owner and Other Residents and to their properties in the Apartment 

and Other Area. In case of causing damage, the damages must be compensated in 

accordance with the Law. 

10.7 Khu vực để xe do Chủ Đầu Tư quy định phù hợp với thiết  ế được phê duyệt. Các 

Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác có quyền được đỗ xe tại  hu vực để xe của Dự Án và 

tr  phí gửi xe theo quy định của Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư hoặc đơn 

vị thứ ba được phép  hác tại từng thời điểm. 

Parking area is regulated by the Investor in accordance with approved design. 

Owners and Other Residents have the right to park in the parking area of the Project 

and pay the parking fee in accordance with the regulations of the Apartment Building 

Management Unit or any authorized third party from time to time. 

10.8 Các loại xe sẽ  hông được cấp một ô để xe thường xuyên ( hông chiếm giữ độc 

quyền); Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân Khác  hông được cho mượn, chuyển nhượng 

hoặc cho thuê lại quyền để xe trong tầng hầm để xe. Chủ Sở Hữu và/hoặc Cư Dân 

Khác có nghĩa vụ tuân thủ các hướng dẫn, quy định chung trong  hu vực để xe do 

Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư hoặc nhà thầu phụ trách  hu vực để xe ban 

hành tại từng thời điểm và niêm yết công  hai tại  hu vực để xe, phù hợp với quy định 

của Pháp Luật. 
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Vehicles will not be provided with a regular parking lot (non-exclusive occupation); 

Owners and/or Other Residents are not allowed to lend, transfer or sub-lease their 

parking right in parking basement. The Owner and/or Other Residents are obliged to 

comply with the general guidelines and regulations in the parking area issued by the 

Apartment Building Management Unit or the sub-contractor in charge of the parking 

area from time to time and publicly listed at the parking area, in accordance with the 

Laws. 

Điều 11. Quy định về việc phòng chống cháy nổ, xử lý khi c  sự cố của Nhà Chung Cư 

Article 11. Provisions on prevention and fighting of fire and explosion, handling incidents 

in Apartment Building 

11.1 Chủ Sở Hữu/Cư Dân Khác ph i tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống cháy nổ 

của Nhà Chung Cư như được niêm yết công  hai tại B ng thông báo của Nhà Chung 

Cư. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài s n trong Nhà 

Chung Cư thì Chủ Sở Hữu và Cư Dân Khác ph i thông báo ngay cho Đơn Vị Qu n Lý 

Vận Hành Nhà Chung Cư để xử lý. 

The Owners/Other Residents must fully comply with the regulations on prevention and 

fighting of fire and explosion in the Apartment Building as listed publicly at the notice 

board of the Apartment Building. Where there is any incident that may endanger the 

life and safety of property in the Apartment Building, the Owner and Other Residents 

must immediately notify the Apartment Building Management Unit to handle such 

incident; 

11.2 Trường hợp gặp sự cố  hẩn cấp, cần thiết ph i sơ tán người ra  hỏi Nhà Chung Cư thì 

ph i thực hiện theo hướng dẫn trên loa hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn 

của b o vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn. 

In case of an emergency, a necessary case to evacuate people out of the Apartment 

Building, then the instructions on the speaker or sign board or instructions of the 

security staffs, the competent entities to evacuate people to a safe place must be 

followed. 

Điều 12. Quy định về việc c ng khai th ng tin của Nhà Chung Cư 

Article 12. Regulations on disclosing information on Apartment Building 

12.1 Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư ph i thông 

báo công  hai các thông tin có liên quan đến việc qu n lý, sử dụng Nhà Chung Cư trên 

b n tin hoặc b ng thông báo hoặc phương tiện thông tin  hác của Nhà Chung Cư. 

The Apartment Building Management Committee, the Apartment Building 

Management Unit must publicly announce the information related to the management 
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and use of the Apartment Building on notice board or other media of Apartment 

Building. 

12.2 Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy ph i được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử 

dụng thang máy ph i được gắn bên cạnh thiết bị này để đ m b o việc sử dụng được an 

toàn, thuận tiện. 

The internal rules on fire prevention and fighting must be attached to the prescribed 

places; rules on elevator use must be attached to this equipment to ensure safe and 

convenient use. 

Điều 13. Sử dụng Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung 

Article 13. Use of Area And Equipment Under Common Ownership 

Mọi Chủ Sở Hữu và/ hoặc Cư Dân Khác,  hách ra vào đều có quyền và nghĩa vụ 

ngang nhau trong việc sử dụng chung các Phần Diện Tích Và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu 

Chung của Khu căn hộ, Dịch vụ, Thương mại. Để đ m b o duy trì chất lượng và việc 

sử dụng phù hợp các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung theo Nội Quy Nhà 

Chung Cư và Hợp Đồng Mua Bán hoặc hợp đồng mua bán phần diện tích  hác trong 

Nhà Chung Cư, Chủ Sở Hữu, Cư Dân Khác trong bất  ỳ trường hợp nào và dưới bất 

 ỳ hình thức nào ph i tuân thủ những quy định sau đây: 

All Owners and / or Other Residents, visitors have equal rights and obligations in the 

shared use of Area And Equipment Under Common Ownership of the Apartment, 

Service, and Trade Zone. In order to ensure the proper quality and use of common 

areas and equipment under the Apartment Building Internal Rules and the Purchase 

and Sale Contract or the sale and purchase contracts for other areas in the Apartment 

Building, the Owners, Other Residents in any case and in any form must comply with 

the following provisions: 

13.1 Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết 

 ế sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi  hi sử dụng thang máy hoặc công trình phục vụ 

chung ph i có cha, mẹ hoặc người trông coi đi  èm và giám sát. 

Using elevators and common use equipment for the appropriate purpose and function. 

Children under 12 years of age when using elevators or shared service facilities must 

be accompanied and supervised by a parent or custodian. 

13.2 Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài s n chung của Nhà Chung 

Cư. 

Do not damage or violate the common property of the Apartment Building. 

13.3 Không được chiếm dụng, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung 

vào mục đích riêng;  hông được để các vật dụng thuộc sở hữu riêng tại phần sở hữu 

chung. 
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Not to occupy, use the area of common ownership, common use for private purposes; 

Do not leave your own belongings at the shared property. 

13.4 Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy 

định. 

Fully comply with the regulations on stopping and parking vehicles at the place where 

stopping and parking are allowed according to regulations. 

13.5 Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của 

Pháp Luật về nhà ở. 

Use community houses for proper purposes and functions in accordance with the Law 

on housing. 

13.6 Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư. 

Fully comply with regulations on fire safety and fire prevention of apartment 

buildings. 

13.7 Các quy định  hác: do Hội Nghị Nhà Chung Cư quy định thêm cho phù Hợp Với Nhà 

Chung Cư tùy từng thời điểm. 

Other regulations: to be further regulated by the Apartment Building Conference 

which is suitable to the Apartment Building from time to time 

Điều 14. Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và điều khoản thi hành 

Article 14. Handling violations, dispute resolution and implementation provision 

14.1 Các tranh chấp về quyền sở hữu Nhà Chung Cư được gi i quyết trên cơ sở thương 

lượng, hòa gi i theo quy định của Pháp Luật về nhà ở, B n Nội Quy Nhà Chung Cư 

này và Pháp Luật có liên quan; trường hợp  hông thương lượng, hòa gi i được thì yêu 

cầu Tòa án nhân dân gi i quyết theo quy định của Pháp Luật. 

Disputes over ownership of the Apartment Building shall be settled on the basis of 

negotiation and conciliation in accordance with the Law on housing, the Apartment 

Building Internal Rules and the relevant Laws; in case of failure to negotiate and 

reconcile, the  People's Court may be requested to settle such disputes according to 

the provisions of Laws. 

14.2 Các tranh chấp về  inh phí qu n lý vận hành Nhà Chung Cư, về việc bàn giao, qu n 

lý, sử dụng  inh phí b o trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi có Nhà Chung Cư đó gi i quyết; trường hợp  hông đồng ý với quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân gi i quyết theo 

quy định của Pháp Luật. 

Disputes over funds for management and operation of the Apartment Building, on the 

handover, management and use of maintenance funds for the common ownership area 

of the apartment building shall be settled by the provincial-level People's Committee 
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of the locality where the Apartment Building locates; in case of disagreement with the 

decision of the provincial-level People's Committee, each Party may request the 

People's Court to settle the relevant disputes according to the provisions of Laws. 

14.3 Thành viên Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư, Đơn Vị Qu n Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, 

Chủ Sở Hữu, và Cư Dân Khác nếu có hành vi vi phạm các quy định của B n Nội Quy 

Nhà Chung Cư này hoặc vi phạm quy định của Quy Chế Nhà Chung Cư thì tùy theo 

mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của Pháp Luật và ph i bồi thường 

thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.  

If the members of Apartment Building Management Committee, Apartment Building 

Management Unit, Owner, and Other Residents violate this Apartment Building 

Internal Rules or violate the Regulation on Apartment Building, then depending on the 

seriousness of the violation, they will be considered and dealt with in accordance with 

the law and must compensate for damages caused by their violations. 

14.4 Trong trường hợp Chủ Sở Hữu hoặc Cư Dân Khác  hông thực hiện đóng góp đầy đủ, 

đúng hạn Phí Qu n Lý sau  hi Đơn Vị Qu n Lý đã thông báo bằng văn b n đến lần 

thứ hai theo quy định cho Chủ Sở Hữu/Cư Dân Khác, thì Chủ Đầu Tư/ Đơn Vị Qu n 

Lý Vận Hành Nhà Chung Cư có quyền tạm ngừng hoặc đề nghị các đơn vị cung cấp 

tạm ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ  hác. 

In case the Owner or Other Residents fail to pay fully and timely Management Fee 

after the Apartment Building Management Unit has notified in writing to the 

Owner/Other Residents for the second time; then the Investor/Apartment Building 

Management Unit has the right to suspend or request the suppliers to suspend the 

supply of electricity, water and other services. 

14.5 B n Nội Quy Nhà Chung Cư này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm. 

Việc sửa đổi, bổ sung sẽ do Hội Nghị Nhà Chung Cư quyết định theo quy định Pháp 

Luật.  

This Apartment Building Internal Rules may be amended and supplemented from time 

to time. The amendment and supplement shall be decided by the Apartment Building 

Conference in accordance with the laws. 

14.6 Các tranh chấp giữa các thành viên Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được gi i quyết theo 

quy chế hoạt động của Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư đã được Hội Nghị Nhà Chung 

Cư thông qua. 

Disputes between the members of the Apartment Building Management Committee 

shall be settled according to the regulations on operation of the Apartment Building 

Management Committee passed by the Apartment Building Conference. 

14.7 Trường hợp thành viên Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư hoặc Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế mà  hông bàn giao con dấu thì Ban Qu n Trị 

Nhà Chung Cư được thành lập mới có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền về cấp, 
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đăng  ý con dấu thực hiện việc thu hồi, bàn giao hoặc hủy con dấu để đăng  ý, cấp 

con dấu mới theo quy định về cấp, đăng  ý và qu n lý con dấu cho Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư mới thành lập. 

If a member of the Apartment Building Management Committee or the Apartment 

Building Management Committee is dismissed, removed or replaced but fail to hand 

over the seal, the newly established Apartment Building Management Committee shall 

have the right to request the competent agency on issue, register of seals to carry out 

the withdrawal, handover or cancellation of the seal to register and issue a new seal 

in accordance with the regulations on issuance, registration and management of seals 

for the newly established Apartment Building Management Committee. 

14.8 Trường hợp thành viên Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư hoặc Ban Qu n Trị Nhà Chung 

Cư bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế mà  hông bàn giao tài  ho n qu n lý  inh phí 

b o trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, tài  ho n qu n lý hoạt động của Ban 

Qu n Trị Nhà Chung Cư thì Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư được thành lập mới có 

quyền yêu cầu tổ chức đang qu n lý các tài  ho n này phong tỏa tài  ho n, chấm dứt 

thực hiện các giao dịch có liên quan đến Ban Qu n Trị Nhà Chung Cư bị bãi nhiệm, 

miễn nhiệm, thay thế và thực hiện lập, bàn giao tài  ho n này cho Ban Qu n Trị Nhà 

Chung Cư được thành lập mới theo quy định của B n Nội Quy Nhà Chung Cư, Quy 

Chế Nhà Chung Cư này và Pháp Luật có liên quan. 

In case a member of the Apartment Building Management Committee or the 

Apartment Building Management Committee is dismissed, removed or replaced but 

fail to hand over the bank account managing the maintenance funds of the common 

ownership areas of the apartment building, the management and operation bank 

account of the Apartment Building Management Committee, then the newly 

established Apartment Building Management Committee shall have the right to 

request the organization managing these accounts to block the accounts and terminate 

the performance of transactions relating to the dismissed, removed, replaced 

Apartment Building Management Committee and carry out the register and handover 

these bank accounts to the newly established Apartment Building Management 

Committee according to the Apartment Building Internal Rules, Regulation of the 

Apartment Building and the relevant Laws. 

14.9 Thành viên Ban qu n trị, đơn vị qu n lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử 

dụng ph i nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền. 

Members of the Apartment Building Management Committee, the unit managing the 

operation of the apartment building, owners, users must strictly abide by the violation 

handling decisions of competent agencies and organizations. 

Điều 15. Các quy định khác 

Article 15. Other provisions 



 

142 

15.1 Các nội dung chưa được quy định tại B n Nội Quy Nhà Chung Cư này được áp dụng 

theo các quy định tại Quy Chế Nhà Chung Cư, Thông tư 02/2016-BXD, Thông tư 

28/2016-BXD và các văn b n Pháp Luật có liên quan. 

The contents which have not specified in this Apartment Building Internal Rules are 

applied in accordance with the provisions of the Regulation on Apartment Building, 

Circular 02/2016-BXD, Circular 28/2016-BXD and relevant legal documents. 

15.2 B n Nội Quy Nhà Chung Cư này có thể được thay đổi cho phù hợp với quy định của 

Hợp Đồng Mua Bán, quy định của Pháp Luật và tình hình thực tế tại từng thời điểm 

với điều  iện mọi sửa đổi, bổ sung ph i được Hội nghị nhà chung cư thông qua và 

được lập thành văn b n. 

This Apartment Building Internal Rules can be changed in accordance with the 

provision of the Sale and Purchase Contract, the provisions of the Laws and the actual 

situations from time to time provided however that any amendments and supplements 

must be approved by the Apartment Building Conference and made in writing. 

 


